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QUY ĐỊNH

KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TỐI THIỂU VÀ YÊU CẦU VỀ NĂNG LỰC CHO TỪNG VỊ TRÍ VIỆC LÀM 

Sau khi tốt nghiệp người học có năng lực đáp ứng các yêu cầu tại các vị trí việc làm của ngành, nghề bao gồm:
· Biểu diễn hòa tấu nhạc cụ;
· Nhạc công trong dàn nhạc;
· Biểu diễn trong các chương trình nghệ thuật phục vụ sự kiện;
· Tổ chức dàn dựng và biểu diễn văn nghệ quần chúng;
· Tổ chức và quản lý các hoạt động văn hóa ở sơ sở;
· Sưu tầm và phục dựng các giá trị âm nhạc truyền thống.
1. Biểu diễn độc tấu nhạc cụ
1.1. Mô tả vị trí việc làm:

Người tốt nghiệp trình độ trung cấp Biểu diễn nhạc cụ truyền thống sẽ đảm nhận vị trí là một nghệ sỹ biểu diễn độc tấu trên sân khấu. Làm việc trong đơn vị nghệ thuật ca múa nhạc chuyên nghiệp, các đơn vị nghệ thuật không chuyên. Là người  hướng dẫn, bồi dưỡng chuyên môn cho các đồng nghiệp trong đơn vị.làm nhân viên tổ chức biểu diễn, quảng bá chương trình biểu diễn cho đơn vị.

1.1.1. Kiến thức
· Xác định rõ quan điểm đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước

- Tiếp nhận và mô tả được cơ sở văn hóa Việt Nam

- Nhận biết vị trí, vai trò của một nghệ sĩ biểu diễn độc tấu nhạc cụ

- Xây dựng chương trình biểu diễn ca múa nhạc

- Phân biệt tính năng và nhiệm vụ của các loại nhạc cụ trong dàn nhạc, 
- Xây dựng mối quan hệ công việc giữa người biểu diễn độc tấu và các bộ phận khác để biểu diễn có hiệu quả.

- Biểu diễn nhạc cụ thông qua tác phẩm một cách chính xác chuẩn mực, đảm bảo nội dung, tích chất, tình cảm trong tác phẩm.
- Nhận biết các nguyên tắc hoạt động biểu diễn, luyện tập, các nội quy qui chế của đơn vị bảo đảm an toàn  và hiệu quả khi sinh hoạt cũng như thực hiện biểu diễn.

1.1.2. Kỹ năng

- Có nămg lực về cảm thụ nghệ thuật
- Phân tích được tính năng các nhạc cụ truyền thống
- Biểu diễn thuần thục các kỹ thuật của nhạc cụ chuyên ngành.
- Diễn tả tiếng đàn phù hợp với tính chất, nội dung của tác phẩm

- Sáng tạo trong biểu diễn, trong tiết mục mới

- Sử dụng được các loại trang thiết bị, đạo cụ, phục trang biểu diễn một cách hợp lý.

- Thực hiện đúng quy trình giờ giấc, nội dung chương trình biểu diễn.

- Thực hiện tốt các vấn đề về trật tự, an ninh cho buổi diễn

- Giao tiếp lịch sự, thân thiện với khán giả, cấp trên và đồng nghiệp cũng như bạn bè Quốc tế.

1.1.3. Mức độ tự chủ, trách nhiệm

- Khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm có hiệu quả, hiểu biết lẫn nhau, có tinh thần trách nhiệm, tương trợ, hỗ trợ và phối hợp các thành viên trong nhóm tốt.

- Tự học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn.

- Ý thức trách nhiệm trong việc sử dụng, bảo quản nhạc cụ được phân công và các tài sản khác trong cơ quan đơn vị.

- Phẩm chất đạo đức, ý thức về nghề nghiệp, trách nhiệm công dân luôn phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ.

- Chủ động nắm vững thông tin, chủ động xác định mục đích, yêu cầu, nội quy của công việc.


- Tác phong nghề nghiệp, thái độ phục vụ tốt. Cần cù chịu khó và sáng tạo trong công việc, ý thức tổ chức kỷ luật lao động và tôn trọng nội qui của cơ quan.


- Chấp hành tốt các qui định pháp luật, chính sách của nhà nước.


- Chịu trách nhiệm về kết quả công việc của bản thân và nhóm trước lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị.

1.2. Khối lượng kiến thức tối thiểu: 400 Giờ (tương đương 16 tín chỉ)
1.3. Các đơn vị năng lực của vị trí việc làm
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	2. CÁC NĂNG LỰC CHUNG

	2.1
	Nhận biết được đường lối Văn hóa của Đảng Cộng sản Việt Nam
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	Thực hành các kiến thức cơ bản về âm nhạc 
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1.4. Yêu cầu kiến thức, kỹ năng, mức độ tự chủ và trách nhiệm cho từng năng lực

a) Các năng lực cơ bản

(1) Nhận biết đường lối chính trị, pháp luật, quốc phòng an ninh của Đảng và Nhà nước

Yêu cầu kiến thức

- Nhận biết cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư​ tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam.

- Nhận biết cơ bản về đường lối quốc phòng, an ninh của Đảng và Nhà nước

        - Nhận biết cơ bản về truyền thống quý báu của dân tộc, của giai cấp công nhân và Công đoàn Việt Nam.

- Phân tích về vị trí của pháp luật trong xã hội, Đánh giá được vai trò của pháp luật trong xã hội 

 - Phân tích được các mối quan hệ của pháp luật với kinh tế, chính trị, Nhà nước và các quy phạm xã hội khác.
Yêu cầu kỹ năng

- Vận dụng kiến thức đã học để rèn luyện trở thành người lao động mới có phẩm chất chính trị, có đạo đức tốt và năng lực hoàn thành nhiệm vụ.

· Vận dụng kiến thức đã học vào trong việc xử lý các vấn đề liên quan đến pháp luật tại nơi làm việc và trong công đồng dân cư;

- So sánh tính hợp pháp, không hợp pháp của các hành vi biểu hiện trong đời sống hàng ngày.

- Phân tích những trách nhiệm và quyền lợi của người cán bộ văn hóa trong giai đoạn hiện nay

- Biểu diễn, quảng bá những tác phẩm mang tính giáo dục cao

Mức độ tự chủ và trách nhiệm

 - Trách nhiệm cao về công việc được giao.

 - Làm việc độc lập, làm việc theo nhóm có hiệu quả, hiểu biết lẫn nhau, có tinh thần trách nhiệm, tương trợ, hỗ trợ và phối hợp các thành viên trong nhóm tốt

- Tự học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn và vận dụng hiệu quả trong công việc cũng như trong cuộc sống 

- Có phẩm chất đạo đức, ý thức về nghề nghiệp, trách nhiệm công dân luôn phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ


- Tác phong nghề nghiệp, thái độ phục vụ tốt. Cần cù chịu khó và sáng tạo trong công việc, ý thức tổ chức kỷ luật lao động và tôn trọng nội qui của cơ quan, đơn vị.


- Cập nhật kiến thức, sáng tạo trong công việc

        - Chịu trách nhiệm với kết quả công việc của bản thân và nhóm trước lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị.

(2) Sử dụng tin học ở mức độ cơ bản

Yêu cầu kiến thức

· Viết báo cáo mô tả các công việc đã thưc hiện

· Trình bày các bài báo khoa học giới thiệu về âm nhạc

- Quản lý kế hoạch, công việc biểu diễn qua internet

- Chỉ rõ đặc điểm, chức năng của các thiết bị cần thiết cho sự hoạt động của máy tính
Yêu cầu kỹ năng

- Có kỹ năng đọc, hiểu và xử  lý các văn bản trình bày trên máy tính (Word, Excel)

· Có kỹ năng sử dụng và thao tác trên máy tính

· Biết cách trình bày văn bản trên phần mềm Power Point

Mức độ tự chủ và trách nhiệm

- Làm việc độc lập, nghiêm túc khi làm việc nghiên cứu 

-  Cẩn thận, chính xác.

-  Có ý thức học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ tin học

-  Có ý thức tự học, tự nghiên cứu và vận dụng tốt những hiểu biết và kỹ năng vào cuộc sống

(3) Sử dụng ngoại ngữ đạt trình độ cơ bản theo khung năng lực quy đinh
Yêu cầu kiến thức

- Sử dụng ngoại ngữ để tự giới thiệu về bản thân.

- Phân tích kiến thức âm nhạc và nhạc cụ của bản thân sử dụng.

- Trình bày, phân loại được các thuật ngữ chuyên ngành cơ bản

Yêu cầu kỹ năng: 

- Hội thoại ở mức độ đơn giản

- Đáp lại những yêu cầu đơn giản

- Đưa ra những yêu cầu đơn giản

- Thể hiện sở thích bản thân và áp dụng vào chuyên ngành học

Mức độ tự chủ và trách nhiệm

- Lịch sự, tự tin khi giao tiếp bằng ngoại ngữ

- Làm việc độc lập.

- Có ý thức học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn, vận dụng tốt những hiểu biết và kỹ năng vào cuộc sống

(4) Phán đoán tâm lý và kỹ năng giao tiếp

Yêu cầu kiến thức

- Nhận biết tâm lý của người biểu siễn độc tấu trên sân khấu chuyên nghiệp và không chuyên.

- Nhận biết cách hợp tác và quan hệ tốt, giao tiếp tốt với bạn diễn và khán giả 

Yêu cầu kỹ năng

- Thể hiện phong cách biểu diễn của người độc tấu

- Xây dựng được mối quan hệ thân thiện với mọi người, bạn diễn 

- Hỗ trợ các thành viên trong dàn nhạc, để đảm bảo đạt mục tiêu đã đề ra

- Giải quyết các yếu tố về tâm lý vững vàng, có bản lĩnh nghề nghiệp.

Mức độ tự chủ và trách nhiệm

- Thái độ hòa đồng, tự tin trong quan hệ giao tiếp

- Làm việc độc lập, tự chủ

- Thân thiện, có tinh thần hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau trong đơn vị
- Tự học tập, tự rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn 

(5) Làm việc hiệu quả trong nhóm

Yêu cầu kiến thức 
- Mô tả trách nhiệm và nhiệm vụ của bản thân trong mối quan hệ với các thành viên trong nhóm, tổ 

- Hợp tác và quan hệ tốt 

- Giải thích cách hành động dựa trên thông tin phản hồi của các thành viên khác trong nhóm, tổ và các thành viên trong đơn vị

- Nêu ví dụ về cách đóng góp cho công việc của nhóm, tổ

- Mô tả cách hỗ trợ các thành viên trong nhóm, tổ đạt được mục tiêu đã đề ra 

- Giải thích cách xử lý hiệu quả các vấn đề và mâu thuẫn 

- Giải thích cách tôn trọng sự khác biệt về giá trị và niềm tin cá nhân 

- Giải thích cách xử lý những khác biệt về ngôn ngữ và văn hóa trong phong cách giao tiếp 

- Liệt kê những vấn đề và mâu thuẫn thường nảy sinh tại nơi làm việc 

- Giải thích cách tiếp nhận sự trợ giúp của các thành viên trong nhóm, tổ khi nảy sinh vấn đề hay mâu thuẫn.

Yêu cầu kỹ năng

- Có năng lực xây dựng được mối quan hệ hiệu quả tại nơi làm việc 

- Hỗ trợ các thành viên trong nhóm, bộ phận nhất là dàn nhạc, để đảm bảo đạt mục tiêu đã đề ra
- Đóng góp vào hoạt động của nhóm, tổ có hiệu quả trong Nhà hát

- Chia sẻ thông tin liên quan tới công việc với nhóm, tổ đảm bảo đạt mục tiêu

- Làm việc hiệu quả trong nhóm

Mức độ tự chủ và trách nhiệm

- Làm việc độc lập, tự chủ

- Thân thiện, có tinh thần hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau trong nhóm

- Có ý thức học tập, tự rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn 

- Tư học, tự nghiên cứu và vận dụng tốt những hiểu biết và kỹ năng vào cuộc sống.

(6) Thực hành rèn luyện sức khỏe

Yêu cầu kiến thức

- Phân tích các kỹ năng, kỹ thuật, động tác  trong rèn luyện sức khỏe 

- Vận dụng một số kỹ thuật, động tác cơ bản, để trên cơ sở đó tự tập luyện nâng cao sức khỏe cho bản thân

Yêu cầu kỹ năng

- Thực hiện được các kỹ thuật cơ bản của các môn thể thao  để nâng cao kỹ năng thực hành cho bản thân, cho nhóm, 

- Tổng hợp và áp dụng một số tài liệu có liên quan đến việc rèn luyện sức khỏe. 

- Duy trì luyện tập thường xuyên

Mức độ tự chủ và trách nhiệm

- Làm việc độc lập, khắc phục khó khăn, giúp đỡ lẫn nhau trong quá trình tập luyện

-  Luôn có ý thức học tập, tự rèn luyện nâng cao sức khỏe bản thân

- Tư học, tự nghiên cứu và vận dụng tốt những hiểu biết và kỹ năng vào cuộc sống

b) Các năng lực chung
(1) Nhận biết được đường lối Văn hóa của Đảng Cộng sản Việt Nam

Yêu cầu kiến thức

- Nhận biết về văn hóa, văn nghệ, đường lối văn hóa của Đảng, 

- So sánh những giá trị làm nên bản sắc riêng về văn hóa Việt Nam trong sự tiếp thu và phát triển.

- Phân tích những quan điểm về văn hóa phù hợp với thẩm mỹ dân tộc, phù hợp với đường lối văn hóa của Đảng 

Yêu cầu kỹ năng

- Tổ chức sinh hoạt văn hóa và biểu diễn nghệ thuật theo những quan điểm văn hóa đúng đắn

- Phân tích được các quan điểm về đường lối văn hóa của Đảng và được cụ thể hóa trong cuộc sống và công việc hàng ngày


- Vận dụng những tri thức đã học vào hoạt động thực tiễn phục vụ trong ngành văn hóa nói chung, trong công việc của bản thân nói riêng.

- Phát ngôn đúng đắn về văn hóa theo quan điểm của Đảng 

Mức độ tự chủ và trách nhiệm

-  Thái độ đúng đắn, chuẩn mực khi làm việc, nghiên cứu và học tập 

- Làm việc độc lập, làm việc theo nhóm có hiệu quả, hiểu biết lẫn nhau, có tinh thần trách nhiệm, tương trợ, hỗ trợ và phối hợp các thành viên trong nhóm tốt

- Tự học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn và vận dụng hiệu quả trong công việc cũng như trong cuộc sống 

- Ý thức về nghề nghiệp, trách nhiệm công dân luôn phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ

- Tác phong nghề nghiệp, thái độ phục vụ tốt. Cần cù chịu khó và sáng tạo trong công việc, ý thức tổ chức kỷ luật lao động và tôn trọng nội qui của cơ quan, đơn vị.

- Cập nhật kiến thức, sáng tạo trong công việc
(2) Thực hành kiến thức cơ bản của âm nhạc 

Yêu cầu kiến thức

- Nhậ biết cách đọc và ghi nhạc

- Giải thích kiến thức của lý thuyết âm nhạc cơ bản

- So sánh lịch sử âm nhạc thế giới, âm nhạc cổ truyền Việt Nam

- Tóm tắt cấu trúc các tác phẩm âm nhạc

- Phân tích hòa thanh cơ bản

- Phân tích tính năng của nhạc cụ truyền thống

Yêu cầu kỹ năng

- Thực hành đọc và ghi nhạc chuẩn xác

- Trình bày các kiến thức cụ thể của lý thuyết âm nhạc cơ bản

- Nghe, phân tích và lý giải được các trường phái âm nhạc thế giới, âm nhạc cổ truyền Việt Nam

- Thực hành phân tích được những tác phẩm âm nhạc cụ thể về cấu trúc, nội dung, chủ đề...

- Phối được hòa thanh cơ bản và có chuyển giọng

- Thực hành phân tích, so sánh, đánh giá được các tính năng của các nhạc cụ truyền thống.

- Nêu cụ thể tính năng các nhạc cụ truyền thống áp dụng trong đời sống âm nhạc

Mức độ tự chủ và trách nhiệm

- Làm việc độc lập. 

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc

- Có ý thức học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn

- Có ý thức tự học, tự nghiên cứu và vận dụng tốt kiến thức kỹ năng trong cuộc sống

(3) Phân tích tính năng các loại nhạc cụ truyền thống Việt Nam

Yêu cầu kiến thức

- Mô tả các loại nhạc cụ truyền thống Việt Nam 

- Miêu tả tính chất âm thanh của nhạc cụ truyền thống

- Phân biệt được ậm khu của âm thanh các nhạc cụ truyền thống

Yêu cầu kỹ năng

- Sử dụng được một số nhạc cụ ở mức độ sơ cấp

- Lựa chọn tác phẩm phù hợp để hòa tấu có hiệu quả

Mức độ tự chủ và trách nhiệm

- Làm việc độc lập, làm việc nhóm 

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc

- Tự học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn

(4) Tiếp nhận và mô tả cơ sở văn hóa Việt Nam

Yêu cầu kiến thức

- Nhận biết cơ bản về văn hóa Việt Nam

- Diễn đạt hệ thống lý luận về văn hóa học.

- Nhận biết được các giá trị đặc trưng của văn hóa dân tộc Việt Nam. 

Yêu cầu kỹ năng

- Phân tích và tổng hợp được các tri thức về văn hóa Việt Nam truyền thống. 

- Lý giải các hiện tượng và giá trị của văn hóa Việt Nam truyền thống để nhận diện, nắm bắt đặc trưng, quy luật phát triển và tiếp biến văn hóa Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa. 

- So sánh các giá trị văn hóa Việt Nam trong các vùng miền với khu vực và thế giới.

- Mô tả, giải thích được một số đặc trưng của nhạc cụ truyền thống Việt Nam, giới thiệu văn hóa Việt Nam cho bạn bè quốc tế.

Mức độ tự chủ và trách nhiệm

- Tích cực tham dự các lớp tập huấn phù hợp để nâng cao trình độ hiểu biết về văn hóa Việt Nam
- Làm việc độc lập, nghiêm túc khi làm việc nghiên cứu và học tập 

- Có ý thức học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn và vận dụng hiệu quả những hiểu biết và kỹ năng vào cuộc sống.

(5) Cảm thụ nghệ thuật

Yêu cầu kiến thức

- Nhậ biết về Mỹ học 

- Phân tích những giá trị thẩm mỹ của nghệ thuật và cuộc sống 

Yêu cầu kỹ năng: 

- Giải thích rõ về quan điểm của mình qua việc cảm thụ nghệ thuật và âm nhạc

- Phân tích, đánh giá cái đẹp trong một tác phẩm nghệ thuật cụ thể

Mức độ tự chủ và trách nhiệm

- Có thái độ cầu thị, cầu tiến học hỏi

- Tự chủ trong làm việc, nghiên cứu

- Thân thiện, có tinh thần hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau trong đơn vị    

- Tư học, tự nghiên cứu và vận dụng tốt những hiểu biết và kỹ năng vào cuộc sống

(6) Tổ chức biểu diễn 

Yêu cầu kiến thức

- Miêu tả các quy trình chuẩn bị cho buổi biểu diễn

-  Liệt kê những quy trình liên kết khi biểu diễn

- Trình bày các phần kết hợp giữa nhạc công, diễn viên và các bộ phận hậu đài 

- Thực hiện liên kết được các tiết mục biểu diễn hợp lý.

- Dự báo được các tình huống bất thường xảy ra và cách khắc phục có hiệu quả

Yêu cầu kỹ năng

- Chuẩn bị đảm bảo các khâu 

- Xác định được thời gian, địa điểm và dự báo số lượng khán giả

- Tổ chức và kết thúc được buổi biểu diễn.

- Đảm bảo sự hài lòng của khán giả và người biểu diễn

Mức độ tự chủ và trách nhiệm

- Làm việc độc lập, làm việc nhóm có hiệu quả

- Xâu nối được các khâu của công việc

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc

- Có ý thức tự học, tự nghiên cứu và vận dụng tốt kiến thức, kỹ năng trong cuộc sống

(7) Tiếp nhận và xử lý yêu cầu của khán giả

Yêu cầu kiến thức

- Tiếp nhận yêu cầu của khán giả

- Phân loại các thông tin chính thức cần thu nhận từ khán giả

 - Giải thích cách duy trì mối quan hệ tích cực và lịch sự với khán giả

Yêu cầu kỹ năng

- Tiếp nhận yêu cầu của khán giả nhẹ nhàng, lịch sự 

- Tư vấn, giới thiệu các nội dung  khác cho khán giả

- Chuyển yêu cầu, xử lý cho khán giả vui vẻ, hài lòng

Mức độ tự chủ và trách nhiệm

- Nhẹ nhàng, cẩn thận, chính xác, nghiêm túc trong quá trình tiếp nhận yêu cầu

- Vui vẻ, thân thiện khi tư vấn các yêu cầu cho khán giả

- Làm việc độc lập, làm việc nhóm có hiệu quả

- Xâu nối được các khâu của công việc

(8) Quảng bá có hiệu quả các chương trình biểu diễn của đơn vị

Yêu cầu kiến thức

- Lựa chon chương trình cụ thể của buổi diễn

- Lựa chọn mục tiêu của các sự kiện quảng bá 

- Xác định được nhu cầu của khán giả

- Thu thập thông tin một cách có hiệu quả

Yêu cầu kỹ năng

- Thực hành triển khai công việc  

- Thiết kế chương trình quảng bá hấp dẫn, có hiệu quả

- Thuyết trình, thu hút được khán giả đến với chương trình

Mức độ tự chủ và trách nhiệm

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc trong quá trình quảng bá

- Vui vẻ, thân thiện với khán giả khi quảng bá chương trình 

- Làm việc độc lập, làm việc nhóm có hiệu quả

- Xâu nối được các khâu của công việc

- Có ý thức tự học, tự nghiên cứu và vận dụng tốt kiến thức, kỹ năng trong cuộc sống

(9) Phát triển mối quan hệ tốt với khán giả

Yêu cầu kiến thức

- Tiếp nhận và chào đón khán giả nồng nhiệt

- Giải thích chủ đề nội dung của vở diễn cho khán giả

- Chỉ ra vị trí, thời gian để khán giả chọn lựa phù hợp điều kiện đón xem. 

Yêu cầu kỹ năng

- Giao tiếp gặp và chào khán giả một cách lịch sự,thân thiện.

- Xử lý các câu hỏi hoặc yêu cầu của khán giả lịch sự, vui vẻ, thân thiện

Mức độ tự chủ và trách nhiệm

- Nghiêm túc trong quá tiếp xúc với khán giả

- Vui vẻ, thân thiện với khán giả 

- Làm việc độc lập, làm việc nhóm có hiệu quả

- Có ý thức tự học, tự nghiên cứu và vận dụng tốt kiến thức kỹ năng trong cuộc sống.
(10) Thực hiện sơ cứu cơ bản

Yêu cầu kiến thức

- Nắm được các tình huống sơ cứu có thể xảy ra tại nơi tập luyện nơi sân khấu biểu diễn

- Hiểu biết về các thao tác sơ cứu, chữa trị và giải pháp phù hợp

- Có kiến thức cơ bản để quản lý và chăm sóc người bị thương trong các trường hợp sơ cứu khác

- Hiểu và phân tích được những biểu hiện và dấu hiệu cho thấy những nguyên nhân bất tỉnh phổ biến nhất

- Có kiến thức cơ bản để giải thích các biện pháp an toàn cần thiết để phòng tránh tai nạn, bệnh tật, chấn thương và nhiễm trùng trong điều kiện đi lưu diễn ở vùng sâu, vùng xa.

Yêu cầu kỹ năng

- Có kỹ năng thực hành được các kỹ thuật cơ bản trong việc tiến hành sơ cứu

- Thực hiện sơ cứu người tại chỗ trong lúc chờ đợi nhân viên y tế

- Điều chỉnh sơ cứu khi Nhà hát đi biểu diễn xa

Mức độ tự chủ và trách nhiệm

- Nghiêm túc, tự giác, tuân thủ các quy trình của sơ cứu cơ bản.

-  Luôn có ý thức học tập, tự rèn luyện nâng cao nhận thức phòng, trách..., an toàn lao động.

c) Các năng lực chuyên môn

(1) Chuẩn bị nhạc cụ

Yêu cầu về kiến thức

- Phân biệt được chất lượng nhạc cụ
- Hiểu cách lên dây đàn
- Chỉ ra được cách bảo vệ và sử dụng nhạc cụ

- Diễn đạt được âm thanh chuẩn

Yêu cầu về kỹ năng

- Lên dây đàn chuẩn

- Đánh giá và thẩm định chất lượng nhạc cụ

- Sử dụng và bảo quản gìn giữ đàn tốt, có chất lượng cho việc biểu diễn

Mức độ tự chủ và trách nhiệm

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc 

- Làm việc tự chủ, làm việc nhóm, có tinh thần hỗ trợ lẫn nhau

- Tự học tập rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng trong công việc

(2) Chọn tác phẩm độc tấu

Yêu cầu về kiến thức:

- Tóm tắt được kiến thức về những môn âm nhạc cơ bản

- Chỉ ra được nội dung của tác phẩm độc tấu

- Mô tả được cấu trúc để áp dụng kỹ thuật xử lý

- Nhận biết tất cả các kỹ thuật trên nhạc cụ dùng cho bản độc tấu

- Hiểu cách kết hợp hài hòa có hiệu quả bài độc tấu với các nhạc cụ khác

Yêu cầu về kỹ năng

- Phân tích tác phẩm

- Đánh giá, lựa chon

- Áp dụng xử lý kỹ thuật trên nhạc cụ tốt

- Xử lý tiếng đàn ngọt ngào, sâu lắng miêu tả đúng tinh chất, hình tượng trong tác phẩm âm nhạc

Mức độ tự chủ và trách nhiệm

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc

- Cần cù chịu khó học tập và rèn luyện

(3) Tập luyện tác phẩm độc tấu

Yêu cầu về kiến thức

- Tóm tắt được kiến thức về những môn âm nhạc cơ bản

- Lựa chon được phương pháp luyện tập

- Kết hợp xử lý kỹ thuật

- Minh họa được cách xử lý tình cảm trong tác phẩm

Yêu cầu về kỹ năng

- Sáng tạo

- Sử dụng tốt các phương pháp tập luyện

- Ấp dụng tốt các yêu cầu kỹ thuật

- Thể hiện được tình cảm của tác phẩm trên nhạc cụ

- Xư lý tiếng đàn ngọt ngào, sâu lắng miêu tả đúng tinh chất, hình tượng trong tác phẩm âm nhạc
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- Cẩn thận, chính xác, cần cù chịu khó học tập và rèn luyện

- Làm việc độc lập

- Làm việc tập thể, nhóm ...

(4) Ghép với dàn nhạc, tốp nhạc đệm

Yêu cầu về kiến thức

- Mô tả được những kiến thức của các môn âm nhạc cơ bản

- Liệt kê được các bộ phận trong dàn nhạc, tốp nhạc

- Phân loại được tính chất các nhạc cụ

- Chỉ ra được cách kết hợp có hiệu quả bài độc tấu với các nhạc cụ khác

Yêu cầu về kỹ năng

- Áp dụng được độc tấu cùng dàn nhạc, tốp nhạc đệm

- Xử lý tiếng đàn ngọt ngào, sâu lắng miêu tả đúng tinh chất, hình tượng trong tác phẩm âm nhạc

Mức độ tự chủ và trách nhiệm

- Chăm chỉ đam mê, cẩn thận, chính xác, nghiêm túc khi làm việc

- Chịu trách nhiệm về tác phẩm độc tấu của mình trong dàn nhạc tốp nhạc 

- Chịu khó học hỏi, tự rèn luyện

(5) Phối hợp tập luyện toàn chương trình

Yêu cầu về kiến thức

- Mô tả được những kiến thức của các môn âm nhạc cơ bản

- Hiểu được trách nhiệm của người độc tấu

- Phân biệt được tính chất các nhạc cụ trong dàn nhạc, tốp nhạc

- Kết hợp hài hòa có hiệu quả bài độc tấu với các tiết mục khác

- Hiểu các bộ phận, các phần trong chương trình biểu diễn

Yêu cầu về kỹ năng

- Thực hành tốt các yêu cầu của tác phẩm khi biểu diễn độc tấu

- Kết hợp có hiệu quả khi độc tấu cùng dàn nhạc, tốp nhạc đệm

- Xử lý tiếng đàn ngọt ngào, sâu lắng miêu tả đúng tinh chất, hình tượng trong tác phẩm âm nhạc

- Có năng lực hợp tác trong nhóm

Mức độ tự chủ và trách nhiệm

- Chịu trách nhiệm về tác phẩm độc tấu của mình trong chương trình biểu diễn 

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc 

(6) Ghép âm thanh ánh sáng sân khấu

Yêu cầu về kiến thức

- Chỉ ra được trách nhiệm của người độc tấu

- Hiểu cách kết hợp bài độc tấu với các nhạc cụ khác trên sân khấu

- Hiểu các bộ phận trong dàn nhạc, tốp nhạc và các phần trong chương trình biểu diễn cần sự hỗ trợ của thiết bị âm thanh ánh sáng

- Hiếu được cách xử lý ánh sáng của sân khấu cho các tiết mục biểu diễn

Yêu cầu về kỹ năng

- Xử lý hài hòa, có hiệu quả khi có sự hỗ trợ của âm thanh ánh sáng

- Thực hành tốt các yêu cầu của tác phẩm khi biểu diễn độc tấu

- Kết hợp độc tấu cùng dàn nhạc, tốp nhạc đệm trên sân khấu có hiệu quả

- Xử lý kịp thời các tình huống 

- Xử lý tiếng đàn ngọt ngào, sâu lắng miêu tả đúng tinh chất, hình tượng trong tác phẩm âm nhạc

- Kết thúc bài độc tấu tốt

Mức độ tự chủ và trách nhiệm

- Chịu trách nhiệm về tác phẩm độc tấu của mình trong chương trình biểu diễn 

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc 

(7) Tổng duyệt chương trình

Yêu cầu về kiến thức

- Mô tả được tác dụng về việc tổng duyệt chương trình

- Liệt kê ra được các yêu cầu của việc tổng duyệt

Yêu cầu về kỹ năng

- Áp dụng tốt việc thực hành biểu diễn độc tấu

- Kết hợp độc tấu cùng dàn nhạc, tốp nhạc đệm trên sân khấu

- Xử lý tiếng đàn ngọt ngào, sâu lắng miêu tả đúng tinh chất, hình tượng trong tác phẩm âm nhạc

- Kết thúc bài độc tấu tốt

Mức độ tự chủ và trách nhiệm

- Chịu trách nhiệm về tác phẩm độc tấu của mình trong chương trình biểu diễn 

(8) Đánh giá rút kinh nghiệm

Yêu cầu về kiến thức

- Tóm tắt được kết quả của chương trình

- Tiếp nhận được các thông tin từ người đánh giá nhận xét

- Phân biệt được mạnh, yếu cần chỉnh sửa

- Giải thích được những việc cần làm ngay

Yêu cầu về kỹ năng

- Phân tích được kết quả của chương trình qua buổi biểu diễn

- Tập hợp được những yêu cầu chỉnh sửa và những việc cần làm ngay

Mức độ tự chủ và trách nhiệm

- Chịu trách nhiệm về quan điểm và ý kiến của bản thân

- Chịu trách nhiệm về tiết mục của mình trước lãnh đạo và khán giả

- Tự học tập rèn luyện, nghiên cứu tham khảo đồng nghiệp để xây dựng chương trình biểu diễn nghệ thuật lần tiếp theo được tốt hơn

(9) Biểu diễn độc tấu

Yêu cầu về kiến thức

- Mô tả được những kiến thức của các môn âm nhạc cơ bản

- Hiểu sâu về chuyên ngành biểu diễn

- Tóm tắt được bố cục của chương trình

Yêu cầu về kỹ năng

- Biểu diễn thuần thục trên nhạc cụ

- Diễn tả tốt tâm trạng và hình tượng trong nội dung của tác phẩm 

- Xử lý tiếng đàn ngọt ngào, sâu lắng

- Có bản lĩnh sân khấu

Mức độ tự chủ và trách nhiệm

- Chịu trách nhiệm về tác phẩm độc tấu của mình trong chương trình biểu diễn một cách hoàn hảo 

- Làm việc tập thể

- Tính kỷ luật cao

- Tôn trọng và nghiêm túc thực hiện mệnh lệnh của chỉ huy biểu diễn

2. Biểu diễn hòa tấu nhạc cụ

2.1. Mô tả vị trí việc làm:

Người tốt nghiệp trình độ trung cấp Biểu diễn nhạc cụ truyền thống sẽ đảm nhận vị trí là một nghệ sĩ biểu diễn hòa tấu. Làm việc trong đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp và không chuyên như đội văn nghệ đơn vị sơ sở, câu lạc bộ dân ca v.v.Là người  hướng dẫn, bồi dưỡng chuyên môn cho các đồng nghiệp trong đơn vị.làm nhân viên tổ chức biểu diễn, quảng bá chương trình biểu diễn cho đơn vị

2.1.1. Kiến thức
- Xác định rõ quan điểm, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước

- Tiếp nhận và mô tả được cơ sở văn hóa Việt Nam

- Nhận biết vị trí, vai trò của một nghệ sĩ biểu diễn hòa tấu nhạc cụ

- Phân biệt tính năng và nhiệm vụ của các loại nhạc cụ trong bộ phận dàn nhạc, 
- Xây dựng mối quan hệ công việc giữa người biểu diễn hòa tấu và các bộ phận khác để biểu diễn có hiệu quả.

- Biểu diễn nhạc cụ thông qua tác phẩm một cách chính xác chuẩn mực, đảm bảo nội dung, tích chất, tình cảm trong tác phẩm.
- Nhận biết các nguyên tắc hoạt động biểu diễn, luyện tập, các nội quy qui chế của đơn vị bảo đảm an toàn và hiệu quả khi sinh hoạt cũng như thực hiện biểu diễn.

2.1.2. Kỹ năng
- Có nămg lực về cảm thụ nghệ thuật
- Phân tích được tính năng các nhạc cụ truyền thống
- Biểu diễn thuần thục các kỹ thuật của nhạc cụ chuyên ngành.
- Diễn tả tiếng đàn phù hợp với tính chất, nội dung của tác phẩm

- Sử dụng được các loại trang thiết bị, đạo cụ, phục trang biểu diễn một cách hợp lý.

- Thực hiện đúng quy trình giờ giấc, nội dung chương trình biểu diễn.

- Thực hiện tốt các vấn đề về trật tự, an ninh cho buổi diễn

- Giao tiếp lịch sự, thân thiện với khán giả, cấp trên và đồng nghiệp cũng như bạn bè Quốc tế.

2.1.3. Mức độ tự chủ, trách nhiệm
- Khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm có hiệu quả, hiểu biết lẫn nhau, có tinh thần trách nhiệm, tương trợ, hỗ trợ và phối hợp các thành viên trong nhóm tốt

- Tự học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn

- Ý thức trách nhiệm trong việc sử dụng, bảo quản nhạc cụ được phân công và các tài sản khác trong cơ quan đơn vị.

- Phẩm chất đạo đức, ý thức về nghề nghiệp, trách nhiệm công dân luôn phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ

- Chủ động nắm vững thông tin, chủ động xác định mục đích, yêu cầu, nội quy của công việc.


- Tác phong nghề nghiệp, thái độ phục vụ tốt. Cần cù chịu khó trong công việc, ý thức tổ chức kỷ luật lao động và tôn trọng nội qui của cơ quan.


- Chấp hành tốt các qui định pháp luật, chính sách của nhà nước.


- Chịu trách nhiệm về kết quả công việc của bản thân và nhóm trước lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị.

2.2. Khối lượng kiến thức tối thiểu:  300 (tương đương 12 tín chỉ)
2.3. Các năng lực của vị trí việc làm
	STT
	TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC
	BẬC

	
	
	Bậc 1
	Bậc 2
	Bậc 3
	Bậc 4
	Bậc 5

	1. CÁC NĂNG LỰC CƠ BẢN

	1.1
	Nhận biết đường lối chính trị, pháp luật, quốc phòng an ninh của Đảng và Nhà nước
	
	x
	
	
	

	1.2
	Sử dụng tin học ở mức độ cơ bản
	x
	
	
	
	

	1.3
	Sử dụng ngoại ngữ đạt trình độ cơ bản theo khung năng lực quy đinh
	x
	
	
	
	

	1.4
	Phán đoán tâm lý và kỹ năng giao tiếp
	x
	
	
	
	

	1.5
	Làm việc hiệu quả trong nhóm
	x
	
	
	
	

	 1.6
	Thực hành rèn luyện sức khỏe
	x
	
	
	
	

	2. CÁC NĂNG LỰC CHUNG

	2.1
	Nhận biết được đường lối Văn hóa của Đảng Cộng sản Việt Nam
	x
	
	
	
	

	2.2
	Thực hành các kiến thức cơ bản về âm nhạc 
	
	x
	
	
	

	2.3
	Phân tích tính năng các loại nhạc cụ Truyền thống Việt Nam
	
	x
	
	
	

	2.4
	Tiếp nhận và mô tả sở văn hóa Việt Nam
	x
	
	
	
	

	2.5
	Cảm thụ nghệ thuật 
	
	x
	
	
	

	2.6
	Tổ chức biểu diễn
	
	x
	
	
	

	2.7
	Tiếp nhận và xử lý yêu cầu của khán giả
	
	x
	
	
	

	2.8
	Quảng bá có hiệu quả các chương trình biểu diễn của đơn vị
	
	x
	
	
	

	2.9
	Phát triển mối quan hệ với khán giả
	
	x
	
	
	

	2.10
	Thực hành sơ cứu cơ bản
	x
	
	
	
	

	3. CÁC NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN

	3.1
	Chuẩn bị nhạc cụ
	x
	
	
	
	

	3.2
	Nhận phân phổ tác phẩm hòa tấu
	x
	
	
	
	

	3.3
	Tập luyện tác phẩm hòa tấu
	
	x
	
	
	

	3.4
	Ghép với dàn nhạc, tốp nhạc 
	
	x
	
	
	

	3.5
	Phối hợp tập luyện toàn chương trình 
	
	x
	
	
	

	3.6
	Ghép âm thanh ánh sáng sân khấu
	x
	
	
	
	

	3.7
	Tổng duyệt chương trình
	
	x
	
	
	

	3.8
	Đánh giá rút kinh nghiệm
	
	x
	
	
	

	3.9
	Biểu diễn hòa tấu
	
	
	x
	
	


2.4. Yêu cầu kiến thức, kỹ năng, mức độ tự chủ và trách nhiệm cho từng năng lực

a) Các năng lực cơ bản

(1). Nhận biết đường lối chính trị, pháp luật, quốc phòng an ninh của Đảng và Nhà nước

Yêu cầu kiến thức

- Nhận biết cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư​ tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam.

- Nhận biết cơ bản về đường lối quốc phòng, an ninh của Đảng và Nhà nước

- Nhận biết cơ bản về truyền thống quý báu của dân tộc, của giai cấp công nhân và Công đoàn Việt Nam.

 - Phân tích về vị trí của pháp luật trong xã hội, Đánh giá được vai trò của pháp luật trong xã hội 

- Phân tích được các mối quan hệ của pháp luật với kinh tế, chính trị, Nhà nước và các quy phạm xã hội khác

Yêu cầu kỹ năng
- Vận dụng kiến thức đã học để rèn luyện trở thành người lao động mới có phẩm chất chính trị, có đạo đức tốt và năng lực hoàn thành nhiệm vụ.
- Vận dụng kiến thức đã học vào trong việc xử lý các vấn đề liên quan đến pháp luật tại nơi làm việc và trong công đồng dân cư;

- So sánh tính hợp pháp, không hợp pháp của các hành vi biểu hiện trong đời sống hàng ngày.

- Phân tích những trách nhiệm và quyền lợi của người cán bộ văn hóa trong giai đoạn hiện nay

- Biểu diễn, quảng bá những tác phẩm mang tính giáo dục cao

Mức độ tự chủ và trách nhiệm
- Trách nhiệm cao về công việc được giao.

- Làm việc độc lập, làm việc theo nhóm có hiệu quả, hiểu biết lẫn nhau, có tinh thần trách nhiệm, tương trợ, hỗ trợ và phối hợp các thành viên trong nhóm tốt

- Tự học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn và vận dụng hiệu quả trong công việc cũng như trong cuộc sống 

- Có phẩm chất đạo đức, ý thức về nghề nghiệp, trách nhiệm công dân luôn phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ

- Cập nhật kiến thức, sáng tạo trong công việc

- Chịu trách nhiệm với kết quả công việc của bản thân và nhóm trước lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị.

(2). Sử dụng tin học ở mức độ cơ bản

Yêu cầu kiến thức
· Viết báo cáo mô tả các công việc đã thưc hiện

· Trình bày các bài báo khoa học giới thiệu về âm nhạc

- Quản lý kế hoạch, công việc biểu diễn qua internet

- Chỉ rõ đặc điểm, chức năng của các thiết bị cần thiết cho sự hoạt động của máy tính
Yêu cầu kỹ năng
- Có kỹ năng đọc, hiểu và xử  lý các văn bản trình bày trên máy tính (Word, Excel)

· Có kỹ năng sử dụng và thao tác trên máy tính

· Biết cách trình bày văn bản trên phần mềm Power Point

Mức độ tự chủ và trách nhiệm
- Làm việc độc lập, nghiêm túc khi làm việc nghiên cứu 

- Cẩn thận, chính xác
- Có ý thức học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ tin học

(3). Sử dụng ngoại ngữ đạt trình độ cơ bản theo khung năng lực quy đinh
Yêu cầu kiến thức

- Sử dụng ngoại ngữ để tự giới thiệu về bản thân.

- Phân tích kiến thức âm nhạc và nhạc cụ của bản thân sử dụng.

- Trình bày, phân loại được các thuật ngữ chuyên ngành cơ bản

Yêu cầu kỹ năng: 

- Hội thoại ở mức độ đơn giản

- Đáp lại những yêu cầu đơn giản

- Đưa ra những yêu cầu đơn giản

- Thể hiện sở thích bản thân và áp dụng vào chuyên ngành học

Mức độ tự chủ và trách nhiệm

- Lịch sự, tự tin khi giao tiếp bằng ngoại ngữ

- Làm việc độc lập.

- Có ý thức học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn, vận dụng tốt những hiểu biết và kỹ năng vào cuộc sống

(4). Phán đoán tâm lý và kỹ năng giao tiếp

Yêu cầu kiến thức

- Nhận biết tâm lý của người biểu diễn trên sân khấu chuyên nghiệp và không chuyên.

- Nhận biết cách hợp tác và quan hệ tốt, giao tiếp tốt với bạn diễn và khán giả 

Yêu cầu kỹ năng

- Thể hiện được phong cách biểu diễn của người hòa tấu nhạc cụ

- Xây dựng được mối quan hệ thân thiện với mọi người, bạn diễn 

- Hỗ trợ các thành viên trong dàn nhạc, để đảm bảo đạt mục tiêu đã đề ra

- Giải quyết các yếu tố về tâm lý vững vàng, có bản lĩnh nghề nghiệp.

Mức độ tự chủ và trách nhiệm

- Thái độ hòa đồng, tự tin trong quan hệ giao tiếp

- Làm việc độc lập, tự chủ. 

- Thân thiện, có tinh thần hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau trong đơn vị

- Chịu trách nhiệm về những công việc của bản thân và nhóm

- Tự học tập, tự rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn 

(5). Làm việc hiệu quả trong nhóm

Yêu cầu kiến thức
- Mô tả trách nhiệm và nhiệm vụ của bản thân trong mối quan hệ với các thành viên trong nhóm, tổ 

- Hợp tác và quan hệ tốt 

- Giải thích cách hành động dựa trên thông tin phản hồi của các thành viên khác trong nhóm, tổ và các thành viên trong đơn vị

- Nêu ví dụ về cách đóng góp cho công việc của nhóm, tổ

- Mô tả cách hỗ trợ các thành viên trong nhóm, tổ đạt được mục tiêu đã đề ra
- Giải thích cách xử lý những khác biệt về ngôn ngữ và văn hóa trong phong cách giao tiếp 

- Liệt kê những vấn đề và mâu thuẫn thường nảy sinh tại nơi làm việc 

- Giải thích cách tiếp nhận sự trợ giúp của các thành viên trong nhóm, tổ khi nảy sinh vấn đề hay mâu thuẫn

Yêu cầu kỹ năng
- Có năng lực xây dựng được mối quan hệ hiệu quả tại nơi làm việc 

· Hỗ trợ các thành viên trong nhóm, bộ phận nhất là dàn nhạc, để đảm bảo đạt mục tiêu đã đề ra
- Đóng góp vào hoạt động của nhóm, tổ có hiệu quả trong Nhà hát

- Chia sẻ thông tin liên quan tới công việc với nhóm, tổ đảm bảo đạt mục tiêu

- Làm việc hiệu quả trong nhóm

Mức độ tự chủ và trách nhiệm
- Làm việc độc lập, tự chủ

- Thân thiện, có tinh thần hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau trong nhóm

- Có ý thức học tập, tự rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn 

- Tư học, tự nghiên cứu và vận dụng tốt những hiểu biết và kỹ năng vào cuộc sống

(6). Thực hành rèn luyện sức khỏe

Yêu cầu kiến thức
- Phân tích các kỹ năng, kỹ thuật, động tác  trong rèn luyện sức khỏe 

- Vận dụng một số kỹ thuật, động tác cơ bản, để trên cơ sở đó tự tập luyện nâng cao sức khỏe cho bản thân

Yêu cầu kỹ năng
- Thực hiện được các kỹ thuật cơ bản của các môn thể thao  để nâng cao kỹ năng thực hành cho bản thân, cho nhóm, 

- Tổng hợp và áp dụng một số tài liệu có liên quan đến việc rèn luyện sức khỏe. 

- Duy trì luyện tập thường xuyên

Mức độ tự chủ và trách nhiệm
- Làm việc độc lập, khắc phục khó khăn, giúp đỡ lẫn nhau trong quá trình tập luyện

- Luôn có ý thức học tập, tự rèn luyện nâng cao sức khỏe bản thân

- Tư học, tự nghiên cứu và vận dụng tốt những hiểu biết và kỹ năng vào cuộc sống

b) Các năng lực chung 
(1) Nhận biết được đường lối Văn hóa của Đảng Cộng sản Việt Nam

Yêu cầu kiến thức

- Nhận biết về văn hóa, văn nghệ, đường lối văn hóa của Đảng, 

- So sánh những giá trị làm nên bản sắc riêng về văn hóa Việt Nam trong sự tiếp thu và phát triển.

- Phân tích những quan điểm về văn hóa phù hợp với thẩm mỹ dân tộc, phù hợp với đường lối văn hóa của Đảng 

Yêu cầu kỹ năng
- Tổ chức sinh hoạt văn hóa và biểu diễn nghệ thuật theo những quan điểm văn hóa đúng đắn

- Phân tích được các quan điểm về đường lối văn hóa của Đảng và được cụ thể hóa trong cuộc sống và công việc hàng ngày

- Vận dụng những tri thức đã học vào hoạt động thực tiễn phục vụ trong ngành văn hóa nói chung, trong công việc của bản thân nói riêng.

- Phát ngôn đúng đắn về văn hóa theo quan điểm của Đảng 

Mức độ tự chủ và trách nhiệm

- Thái độ đúng đắn, chuẩn mực khi làm việc, nghiên cứu và học tập 

- Làm việc độc lập, làm việc theo nhóm có hiệu quả, hiểu biết lẫn nhau, có tinh thần trách nhiệm, tương trợ, hỗ trợ và phối hợp các thành viên trong nhóm tốt

- Tự học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn và vận dụng hiệu quả trong công việc cũng như trong cuộc sống 

- Ý thức về nghề nghiệp, trách nhiệm công dân luôn phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ

- Tác phong nghề nghiệp, thái độ phục vụ tốt. Cần cù chịu khó và sáng tạo trong công việc, ý thức tổ chức kỷ luật lao động và tôn trọng nội qui của cơ quan, đơn vị.

- Cập nhật kiến thức, nghiêm túc trong công việc
(2) Thực hành kiến thức cơ bản của âm nhạc 
Yêu cầu kiến thức
- Nhận biết cách đọc và ghi nhạc

- Giải thích kiến thức của lý thuyết âm nhạc cơ bản

- So sánh lịch sử âm nhạc thế giới, âm nhạc cổ truyền Việt Nam

- Tóm tắt cấu trúc các tác phẩm âm nhạc

- Phân tích hòa thanh cơ bản

- Phân tích tính năng của nhạc cụ truyền thống

Yêu cầu kỹ năng
- Thực hành đọc và ghi nhạc chuẩn xác

- Trình bày các kiến thức cụ thể của lý thuyết âm nhạc cơ bản

- Nghe, phân tích và lý giải được các trường phái âm nhạc thế giới, âm nhạc cổ truyền Việt Nam

- Thực hành phân tích được những tác phẩm âm nhạc cụ thể về cấu trúc, nội dung, chủ đề...

- Phối được hòa thanh cơ bản và có chuyển giọng

- Thực hành phân tích, so sánh, đánh giá được các tính năng của các nhạc cụ truyền thống.

- Nêu cụ thể tính năng các nhạc cụ truyền thống áp dụng trong đời sống âm nhạc

Mức độ tự chủ và trách nhiệm
- Làm việc độc lập
- Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc

- Có ý thức học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn

- Có ý thức tự học, tự nghiên cứu và vận dụng tốt kiến thức kỹ năng trong cuộc sống

(3) Phân tích tính năng các loại nhạc cụ truyền thống Việt Nam
Yêu cầu kiến thức
- Mô tả các loại nhạc cụ truyền thống Việt Nam 

- Miêu tả tính chất âm thanh của nhạc cụ truyền thống

- Phân biệt được ậm khu của âm thanh các nhạc cụ truyền thống

Yêu cầu kỹ năng
- Sử dụng được một số nhạc cụ ở mức độ sơ cấp

- Lựa chọn tác phẩm phù hợp để hòa tấu có hiệu quả

Mức độ tự chủ và trách nhiệm
- Làm việc độc lập, làm việc nhóm 

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc

- Tự học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn

(4) Tiếp nhận và mô tả cơ sở văn hóa Việt Nam

Yêu cầu kiến thức
- Nhận biết cơ bản về văn hóa Việt Nam

- Diễn đạt hệ thống lý luận về văn hóa học.

- Nhận biết được các giá trị đặc trưng của văn hóa dân tộc Việt Nam. 

Yêu cầu kỹ năng
- Phân tích và tổng hợp được các tri thức về văn hóa Việt Nam truyền thống. 

- Lý giải các hiện tượng và giá trị của văn hóa Việt Nam truyền thống để nhận diện, nắm bắt đặc trưng, quy luật phát triển và tiếp biến văn hóa Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa. 

- So sánh các giá trị văn hóa Việt Nam trong các vùng miền với khu vực và thế giới.

- Mô tả, giải thích được một số đặc trưng của nhạc cụ truyền thống Việt Nam, giới thiệu văn hóa Việt Nam cho bạn bè quốc tế.

Mức độ tự chủ và trách nhiệm
- Tích cực tham dự các lớp tập huấn phù hợp để nâng cao trình độ hiểu biết về văn hóa Việt Nam
- Làm việc độc lập, nghiêm túc khi làm việc nghiên cứu và học tập 

- Có ý thức học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn và vận dụng hiệu quả những hiểu biết và kỹ năng vào cuộc sống.

(5) Cảm thụ nghệ thuật
Yêu cầu kiến thức
- Nhận biết về Mỹ học 

- Phân tích những giá trị thẩm mỹ của nghệ thuật và cuộc sống 

Yêu cầu kỹ năng
- Giải thích rõ về quan điểm của mình qua việc cảm thụ nghệ thuật và âm nhạc

- Phân tích, đánh giá cái đẹp trong một tác phẩm nghệ thuật cụ thể

Mức độ tự chủ và trách nhiệm
- Có thái độ cầu thị, cầu tiến học hỏi

- Tự chủ trong làm việc, nghiên cứu

- Thân thiện, có tinh thần hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau trong đơn vị    

- Tư học, tự nghiên cứu và vận dụng tốt những hiểu biết và kỹ năng vào cuộc sống 

(6) Tổ chức biểu diễn 

Yêu cầu kiến thức
- Miêu tả các quy trình chuẩn bị cho buổi biểu diễn

- Liệt kê những quy trình liên kết khi biểu diễn

- Trình bày các phần kết hợp giữa nhạc công, diễn viên và các bộ phận hậu đài 

- Thực hiện liên kết được các tiết mục biểu diễn hợp lý.

- Dự báo được các tình huống bất thường xảy ra và cách khắc phục có hiệu quả
Yêu cầu kỹ năng
- Chuẩn bị đảm bảo các khâu 

- Xác định được thời gian, địa điểm và dự báo số lượng khán giả

- Tổ chức và kết thúc được buổi biểu diễn.

- Đảm bảo sự hài lòng của khán giả và người biểu diễn

Mức độ tự chủ và trách nhiệm
- Làm việc độc lập, làm việc nhóm có hiệu quả

- Xâu nối được các khâu của công việc

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc

- Có ý thức tự học, tự nghiên cứu và vận dụng tốt kiến thức, kỹ năng trong cuộc sống

(7) Tiếp nhận và xử lý yêu cầu của khán giả

Yêu cầu kiến thức
- Tiếp nhận yêu cầu của khán giả
- Phân loại các thông tin chính thức cần thu nhận từ khán giả
- Giải thích cách duy trì mối quan hệ tích cực và lịch sự với khán giả
Yêu cầu kỹ năng
- Tiếp nhận yêu cầu của khán giả nhẹ nhàng, lịch sự 

- Tư vấn, giới thiệu các nội dung  khác cho khán giả

- Chuyển yêu cầu, xử lý cho khán giả vui vẻ, hài lòng

Mức độ tự chủ và trách nhiệm
-  Nhẹ nhàng, cẩn thận, chính xác, nghiêm túc trong quá trình tiếp nhận yêu cầu

- Vui vẻ, thân thiện khi tư vấn các yêu cầu cho khán giả

- Làm việc độc lập, làm việc nhóm có hiệu quả

- Xâu nối được các khâu của công việc

(8) Quảng bá có hiệu quả các chương trình biểu diễn của đơn vị

Yêu cầu kiến thức
- Lựa chon chương trình cụ thể của buổi diễn

- Lựa chọn mục tiêu của các sự kiện quảng bá 

- Xác định được nhu cầu của khán giả

- Thu thập thông tin một cách có hiệu quả

Yêu cầu kỹ năng
- Thực hành triển khai công việc  

- Thiết kế chương trình quảng bá hấp dẫn, có hiệu quả

- Thuyết trình, thu hút được khán giả đến với chương trình
Mức độ tự chủ và trách nhiệm
- Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc trong quá trình quảng bá

- Vui vẻ, thân thiện với khán giả khi quảng bá chương trình 

- Làm việc độc lập, làm việc nhóm có hiệu quả

- Xâu nối được các khâu của công việc

- Có ý thức tự học, tự nghiên cứu và vận dụng tốt kiến thức, kỹ năng trong cuộc sống

(9) Phát triển mối quan hệ tốt với khán giả

Yêu cầu kiến thức
- Tiếp nhận và chào đón khán giả nồng nhiệt

- Giải thích chủ đề nội dung của vở diễn cho khán giả

- Chỉ ra vị trí, thời gian để khán giả chọn lựa phù hợp điều kiện đón xem. 

Yêu cầu kỹ năng
- Giao tiếp gặp và chào khán giả một cách lịch sự,thân thiện.

- Xử lý các câu hỏi hoặc yêu cầu của khán giả lịch sự, vui vẻ, thân thiện

Mức độ tự chủ và trách nhiệm
- Nghiêm túc trong quá tiếp xúc với khán giả

- Vui vẻ, thân thiện với khán giả 

- Làm việc độc lập, làm việc nhóm có hiệu quả

- Có ý thức tự học, tự nghiên cứu và vận dụng tốt kiến thức kỹ năng trong cuộc sống.
(10) Thực hiện sơ cứu cơ bản

Yêu cầu kiến thức
- Nắm được các tình huống sơ cứu có thể xảy ra tại nơi tập luyện nơi sân khấu biểu diễn

- Hiểu biết về các thao tác sơ cứu, chữa trị và giải pháp phù hợp

- Có kiến thức cơ bản để quản lý và chăm sóc người bị thương trong các trường hợp sơ cứu khác

- Hiểu và phân tích được những biểu hiện và dấu hiệu cho thấy những nguyên nhân bất tỉnh phổ biến nhất

- Có kiến thức cơ bản để giải thích các biện pháp an toàn cần thiết để phòng tránh tai nạn, bệnh tật, chấn thương và nhiễm trùng trong điều kiện đi lưu diễn ở vùng sâu, vùng xa.

Yêu cầu kỹ năng
- Có kỹ năng thực hành được các kỹ thuật cơ bản trong việc tiến hành sơ cứu

- Thực hiện sơ cứu người tại chỗ trong lúc chờ đợi nhân viên y tế

- Điều chỉnh sơ cứu khi Nhà hát đi biểu diễn xa

Mức độ tự chủ và trách nhiệm

- Nghiêm túc, tự giác, tuân thủ các quy trình của sơ cứu cơ bản.

- Luôn có ý thức học tập, tự rèn luyện nâng cao nhận thức phòng, trách..., an toàn lao động.

c) Các năng lực chuyên môn

(1). Chuẩn bị nhạc cụ

Yêu cầu về kiến thức
- Phân biệt được chất lượng nhạc cụ
- Hiểu cách lên dây đàn

- Chỉ ra được cách bảo vệ và sử dụng nhạc cụ

- Diễn đạt được âm thanh chuẩn

Yêu cầu về kỹ năng
- Lên dây đàn chuẩn

- Đánh giá và thẩm định chất lượng nhạc cụ

- Sử dụng và bảo quản gìn giữ đàn tốt, có chất lượng cho việc biểu diễn

Mức độ tự chủ và trách nhiệm
- Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc 

- Làm việc tự chủ, làm việc nhóm, có tinh thần hỗ trợ lẫn nhau

- Tự học tập rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng trong công việc

(2). Nhận và nghiên cứu phân phổ tác phẩm hòa tấu

Yêu cầu về kiến thức
· Mô tả kiến thức về những môn âm nhạc cơ bản

· Nhận biết về nội dung phần bè của mình trong bản hòa tấu

· Diễn đạt được tất cả các kỹ thuật trên nhạc cụ dùng cho bản hòa tấu

· Phân biệt được các bè trong tác phẩm hòa tấu

· Kết hợp hài hòa có hiệu quả của bài hòa tấu 

Yêu cầu về kỹ năng

· Phân tích rõ tác phẩm

· Đánh giá, lựa chon đúng và phù hợp

Mức độ tự chủ và trách nhiệm
· Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc

(3). Tập luyện tác phẩm hòa tấu

Yêu cầu về kiến thức
· Tóm tắt được kiến thức về những môn âm nhạc cơ bản

· Lựa chon được phương pháp luyện tập

· Kết hợp xử lý kỹ thuật

· Minh họa được cách xử lý tình cảm trong tác phẩm

Yêu cầu về kỹ năng
· Sử dụng tốt các phương pháp tập luyện

· Ấp dụng tốt các yêu cầu kỹ thuật

· Thể hiện được tình cảm của tác phẩm trên nhạc cụ

· Xử lý tiếng đàn ngọt ngào, sâu lắng miêu tả đúng tinh chất, hình tượng trong tác phẩm âm nhạc

Mức độ tự chủ và trách nhiệm
· Cẩn thận, chính xác, cần cù chịu khó học tập và rèn luyện

· Làm việc độc lập

(4). Ghép với dàn nhạc, tốp nhạc 

Yêu cầu về kiến thức
· Mô tả được những kiến thức của các môn âm nhạc cơ bản

· Liệt kê được các bộ phận trong dàn nhạc, tốp nhạc

· Phân loại được tính chất các nhạc cụ

· Chỉ ra được cách kết hợp có hiệu quả bài hòa tấu 

Yêu cầu về kỹ năng
· Áp dụng được hòa tấu cùng dàn nhạc, tốp nhạc 

· Xử lý tiếng đàn ngọt ngào, sâu lắng miêu tả đúng tinh chất, hình tượng trong tác phẩm âm nhạc

Mức độ tự chủ và trách nhiệm
· Chăm chỉ đam mê, cẩn thận, chính xác, nghiêm túc khi làm việc

· Chịu trách nhiệm về phần hòa tấu của mình trong dàn nhạc tốp nhạc 

· Chịu khó học hỏi, tự rèn luyện

(5). Phối hợp tập luyện toàn chương trình
Yêu cầu về kiến thức
· Mô tả được những kiến thức của các môn âm nhạc cơ bản

· Hiểu được trách nhiệm của người độc tấu

· Phân biệt được tính chất các nhạc cụ trong dàn nhạc, tốp nhạc

· Kết hợp hài hòa có hiệu quả bài hòa tấu với các tiết mục khác

· Hiểu các bộ phận, các phần trong chương trình biểu diễn

Yêu cầu về kỹ năng
· Thực hành tốt các yêu cầu của tác phẩm khi biểu diễn hòa tấu

· Kết hợp có hiệu quả khi hòa tấu cùng dàn nhạc, tốp nhạc 

· Xử lý tiếng đàn ngọt ngào, sâu lắng miêu tả đúng tinh chất, hình tượng trong tác phẩm âm nhạc

· Có năng lực hợp tác trong nhóm

Mức độ tự chủ và trách nhiệm
· Chịu trách nhiệm về phần hòa tấu của mình trong chương trình biểu diễn 

· Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc 

(6). Ghép âm thanh ánh sáng sân khấu
Yêu cầu về kiến thức
· Hiểu được trách nhiệm của người  biểu diễn hòa tấu

· Hiểu cách kết hợp bài của cá nhân với các nhạc cụ khác trên sân khấu

· Hiểu các bộ phận trong dàn nhạc, tốp nhạc và các phần trong chương trình biểu diễn cần sự hỗ trợ của thiết bị âm thanh ánh sáng

· Hiếu được cách xử lý ánh sáng của sân khấu cho các tiết mục biểu diễn

Yêu cầu về kỹ năng
· Kết hợp hài hòa, có hiệu quả khi có sự hộ trợ của âm thanhánh sáng

· Thực hành tốt các yêu cầu của tác phẩm khi biểu diễn hòa tấu

· Kết hợp hòa tấu cùng dàn nhạc, tốp nhạc đệm trên sân khấu có hiệu quả

· Xử lý tiếng đàn ngọt ngào, sâu lắng miêu tả đúng tinh chất, hình tượng trong tác phẩm âm nhạc

· Kết thúc bài  hòa tấu tốt

Mức độ tự chủ và trách nhiệm
· Chịu trách nhiệm về phần hòa  tấu của mình trong chương trình biểu diễn 

· Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc 

(7). Tổng duyệt chương trình

Yêu cầu về kiến thức
· Hiểu tác dụng về việc tổng duyệt chương trình

· Nắm được các yêu cầu của việc tổng duyệt

Yêu cầu về kỹ năng
· Thực hành biểu diễn hòa tấu tốt

· Xử lý tiếng đàn ngọt ngào, sâu lắng miêu tả đúng tinh chất, hình tượng trong tác phẩm âm nhạc

· Kết thúc bài hòa tấu tốt

Mức độ tự chủ và trách nhiệm
· Chịu trách nhiệm về phần bè  hòa tấu của mình trong chương trình biểu diễn 

· Tôn trọng và nghiêm túc thực hiện mệnh lệnh của chỉ huy biểu diễn

(8). Đánh giá rút kinh nghiệm
Yêu cầu về kiến thức
· Hiểu được kết quả của chương trình

· Tiếp nhận được các thông tin từ người đánh giá nhận xét

· Phân biệt được mạnh, yếu cần chỉnh sửa

· Giải thích được những việc cần làm ngay

Yêu cầu về kỹ năng
· Phân tích được kết quả của chương trình qua buổi biểu diễn

· Đưa ra được những yêu cầu chỉnh sửa và những việc cần làm ngay

Mức độ tự chủ và trách nhiệm
· Chịu trách nhiệm về quan điểm và ý kiến của bản thân

· Chịu trách nhiệm về tiết mục của mình trước lãnh đạo và khán giả

· Tự học tập rèn luyện, nghiên cứu tham khảo đồng nghiệp để xây dựng chương trình biểu diễn nghệ thuật lần tiếp theo được tốt hơn

(9). Biểu diễn hòa tấu
Yêu cầu về kiến thức
· Mô tả được những kiến thức của các môn âm nhạc cơ bản

· Hiểu sâu về chuyên ngành biểu diễn

· Tóm tắt được bố cục của chương trình

Yêu cầu về kỹ năng
· Biểu diễn thuần thục trên nhạc cụ

· Diễn tả tốt tâm trạng và hình tượng trong nội dung của tác phẩm 

· Xử lý tiếng đàn ngọt ngào, sâu lắng

· Có bản lĩnh sân khấu

Mức độ tự chủ và trách nhiệm
· Chịu trách nhiệm về tác phẩm độc tấu của mình trong chương trình biểu diễn một cách hoàn hảo 

· Làm việc tập thể

· Tính kỷ luật cao

· Tôn trọng và nghiêm túc thực hiện mệnh lệnh của chỉ huy biểu diễn mệnh lệnh của chỉ huy biểu diễn

3. Nhạc công trong dàn nhạc
3.1. Mô tả vị trí việc làm:
Người học Biểu diễn nhạc cụ truyền thống sau khi tốt nghiệp trung cấp đảm nhận vị trí là một nhạc công trong dàn nhạc của một đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp và không chuyên, thực hiện tốt trách nhiệm của mình khi được phân công sử dụng nhạc cụ đúng trình tự, quy định và có chất lượng tốt khi tham gia biểu diễn.  Làm nhạc công trong dàn nhạc tham gia cùng diễn viên biểu diễn trên sân khấu thể hiện những tác phẩm nghệ thuật, các vở kịch, trích đoạn các loại hình nghệ thuật sân khấu truyền thống mang đặc trưng của các vùng miền. Làm cán bộ hướng dẫn, bồi dưỡng chuyên môn cho các đồng nghiệp trong đơn vị, làm nhân viên tổ chức biểu diễn, quảng bá chương trình biểu diễn cho đơn v, làm cán bộ quản lý, lưu giữ các đồ dùng, vật dụng, đạo cụ, phục trang và các công việc hành chính của đơn vị

3.1.1. Kiến thức
- Xác định rõ quan điểm, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước

- Tiếp nhận và mô tả được cơ sở văn hóa Việt Nam

- Nhận biết vị trí, vai trò của một nhạc công trong dàn nhạc
- Phân biệt tính năng và nhiệm vụ của các loại nhạc cụ trong bộ phận dàn nhạc, 
- Biểu diễn nhạc cụ thông qua tác phẩm một cách chính xác chuẩn mực, đảm bảo nội dung, tích chất, tình cảm trong tác phẩm.
- Nhận biết các nguyên tắc hoạt động biểu diễn, luyện tập, các nội quy quy chế của đơn vị bảo đảm an toàn  và hiệu quả khi sinh hoạt cũng như thực hiện biểu diễn.

- Tiếp nhận và mô tả được cơ sở văn hóa Việt Nam

3.1.2. Kỹ năng
· Có năng lực về cảm thụ nghệ thuật
· Phân tích được tính năng các nhạc cụ truyền thống
· Biểu diễn thuần thục các kỹ thuật của nhạc cụ chuyên ngành.
· Diễn tả tiếng đàn phù hợp với tính chất, nội dung của tác phẩm

· Sáng tạo trong biểu diễn, trong tiết mục mới

· Sử dụng được các loại trang thiết bị, đạo cụ, phục trang biểu diễn một cách hợp lý.

· Thực hiện đúng quy trình giờ giấc, nội dung chương trình biểu diễn.

· Thực hiện tốt các vấn đề về trật tự, an ninh cho buổi diễn

· Giao tiếp lịch sự, thân thiện với khán giả, cấp trên và đồng nghiệp cũng như bạn bè Quốc tế..

3.1.3. Mức độ tự chủ, trách nhiệm

- Khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm có hiệu quả, hiểu biết lẫn nhau, có tinh thần trách nhiệm, tương trợ, hỗ trợ và phối hợp các thành viên trong nhóm tốt

- Tự học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn

- Ý thức trách nhiệm trong việc sử dụng, bảo quản nhạc cụ được phân công và các tài sản khác trong cơ quan đơn vị.

- Phẩm chất đạo đức, ý thức về nghề nghiệp, trách nhiệm công dân luôn phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ

- Chủ động nắm vững thông tin, chủ động xác định mục đích, yêu cầu, nội quy của công việc.

- Chịu trách nhiệm về kết quả công việc của bản thân và nhóm trước lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị.

3.2. Khối lượng kiến thức tối thiểu: 200 Giờ (tương đương 8 tín chỉ)
3.3. Các năng lực của vị trí việc làm
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	TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC
	BẬC

	
	
	Bậc 1
	Bậc 2
	Bậc 3
	Bậc 4
	Bậc 5

	1. CÁC NĂNG LỰC CƠ BẢN

	1.1
	Nhận biết đường lối chính trị, pháp luật, quốc phòng an ninh của Đảng và Nhà nước
	
	x
	
	
	

	1.2
	Sử dụng tin học ở mức độ cơ bản
	x
	
	
	
	

	1.3
	Sử dụng ngoại ngữ đạt trình độ cơ bản theo khung năng lực quy đinh
	x
	
	
	
	

	1.4
	Phán đoán tâm lý và kỹ năng giao tiếp
	x
	
	
	
	

	1.5
	Làm việc hiệu quả trong nhóm
	x
	
	
	
	

	 1.6
	Thực hành rèn luyện sức khỏe
	x
	
	
	
	

	2. CÁC NĂNG LỰC CHUNG

	2.1
	Nhận biết được đường lối Văn hóa của Đảng Cộng sản Việt Nam
	x
	
	
	
	

	2.2
	Thực hành các kiến thức cơ bản về âm nhạc 
	
	x
	
	
	

	2.3
	Phân tích tính năng các loại nhạc cụ Truyền thống Việt Nam
	
	x
	
	
	

	2.4
	Tiếp nhận và mô tả sở văn hóa Việt Nam
	x
	
	
	
	

	2.5
	Cảm thụ nghệ thuật 
	
	x
	
	
	

	2.6
	Tổ chức biểu diễn
	
	x
	
	
	

	2.7
	Tiếp nhận và xử lý yêu cầu của khán giả
	
	x
	
	
	

	2.8
	Quảng bá có hiệu quả các chương trình biểu diễn của đơn vị
	
	x
	
	
	

	2.9
	Phát triển mối quan hệ với khán giả
	
	x
	
	
	

	2.10
	Thực hành sơ cứu cơ bản
	x
	
	
	
	

	3. CÁC NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN

	3.1
	Chuấn bị nhạc cụ 
	x
	
	
	
	

	3.2
	Nhận và nghiên cứu phân phổ dàn nhạc
	x
	
	
	
	

	3.3
	Tập luyện phần bè cá nhân
	
	x
	
	
	

	3.4
	Phối hợp tập luyện cùng dàn nhạc
	
	x
	
	
	

	3.5
	Phối hợp tập luyện các bộ phận
	
	x
	
	
	

	3.6
	Ghép âm thanh ánh sáng sân khấu
	x
	
	
	
	

	3.7
	Tổng duyệt chương trình
	
	x
	
	
	

	3.8
	Đánh giá rút kinh nghiệm
	
	x
	
	
	

	3.9
	Biểu diễn
	
	
	x
	
	


3.4. Yêu cầu kiến thức, kỹ năng, mức độ tự chủ và trách nhiệm cho từng năng lực

a) Các năng lực cơ bản

(1). Nhận biết đường lối chính trị, pháp luật, quốc phòng an ninh của Đảng và Nhà nước

Yêu cầu kiến thức

- Nhận biết cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư​ tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam.

- Nhận biết cơ bản về đường lối quốc phòng, an ninh của Đảng và Nhà nước

- Nhận biết cơ bản về truyền thống quý báu của dân tộc, của giai cấp công nhân và Công đoàn Việt Nam.

 - Phân tích về vị trí của pháp luật trong xã hội, Đánh giá được vai trò của pháp luật trong xã hội 

- Phân tích được các mối quan hệ của pháp luật với kinh tế, chính trị, Nhà nước và các quy phạm xã hội khác

Yêu cầu kỹ năng
- Vận dụng kiến thức đã học để rèn luyện trở thành người lao động mới có phẩm chất chính trị, có đạo đức tốt và năng lực hoàn thành nhiệm vụ.

- Vận dụng kiến thức đã học vào trong việc xử lý các vấn đề liên quan đến pháp luật tại nơi làm việc và trong công đồng dân cư;

- So sánh tính hợp pháp, không hợp pháp của các hành vi biểu hiện trong đời sống hàng ngày.

- Phân tích những trách nhiệm và quyền lợi của người cán bộ văn hóa trong giai đoạn hiện nay

- Biểu diễn, quảng bá những tác phẩm mang tính giáo dục cao

Mức độ tự chủ và trách nhiệm

- Trách nhiệm cao về công việc được giao.

- Làm việc độc lập, làm việc theo nhóm có hiệu quả, hiểu biết lẫn nhau, có tinh thần trách nhiệm, tương trợ, hỗ trợ và phối hợp các thành viên trong nhóm tốt

- Tự học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn và vận dụng hiệu quả trong công việc cũng như trong cuộc sống 

- Có phẩm chất đạo đức, ý thức về nghề nghiệp, trách nhiệm công dân luôn phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ

- Cập nhật kiến thức, sáng tạo trong công việc

- Chịu trách nhiệm với kết quả công việc của bản thân và nhóm trước lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị.

(2). Sử dụng tin học ở mức độ cơ bản

Yêu cầu kiến thức
· Viết báo cáo mô tả các công việc đã thưc hiện

· Trình bày các bài báo khoa học giới thiệu về âm nhạc

- Quản lý kế hoạch, công việc biểu diễn qua internet

- Chỉ rõ đặc điểm, chức năng của các thiết bị cần thiết cho sự hoạt động của máy tính
Yêu cầu kỹ năng
- Có kỹ năng đọc, hiểu và xử  lý các văn bản trình bày trên máy tính (Word, Excel)

· Có kỹ năng sử dụng và thao tác trên máy tính

· Biết cách trình bày văn bản trên phần mềm Power Point

Mức độ tự chủ và trách nhiệm

- Làm việc độc lập, nghiêm túc khi làm việc nghiên cứu 

- Cẩn thận, chính xác

- Có ý thức học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ tin học

(3). Sử dụng ngoại ngữ đạt trình độ cơ bản theo khung năng lực quy đinh
Yêu cầu kiến thức

- Sử dụng ngoại ngữ để tự giới thiệu về bản thân.

- Phân tích kiến thức âm nhạc và nhạc cụ của bản thân sử dụng.

- Trình bày, phân loại được các thuật ngữ chuyên ngành cơ bản

Yêu cầu kỹ năng: 

- Hội thoại ở mức độ đơn giản

- Đáp lại những yêu cầu đơn giản

- Đưa ra những yêu cầu đơn giản

- Thể hiện sở thích bản thân và áp dụng vào chuyên ngành học
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- Lịch sự, tự tin khi giao tiếp bằng ngoại ngữ

- Làm việc độc lập.

- Có ý thức học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn, vận dụng tốt những hiểu biết và kỹ năng vào cuộc sống

(4). Phán đoán tâm lý và kỹ năng giao tiếp

Yêu cầu kiến thức

- Nhận biết tâm lý biểu diễn của người nhạc công trong dàn nhạc của sân khấu chuyên nghiệp và không chuyên.

- Nhận biết cách hợp tác và quan hệ tốt, giao tiếp tốt với bạn diễn và khán giả 

Yêu cầu kỹ năng

- Thể hiện được phong cách biểu diễn của người nhạc công trong dàn nhạc

- Xây dựng được mối quan hệ thân thiện với mọi người, bạn diễn 

- Hỗ trợ các thành viên trong dàn nhạc, để đảm bảo đạt mục tiêu đã đề ra

- Giải quyết các yếu tố về tâm lý vững vàng, có bản lĩnh nghề nghiệp.
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- Thái độ hòa đồng, tự tin trong quan hệ giao tiếp

- Làm việc độc lập, tự chủ

- Thân thiện, có tinh thần hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau trong nhóm, đơn vị

- Tự học tập, tự rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn 

(5). Làm việc hiệu quả trong nhóm

Yêu cầu kiến thức

- Mô tả trách nhiệm và nhiệm vụ của bản thân trong mối quan hệ với các thành viên trong nhóm, tổ 

- Hợp tác và quan hệ tốt 

- Giải thích cách hành động dựa trên thông tin phản hồi của các thành viên khác trong nhóm, tổ và các thành viên trong đơn vị

- Nêu ví dụ về cách đóng góp cho công việc của nhóm, tổ

- Mô tả cách hỗ trợ các thành viên trong nhóm, tổ đạt được mục tiêu đã đề ra

- Giải thích cách xử lý những khác biệt về ngôn ngữ và văn hóa trong phong cách giao tiếp 

- Giải thích cách tiếp nhận sự trợ giúp của các thành viên trong nhóm, tổ khi nảy sinh vấn đề hay mâu thuẫn

Yêu cầu kỹ năng

- Có năng lực xây dựng được mối quan hệ hiệu quả tại nơi làm việc 

· Hỗ trợ các thành viên trong nhóm, bộ phận nhất là dàn nhạc, để đảm bảo đạt mục tiêu đã đề ra
- Đóng góp vào hoạt động của nhóm, tổ có hiệu quả trong Nhà hát

- Chia sẻ thông tin liên quan tới công việc với nhóm, tổ đảm bảo đạt mục tiêu

- Làm việc hiệu quả trong nhóm
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- Làm việc độc lập, tự chủ

- Thân thiện, có tinh thần hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau trong nhóm

- Có ý thức học tập, tự rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn 

- Tư học, tự nghiên cứu và vận dụng tốt những hiểu biết và kỹ năng vào cuộc sống

(6). Thực hành rèn luyện sức khỏe

Yêu cầu kiến thức
- Phân tích các kỹ năng, kỹ thuật, động tác  trong rèn luyện sức khỏe 

- Vận dụng một số kỹ thuật, động tác cơ bản, để trên cơ sở đó tự tập luyện nâng cao sức khỏe cho bản thân

Yêu cầu kỹ năng
- Thực hiện được các kỹ thuật cơ bản của các môn thể thao  để nâng cao kỹ năng thực hành cho bản thân, cho nhóm, 

- Tổng hợp và áp dụng một số tài liệu có liên quan đến việc rèn luyện sức khỏe. 

- Duy trì luyện tập thường xuyên
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- Làm việc độc lập, khắc phục khó khăn, giúp đỡ lẫn nhau trong quá trình tập luyện

- Luôn có ý thức học tập, tự rèn luyện nâng cao sức khỏe bản thân

- Tư học, tự nghiên cứu và vận dụng tốt những hiểu biết và kỹ năng vào cuộc sống

b) Các năng lực chung 
(1) Nhận biết được đường lối Văn hóa của Đảng Cộng sản Việt Nam

Yêu cầu kiến thức

- Nhận biết về văn hóa, văn nghệ, đường lối văn hóa của Đảng, 

- So sánh những giá trị làm nên bản sắc riêng về văn hóa Việt Nam trong sự tiếp thu và phát triển.

- Phân tích những quan điểm về văn hóa phù hợp với thẩm mỹ dân tộc, phù hợp với đường lối văn hóa của Đảng 

Yêu cầu kỹ năng
- Tổ chức sinh hoạt văn hóa và biểu diễn nghệ thuật theo những quan điểm văn hóa đúng đắn

- Phân tích được các quan điểm về đường lối văn hóa của Đảng và được cụ thể hóa trong cuộc sống và công việc hàng ngày

- Vận dụng những tri thức đã học vào hoạt động thực tiễn phục vụ trong ngành văn hóa nói chung, trong công việc của bản thân nói riêng.

- Phát ngôn đúng đắn về văn hóa theo quan điểm của Đảng 
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- Thái độ đúng đắn, chuẩn mực khi làm việc, nghiên cứu và học tập 

- Làm việc độc lập, làm việc theo nhóm có hiệu quả, hiểu biết lẫn nhau, có tinh thần trách nhiệm, tương trợ, hỗ trợ và phối hợp các thành viên trong nhóm tốt

- Tự học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn và vận dụng hiệu quả trong công việc cũng như trong cuộc sống 

- Ý thức về nghề nghiệp, trách nhiệm công dân luôn phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ

- Tác phong nghề nghiệp, thái độ phục vụ tốt. Cần cù chịu khó và sáng tạo trong công việc, ý thức tổ chức kỷ luật lao động và tôn trọng nội qui của cơ quan, đơn vị.

- Cập nhật kiến thức, chịu khó trong công việc
(2) Thực hành kiến thức cơ bản của âm nhạc 

Yêu cầu kiến thức
- Nhận biết cách đọc và ghi nhạc

- Giải thích kiến thức của lý thuyết âm nhạc cơ bản

- So sánh lịch sử âm nhạc thế giới, âm nhạc cổ truyền Việt Nam

- Phân tích hòa thanh cơ bản

- Phân tích tính năng của nhạc cụ truyền thống

Yêu cầu kỹ năng
- Thực hành đọc và ghi nhạc chuẩn xác

- Trình bày các kiến thức cụ thể của lý thuyết âm nhạc cơ bản

- Nghe, phân tích và lý giải được các trường phái âm nhạc thế giới, âm nhạc cổ truyền Việt Nam

- Thực hành phân tích được những tác phẩm âm nhạc cụ thể về cấu trúc, nội dung, chủ đề...

- Phối được hòa thanh cơ bản và có chuyển giọng

- Thực hành phân tích, so sánh, đánh giá được các tính năng của các nhạc cụ truyền thống.

- Nêu cụ thể tính năng các nhạc cụ truyền thống áp dụng trong đời sống âm nhạc

Mức độ tự chủ và trách nhiệm
· Làm việc độc lập. 

· Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc

· Có ý thức học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn

· Có ý thức tự học, tự nghiên cứu và vận dụng tốt kiến thức kỹ năng trong cuộc sống

(3) Phân tích tính năng các loại nhạc cụ truyền thống Việt Nam.

Yêu cầu kiến thức
· Mô tả các loại nhạc cụ truyền thống Việt Nam 

· Miêu tả tính chất âm thanh của nhạc cụ truyền thống

· Phân biệt được ậm khu của âm thanh các nhạc cụ truyền thống

Yêu cầu kỹ năng
· Sử dụng được một số nhạc cụ ở mức độ sơ cấp

· Lựa chọn tác phẩm phù hợp để hòa tấu có hiệu quả

Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

· Làm việc độc lập, làm việc nhóm 

· Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc

· Tự học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn

(4) Tiếp nhận và mô tả cơ sở văn hóa Việt Nam

Yêu cầu kiến thức
· Nhận biết cơ bản về văn hóa Việt Nam

· Diễn đạt hệ thống lý luận về văn hóa học.

· Nhận biết được các giá trị đặc trưng của văn hóa dân tộc Việt Nam. 

Yêu cầu kỹ năng
- Phân tích và tổng hợp được các tri thức về văn hóa Việt Nam truyền thống. 

- Lý giải các hiện tượng và giá trị của văn hóa Việt Nam truyền thống để nhận diện, nắm bắt đặc trưng, quy luật phát triển và tiếp biến văn hóa Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa. 

- So sánh các giá trị văn hóa Việt Nam trong các vùng miền với khu vực và thế giới.

- Mô tả, giải thích được một số đặc trưng của nhạc cụ truyền thống Việt Nam, giới thiệu văn hóa Việt Nam cho bạn bè quốc tế.
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· Tích cực tham dự các lớp tập huấn phù hợp để nâng cao trình độ hiểu biết về văn hóa Việt Nam

· Làm việc độc lập, nghiêm túc khi làm việc nghiên cứu và học tập 

· Có ý thức học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn và vận dụng hiệu quả những hiểu biết và kỹ năng vào cuộc sống.

(5) Cảm thụ nghệ thuật 

Yêu cầu kiến thức
· Nhận biết về Mỹ học 

· Phân tích những giá trị thẩm mỹ của nghệ thuật và cuộc sống 

Yêu cầu kỹ năng
· Giải thích rõ về quan điểm của mình qua việc cảm thụ nghệ thuật và âm nhạc

· Phân tích, đánh giá cái đẹp trong một tác phẩm nghệ thuật cụ thể

Mức độ tự chủ và trách nhiệm
· Có thái độ cầu thị, cầu tiến học hỏi

· Tự chủ trong làm việc, nghiên cứu

· Tư học, tự nghiên cứu và vận dụng tốt những hiểu biết và kỹ năng vào cuộc sống 

(6) Tổ chức biểu diễn
Yêu cầu kiến thức
· Miêu tả các quy trình chuẩn bị cho buổi biểu diễn

· Liệt kê những quy trình liên kết khi biểu diễn

· Trình bày các phần kết hợp giữa nhạc công, diễn viên và các bộ phận hậu đài 

· Thực hiện liên kết được các tiết mục biểu diễn hợp lý.

Yêu cầu kỹ năng
· Chuẩn bị đảm bảo các khâu 

· Xác định được thời gian, địa điểm và dự báo số lượng khán giả

· Tổ chức và kết thúc được buổi biểu diễn.

· Đảm bảo sự hài lòng của khán giả và người biểu diễn

Mức độ tự chủ và trách nhiệm
· Làm việc độc lập, làm việc nhóm có hiệu quả

· Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc

· Có ý thức tự học, tự nghiên cứu và vận dụng tốt kiến thức, kỹ năng trong cuộc sống

(7) Tiếp nhận và xử lý yêu cầu của khán giả

Yêu cầu kiến thức
· Tiếp nhận yêu cầu của khán giả

· Phân loại các thông tin chính thức cần thu nhận từ khán giả

· Giải thích cách duy trì mối quan hệ tích cực và lịch sự với khán giả
Yêu cầu kỹ năng
· Tiếp nhận yêu cầu của khán giả nhẹ nhàng, lịch sự 

· Tư vấn, giới thiệu các nội dung  khác cho khán giả

· Chuyển yêu cầu, xử lý cho khán giả vui vẻ, hài lòng

Mức độ tự chủ và trách nhiệm
· Nhẹ nhàng, cẩn thận, chính xác, nghiêm túc trong quá trình tiếp nhận yêu cầu

· Làm việc độc lập, làm việc nhóm có hiệu quả

· Xâu nối được các khâu của công việc

(8) Quảng bá có hiệu quả các chương trình biểu diễn của đơn vị

Yêu cầu kiến thức
· Lựa chon chương trình cụ thể của buổi diễn

· Lựa chọn mục tiêu của các sự kiện quảng bá 

· Xác định được nhu cầu của khán giả

· Thu thập thông tin một cách có hiệu quả

Yêu cầu kỹ năng
· Thực hành triển khai công việc  

· Thiết kế chương trình quảng bá hấp dẫn, có hiệu quả

· Thuyết trình, thu hút được khán giả đến với chương trình

Mức độ tự chủ và trách nhiệm
· Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc trong quá trình quảng bá

· Vui vẻ, thân thiện với khán giả khi quảng bá chương trình 

· Làm việc độc lập, làm việc nhóm có hiệu quả

· Có ý thức tự học, tự nghiên cứu và vận dụng tốt kiến thức, kỹ năng trong cuộc sống

(9) Phát triển mối quan hệ tốt với khán giả

Yêu cầu kiến thức
· Tiếp nhận và chào đón khán giả nồng nhiệt

· Giải thích chủ đề nội dung của vở diễn cho khán giả

· Chỉ ra vị trí, thời gian để khán giả chọn lựa phù hợp điều kiện đón xem. 

· Yêu cầu kỹ năng:

· Giao tiếp gặp và chào khán giả một cách lịch sự,thân thiện.

· Xử lý các câu hỏi hoặc yêu cầu của khán giả lịch sự, vui vẻ, thân thiện

Mức độ tự chủ và trách nhiệm
· Nghiêm túc trong quá tiếp xúc với khán giả

· Làm việc độc lập, làm việc nhóm có hiệu quả

· Có ý thức tự học, tự nghiên cứu và vận dụng tốt kiến thức kỹ năng trong cuộc sống.
(10) Thực hiện sơ cứu cơ bản

Yêu cầu kiến thức
- Nắm được các tình huống sơ cứu có thể xảy ra tại nơi tập luyện nơi sân khấu biểu diễn

- Hiểu biết về các thao tác sơ cứu, chữa trị và giải pháp phù hợp

- Có kiến thức cơ bản để quản lý và chăm sóc người bị thương trong các trường hợp sơ cứu khác

- Hiểu và phân tích được những biểu hiện và dấu hiệu cho thấy những nguyên nhân bất tỉnh phổ biến nhất

- Có kiến thức cơ bản để giải thích các biện pháp an toàn cần thiết để phòng tránh tai nạn, bệnh tật, chấn thương và nhiễm trùng trong điều kiện đi lưu diễn ở vùng sâu, vùng xa.

Yêu cầu kỹ năng
- Có kỹ năng thực hành được các kỹ thuật cơ bản trong việc tiến hành sơ cứu

- Thực hiện sơ cứu người tại chỗ trong lúc chờ đợi nhân viên y tế

- Điều chỉnh sơ cứu khi Nhà hát đi biểu diễn xa

Mức độ tự chủ và trách nhiệm

- Nghiêm túc, tự giác, tuân thủ các quy trình của sơ cứu cơ bản.

- Luôn có ý thức học tập, tự rèn luyện nâng cao nhận thức phòng, trách..., an toàn lao động.

c) Các năng lực chuyên môn

(1). Chuần bị nhạc cụ 

Yêu cầu về kiến thức
· Phân biệt được chất lượng nhạc cụ

· Hiểu cách lên dây đàn

· Chỉ ra được cách bảo vệ và sử dụng nhạc cụ

· Diễn đạt được âm thanh chuẩn

Yêu cầu về kỹ năng
· Lên dây đàn chuẩn

· Đánh giá và thẩm định chất lượng nhạc cụ

· Sử dụng và bảo quản gìn giữ đàn tốt, có chất lượng cho việc biểu diễn

Mức độ tự chủ và trách nhiệm
· Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc 

· Làm việc tự chủ, làm việc nhóm, có tinh thần hỗ trợ lẫn nhau

· Tự học tập rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng trong công việc

(2). Nhận và nghiên cứu phân phổ dàn nhạc

Yêu cầu về kiến thức
· Mô tả kiến thức về những môn âm nhạc cơ bản

· Nhận biết về nội dung phần bè của mình trong bản hòa tấu

· Diễn đạt được tất cả các kỹ thuật trên nhạc cụ dùng cho bản hòa tấu

· Kết hợp hài hòa có hiệu quả của bài hòa tấu 

Yêu cầu về kỹ năng
· Phân tích rõ tác phẩm

· Đánh giá, lựa chon đúng và phù hợp

Mức độ tự chủ và trách nhiệm
· Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc

· Tự chủ, tự chịu trách nhiệm

(3). Tập luyện phần bè của cá nhân 

Yêu cầu về kiến thức
· Tóm tắt được kiến thức về những môn âm nhạc cơ bản

· Lựa chon được phương pháp luyện tập

· Kết hợp xử lý kỹ thuật

· Minh họa được cách xử lý tình cảm trong tác phẩm

Yêu cầu về kỹ năng
· Sử dụng tốt các phương pháp tập luyện

· Ấp dụng tốt các yêu cầu kỹ thuật

· Thể hiện được tình cảm của tác phẩm trên nhạc cụ

· Xử lý tiếng đàn ngọt ngào, sâu lắng miêu tả đúng tinh chất, hình tượng trong tác phẩm âm nhạc

Mức độ tự chủ và trách nhiệm
· Cẩn thận, chính xác, cần cù chịu khó học tập và rèn luyện

· Làm việc độc lập

(4). Phối hợp tập luyện cùng dàn nhạc

Yêu cầu về kiến thức
· Mô tả được những kiến thức của các môn âm nhạc cơ bản

· Liệt kê được các bộ phận trong dàn nhạc

· Phân loại được tính chất các nhạc cụ

Yêu cầu về kỹ năng
· Áp dụng tốt phần bè của cá nhân cùng dàn nhạc

· Xử lý tiếng đàn ngọt ngào, sâu lắng, miêu tả đúng tinh chất, hình tượng trong tác phẩm âm nhạc 

· Kết hợp bạn diễn sân khấu hợp lý

Mức độ tự chủ và trách nhiệm
· Chăm chỉ đam mê, cẩn thận, chính xác, nghiêm túc khi làm việc

· Chịu trách nhiệm về phần bè của mình trong dàn nhạc 

(5). Phối hợp tập luyện các bộ phận
Yêu cầu về kiến thức
· Mô tả được những kiến thức của các môn âm nhạc cơ bản

· Phân biệt được tính cách vai diễn của diễn viên

· Chỉ ra được trách nhiệm của người nhạc công

· Hiểu cách kết hợp hài hòa có hiệu quả giữa dàn nhạc với diễn viên

· Giải thích đượccác bộ phận, các phần trong vở diễn

Yêu cầu về kỹ năng
· Xử lý tốt các yêu cầu của tác phẩm khi biểu diễn 

· Mô tả được những kiến thức của các môn âm nhạc cơ bản

· Phân tích được tính cách vai diễn của diễn viên

· Chỉ ra được trách nhiệm của người nhạc công

· Kết hợp hài hòa có hiệu quả giữa dàn nhạc với diễn viên

· Phối kết hợp phần bè cùng dàn nhạc

· Có năng lực hợp tác trong nhóm

· Kỹ năng hòa nhập vai diễn

Mức độ tự chủ và trách nhiệm
· Chịu trách nhiệm về phần bài của mình trong dàn nhạc 

· Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc 

· Hỗ trợ và giúp đỡ đồng nghiệp

(6). Ghép âm thanh ánh sáng sân khấu:

Yêu cầu về kiến thức
· Nhận biết được trách nhiệm của người nhạc công khi biểu diễn

· Giải thích cách kết hợp hài hòa của dàn nhạc và viễn viên trên sân khấu

· Mô tả được các bộ phận trong dàn nhạcvà các phần trong chương trình biểu diễn cần sự hỗ trợ của thiết bị âm thanh ánh sáng

Yêu cầu về kỹ năng
· Phân tích được trách nhiệm của người nhạc công khi biểu diễn

· Xem xét cách kết hợp hài hòa của dàn nhạc và viễn viên trên sân khấu

· Lập được kế hoach bộ phận dàn nhạc và các phần trong chương trình biểu diễn cần sự hỗ trợ của thiết bị âm thanh ánh sáng 

· Xử lý ánh sáng của sân khấu cho các tiết mục biểu diễn có hiệu quả

· Thực hành tốt các yêu cầu của dàn nhạc khi biểu diễn 

· Kết hợp cùng dàn nhạc hỗ trợ cho bạn diễn trên sân khấu tốt

· Xử lý tình huống khi diễn

· Xử lý tiếng đàn ngọt ngào, sâu lắng miêu tả đúng tinh chất, hình tượng trong tác phẩm âm nhạc

· Kết thúc vở diễn, chương trình biểu diễn

Mức độ tự chủ và trách nhiệm
· Chịu trách nhiệm về phần việc của mình trong chương trình biểu diễn 

· Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc 

· Tôn trọng bạn diễn, hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau khi làm việc

(7). Tổng duyệt chương trình

Yêu cầu về kiến thức
· Hiểu tác dụng về việc tổng duyệt chương trình

· Nắm được các yêu cầu của việc tổng duyệt

· Nhận biết các ý kiến góp ý

Yêu cầu về kỹ năng
· Thực hành biểu diễn tốt, hiệu quả

· Biểu diễn cùng dàn nhạc phối hợp với diễn viên trên sân khấu tốt

· Kết hợp bạn diễn tốt

· Phân tích cụ thể các yếu tố cần xử lý

Mức độ tự chủ và trách nhiệm
· Chịu trách nhiệm về phần bè  của mình trong chương trình biểu diễn 

· Tôn trọng và nghiêm túc thực hiện mệnh lệnh của chỉ huy dàn nhạc

· Tôn trọng và nghiêm túc thực hiện mệnh lệnh của chỉ huy buổi diễn

(8). Đánh giá rút kinh nghiệm
Yêu cầu về kiến thức
· Tóm tắt được kết quả của chương trình

· Tiếp nhận được các thông tin từ người đánh giá nhận xét

· Phân biệt được mạnh, yếu cần chỉnh sửa

· Giải thích được những việc cần làm ngay

Yêu cầu về kỹ năng
· Tập hợp được kết quả của chương trình qua buổi biểu diễn

· Đưa ra được những yêu cầu chỉnh sửa và những việc cần làm ngay

Mức độ tự chủ và trách nhiệm
· Chịu trách nhiệm về quan điểm và ý kiến của bản thân

· Chịu trách nhiệm về tiết mục của mình trước lãnh đạo và khán giả

· Tự học tập rèn luyện, nghiên cứu tham khảo đồng nghiệp để xây dựng chương trình biểu diễn nghệ thuật lần tiếp theo được tốt hơn

(9). Biểu diễn
Yêu cầu về kiến thức
· Giải thích được các môn âm nhạc cơ bản

· Hiểu sâu về chuyên ngành

· Tóm tắt được bố cục của chương trình

· Có bản lĩnh sân khấu

· Giải thích được tính cách nhân vật

Yêu cầu về kỹ năng
· Biểu diễn thuần thục trên nhạc cụ

· Diễn tả tốt tâm trạng của nhân vật 

· Xử lý tiếng đàn ngọt ngào, sâu lắng

· Có bản lĩnh và sáng tạo

Mức độ tự chủ và trách nhiệm
· Chịu trách nhiệm về phần bè của mình trong chương trình biểu diễn một cách hoàn hảo 

· Làm việc tập thể

· Tính kỷ luật cao

· Tôn trọng và nghiêm túc thực hiện mệnh lệnh của chỉ huy biểu diễn

4.  Biểu diễn trong các chương trình nghệ thuật phục vụ sự kiện 

4.1. Mô tả vị trí việc làm:
· Người tốt nghiệp trình độ trung ngành Biểu diễn nhạc cụ truyền thống  sẽ  đảm nhận vị trí công việc biểu diễn trong các chương trình nghệ thuật phục vụ sự kiện. Làm việc trong các đơn vị nghệ thuật hoặc các đơn vị Tổ chức sự kiện. Tham gia quảng bá, tổ chức các lễ hội, các sự kiện Văn hóa, Thể thao, Du lịch và các sự kiện khác.

· Trực tiếp hướng dẫn về kiến thức âm nhạc cho đồng nghiệp trong đơn vị.

4.1.1. Kiến thức
· Xác định rõ quan điểm đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước

· Tiếp nhận và mô tả được cơ sở văn hóa Việt Nam

· Mô tả được kiến thức cơ bản về âm nhạc như: Lý thuyết, ký xướng âm,phân tích tác phẩm, hòa thanh, lịch sử âm nhạc, nhạc khí.

· Diễn đạt được lịch sử nghệ thuật ca múa nhạc vùng miền

· Nắm bắt cơ bản được tính năng nhạc cụ truyền thống và sử dụng trong chương trình biểu diễn phục vụ sự kiện. 

· Giải thích được mối quan hệ công việc giữa bộ phận âm nhạc với các bộ phận khác trong chương trình.

· Nắm được các nguyên tắc tổ chức sự kiện như hoạt động lễ hội, biểu diễn, luyện tập, các nội quy qui chế của đơn vị bảo đảm an toàn và hiệu quả khi sinh hoạt cũng như thực hiện biểu diễn tại các sự kiện.

· Kiến thức học hỏi, nhận biết từ các nhà đạo diễn, chỉ huy, dàn dựng phối khí.v.v...

4.1.2. Kỹ năng
- Có năng lực về cảm thụ nghệ thuật

- Phối hợp tổ chức luyện tập chuyên môn

- Biểu diễn thuần thục các kỹ thuật của nhạc cụ chuyên ngành.
- Thực hiện tốt các vấn đề về trật tự, an ninh cho các sự kiện.

- Tổ chức, thực hiện xúc tiến, quảng bá các hoạt động của đơn vị.

- Giao tiếp lịch sự, thân thiện với khán giả, cấp trên và đồng nghiệp.cũng như bạn bè Quốc tế
4.1.3. Mức độ tự chủ, trách nhiệm
- Khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm có hiệu quả, hiểu biết lẫn nhau, có tinh thần trách nhiệm, tương trợ, hỗ trợ và phối hợp các thành viên trong nhóm tốt

- Ý thức học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn và vận dụng hiệu quả trong công việc cũng như trong cuộc sống 

- Phẩm chất đạo đức, ý thức về nghề nghiệp, trách nhiệm công dân luôn phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ

- Tác phong nghề nghiệp, thái độ phục vụ tốt. Cần cù chịu khó và sáng tạo trong công việc, ý thức tổ chức kỷ luật lao động và tôn trọng nội qui của cơ quan, đơn vị.

- Chịu trách nhiệm phối kết hợp điều hành kiểm soát luyện tập chuyên môn trong tổ, nhóm có hiệu quả và chất lượng cao

4.2. Khối lượng kiến thức tối thiểu: 200 Giờ (tương đương 8 tín chỉ)
4.3. Các năng lực của vị trí việc làm
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	1. CÁC NĂNG LỰC CƠ BẢN
	

	1.1
	Nhận biết đường lối chính trị, pháp luật, quốc phòng an ninh của Đảng và Nhà nước
	
	x
	
	
	

	1.2
	Sử dụng tin học ở mức độ cơ bản
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	1.3
	Sử dụng ngoại ngữ đạt trình độ cơ bản theo khung năng lực quy đinh
	x
	
	
	
	

	1.4
	Phán đoán tâm lý và kỹ năng giao tiếp
	x
	
	
	
	

	1.5
	Làm việc hiệu quả trong nhóm
	x
	
	
	
	

	 1.6
	Thực hành rèn luyện sức khỏe
	x
	
	
	
	

	2. CÁC NĂNG LỰC CHUNG
	

	2.1
	Nhận biết được đường lối Văn hóa của Đảng Cộng sản Việt Nam
	x
	
	
	
	

	2.2
	Thực hành các kiến thức cơ bản về âm nhạc 
	
	x
	
	
	

	2.3
	Phân tích tính năng các loại nhạc cụ Truyền thống Việt Nam
	
	x
	
	
	

	2.4
	Tiếp nhận và mô tả sở văn hóa Việt Nam
	x
	
	
	
	

	2.5
	Cảm thụ nghệ thuật 
	
	x
	
	
	

	2.6
	Tổ chức biểu diễn
	
	x
	
	
	

	2.7
	Tiếp nhận và xử lý yêu cầu của khán giả
	
	x
	
	
	

	2.8
	Quảng bá có hiệu quả các chương trình biểu diễn của đơn vị
	
	x
	
	
	

	2.9
	Phát triển mối quan hệ với khán giả
	
	x
	
	
	

	2.10
	Thực hành sơ cứu cơ bản
	x
	
	
	
	

	3. CÁC NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN
	

	3.1
	Tiếp nhận nội dung công việc
	x
	
	
	
	

	3.2
	Tập luyện cá nhân
	x
	
	
	
	

	3.3
	Tập luyện nhóm
	
	x
	
	
	

	3.4
	Phối hợp tập luyện các bộ phận 
	
	x
	
	
	

	3.5
	Ghép âm thanh ánh sáng sân khấu
	
	x
	
	
	

	3.6
	Tổng duyệt chương trình biểu diễn
	
	x
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	Biểu diễn
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4.4. Yêu cầu kiến thức, kỹ năng, mức độ tự chủ và trách nhiệm cho từng năng lực.

a) Các năng lực cơ bản

(1). Nhận biết đường lối chính trị, pháp luật, quốc phòng an ninh của Đảng và Nhà nước

Yêu cầu kiến thức

- Nhận biết cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư​ tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam.

- Nhận biết cơ bản về đường lối quốc phòng, an ninh của Đảng và Nhà nước

- Nhận biết cơ bản về truyền thống quý báu của dân tộc, của giai cấp công nhân và Công đoàn Việt Nam.

 - Phân tích về vị trí của pháp luật trong xã hội, Đánh giá được vai trò của pháp luật trong xã hội 

- Phân tích được các mối quan hệ của pháp luật với kinh tế, chính trị, Nhà nước và các quy phạm xã hội khác

Yêu cầu kỹ năng
- Vận dụng kiến thức đã học để rèn luyện trở thành người lao động mới có phẩm chất chính trị, có đạo đức tốt và năng lực hoàn thành nhiệm vụ.
- Vận dụng kiến thức đã học vào trong việc xử lý các vấn đề liên quan đến pháp luật tại nơi làm việc và trong công đồng dân cư;

- So sánh tính hợp pháp, không hợp pháp của các hành vi biểu hiện trong đời sống hàng ngày.

- Phân tích những trách nhiệm và quyền lợi của người cán bộ văn hóa trong giai đoạn hiện nay

Mức độ tự chủ và trách nhiệm
- Trách nhiệm cao về công việc được giao.

- Làm việc độc lập, làm việc theo nhóm có hiệu quả, hiểu biết lẫn nhau, có tinh thần trách nhiệm, tương trợ, hỗ trợ và phối hợp các thành viên trong nhóm tốt

- Tự học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn và vận dụng hiệu quả trong công việc cũng như trong cuộc sống 

- Có phẩm chất đạo đức, ý thức về nghề nghiệp, trách nhiệm công dân luôn phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ


- Tác phong nghề nghiệp, thái độ phục vụ tốt. Cần cù chịu khó và sáng tạo trong công việc, ý thức tổ chức kỷ luật lao động và tôn trọng nội qui của cơ quan, đơn vị.

(2). Sử dụng tin học ở mức độ cơ bản

Yêu cầu kiến thức
· Viết báo cáo mô tả các công việc đã thưc hiện

· Trình bày các bài báo khoa học giới thiệu về âm nhạc

· Quản lý kế hoạch, công việc biểu diễn qua internet

· Chỉ rõ đặc điểm, chức năng của các thiết bị cần thiết cho sự hoạt động của máy tính

Yêu cầu kỹ năng
· Có kỹ năng đọc, hiểu và xử  lý các văn bản trình bày trên máy tính (Word, Excel)

· Có kỹ năng sử dụng và thao tác trên máy tính

· Biết cách trình bày văn bản trên phần mềm Power Point

Mức độ tự chủ và trách nhiệm
· Làm việc độc lập, nghiêm túc khi làm việc nghiên cứu 

· Cẩn thận, chính xác.

· Có ý thức học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ tin học

· Có ý thức tự học, tự nghiên cứu và vận dụng tốt những hiểu biết và kỹ năng vào cuộc sống

( 3).  Sử dụng ngoại ngữ đạt trình độ cơ bản theo khung năng lực quy đinh
Yêu cầu kiến thức

- Sử dụng ngoại ngữ để tự giới thiệu về bản thân.

- Phân tích kiến thức âm nhạc và nhạc cụ của bản thân sử dụng.

- Trình bày, phân loại được các thuật ngữ chuyên ngành cơ bản

Yêu cầu kỹ năng: 

- Hội thoại ở mức độ đơn giản

- Đáp lại những yêu cầu đơn giản

- Đưa ra những yêu cầu đơn giản

- Thể hiện sở thích bản thân và áp dụng vào chuyên ngành học

Mức độ tự chủ và trách nhiệm

- Lịch sự, tự tin khi giao tiếp bằng ngoại ngữ

- Làm việc độc lập.

- Có ý thức học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn, vận dụng tốt những hiểu biết và kỹ năng vào cuộc sống

(4) Phán đoán tâm lý và kỹ năng giao tiếp

Yêu cầu kiến thức

- Nhận biết tâm lý biểu diễn của người diễn viên biểu diễn trên sân khấu chuyên nghiệp và không chuyên.

- Nhận biết cách hợp tác và quan hệ tốt, giao tiếp tốt với bạn diễn và khán giả 

Yêu cầu kỹ năng

- Thể hiện được phong cách biểu diễn của bản thân

- Xây dựng được mối quan hệ thân thiện với mọi người, bạn diễn 

- Hỗ trợ các thành viên trong bộ phận để đảm bảo đạt mục tiêu đã đề ra

- Giải quyết các yếu tố về tâm lý vững vàng, có bản lĩnh nghề nghiệp.

Mức độ tự chủ và trách nhiệm

- Thái độ hòa đồng, tự tin trong quan hệ giao tiếp

- Làm việc độc lập, tự chủ

- Thân thiện, có tinh thần hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau trong đơn vị

- Tự học tập, tự rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn 

(5) Làm việc hiệu quả trong nhóm

Yêu cầu kiến thức
· Mô tả trách nhiệm và nhiệm vụ của bản thân trong mối quan hệ với các thành viên trong nhóm, tổ 

· Hợp tác và quan hệ tốt 

· Giải thích cách hành động dựa trên thông tin phản hồi của các thành viên khác trong nhóm, tổ và các thành viên trong đơn vị

· Nêu ví dụ về cách đóng góp cho công việc của nhóm, tổ

· Mô tả cách hỗ trợ các thành viên trong nhóm, tổ đạt được mục tiêu đã đề ra 

· Giải thích cách xử lý hiệu quả các vấn đề và mâu thuẫn 

· Giải thích cách tôn trọng sự khác biệt về giá trị và niềm tin cá nhân 

· Giải thích cách xử lý những khác biệt về ngôn ngữ và văn hóa trong phong cách giao tiếp 

· Liệt kê những vấn đề và mâu thuẫn thường nảy sinh tại nơi làm việc 

· Giải thích cách tiếp nhận sự trợ giúp của các thành viên trong nhóm, tổ khi nảy sinh vấn đề hay mâu thuẫn

Yêu cầu kỹ năng
· Có năng lực xây dựng được mối quan hệ hiệu quả tại nơi làm việc 

· Hỗ trợ các thành viên trong nhóm, bộ phận nhất là dàn nhạc, để đảm bảo đạt mục tiêu đã đề ra
· Đóng góp vào hoạt động của nhóm, tổ có hiệu quả trong Nhà hát

· Chia sẻ thông tin liên quan tới công việc với nhóm, tổ đảm bảo đạt mục tiêu

· Làm việc hiệu quả trong nhóm

Mức độ tự chủ và trách nhiệm
· Làm việc độc lập, tự chủ

· Thân thiện, có tinh thần hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau trong nhóm

· Tư học, tự nghiên cứu và vận dụng tốt những hiểu biết và kỹ năng vào cuộc sống

(6) Thực hành rèn luyện sức khỏe

Yêu cầu kiến thức
· Phân tích các kỹ năng, kỹ thuật, động tác  trong rèn luyện sức khỏe 

· Vận dụng một số kỹ thuật, động tác cơ bản, để trên cơ sở đó tự tập luyện nâng cao sức khỏe cho bản thân

Yêu cầu kỹ năng
· Thực hiện được các kỹ thuật cơ bản của các môn thể thao  để nâng cao kỹ năng thực hành cho bản thân, cho nhóm, 

· Tổng hợp và áp dụng một số tài liệu có liên quan đến việc rèn luyện sức khỏe. 

· Duy trì luyện tập thường xuyên

Mức độ tự chủ và trách nhiệm
· Làm việc độc lập, khắc phục khó khăn, giúp đỡ lẫn nhau trong quá trình tập luyện

· Luôn có ý thức học tập, tự rèn luyện nâng cao sức khỏe bản thân

· Tự học, tự nghiên cứu và vận dụng tốt những hiểu biết và kỹ năng vào cuộc sống

b) Các năng lực chung 
(1) Nhận biết được đường lối Văn hóa của Đảng Cộng sản Việt Nam

Yêu cầu kiến thức

- Nhận biết về văn hóa, văn nghệ, đường lối văn hóa của Đảng, 

- So sánh những giá trị làm nên bản sắc riêng về văn hóa Việt Nam trong sự tiếp thu và phát triển.

- Phân tích những quan điểm về văn hóa phù hợp với thẩm mỹ dân tộc, phù hợp với đường lối văn hóa của Đảng 

Yêu cầu kỹ năng
· Tổ chức sinh hoạt văn hóa và biểu diễn nghệ thuật theo những quan điểm văn hóa đúng đắn

· Phân tích được các quan điểm về đường lối văn hóa của Đảng và được cụ thể hóa trong cuộc sống và công việc hàng ngày

· Vận dụng những tri thức đã học vào hoạt động thực tiễn phục vụ trong ngành văn hóa nói chung, trong công việc của bản thân nói riêng.

· Phát ngôn đúng đắn về văn hóa theo quan điểm của Đảng 

Mức độ tự chủ và trách nhiệm

· Thái độ đúng đắn, chuẩn mực khi làm việc, nghiên cứu và học tập 

· Làm việc độc lập, làm việc theo nhóm có hiệu quả, hiểu biết lẫn nhau, có tinh thần trách nhiệm, tương trợ, hỗ trợ và phối hợp các thành viên trong nhóm tốt

· Tự học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn và vận dụng hiệu quả trong công việc cũng như trong cuộc sống 

· Tác phong nghề nghiệp, thái độ phục vụ tốt. Cần cù chịu khó và sáng tạo trong công việc, ý thức tổ chức kỷ luật lao động và tôn trọng nội qui của cơ quan, đơn vị.

Cập nhật kiến thức, sáng tạo trong công việc
(2) Thực hành kiến thức cơ bản của âm nhạc 

Yêu cầu kiến thức
- Nhận biết cách đọc và ghi nhạc

- Giải thích kiến thức của lý thuyết âm nhạc cơ bản

- So sánh lịch sử âm nhạc thế giới, âm nhạc cổ truyền Việt Nam

- Tóm tắt cấu trúc các tác phẩm âm nhạc

- Phân tích hòa thanh cơ bản

- Phân tích tính năng của nhạc cụ truyền thống

Yêu cầu kỹ năng
- Thực hành đọc và ghi nhạc chuẩn xác

- Trình bày các kiến thức cụ thể của lý thuyết âm nhạc cơ bản

- Nghe, phân tích và lý giải được các trường phái âm nhạc thế giới, âm nhạc cổ truyền Việt Nam

- Thực hành phân tích được những tác phẩm âm nhạc cụ thể về cấu trúc, nội dung, chủ đề...

- Phối được hòa thanh cơ bản và có chuyển giọng

- Thực hành phân tích, so sánh, đánh giá được các tính năng của các nhạc cụ truyền thống.

- Nêu cụ thể tính năng các nhạc cụ truyền thống áp dụng trong đời sống âm nhạc

Mức độ tự chủ và trách nhiệm
· Làm việc độc lập
· Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc

· Có ý thức học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn

· Có ý thức tự học, tự nghiên cứu và vận dụng tốt kiến thức kỹ năng trong cuộc sống

(3) Phân tích tính năng các loại nhạc cụ truyền thống Việt Nam.

Yêu cầu kiến thức
· Mô tả các loại nhạc cụ truyền thống Việt Nam 

· Miêu tả tính chất âm thanh của nhạc cụ truyền thống

· Phân biệt được ậm khu của âm thanh các nhạc cụ truyền thống

Yêu cầu kỹ năng
· Sử dụng được một số nhạc cụ ở mức độ sơ cấp

· Lựa chọn tác phẩm phù hợp để hòa tấu có hiệu quả

Mức độ tự chủ và trách nhiệm
· Làm việc độc lập, làm việc nhóm 

· Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc

· Tự học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn

(4) Tiếp nhận và mô tả cơ sở văn hóa Việt Nam

Yêu cầu kiến thức
- Nhận biết cơ bản về văn hóa Việt Nam

-  Diễn đạt hệ thống lý luận về văn hóa học.

-  Nhận biết được các giá trị đặc trưng của văn hóa dân tộc Việt Nam. 

Yêu cầu kỹ năng
- Phân tích và tổng hợp được các tri thức về văn hóa Việt Nam truyền thống. 

- So sánh các giá trị văn hóa Việt Nam trong các vùng miền với khu vực và thế giới.

- Mô tả, giải thích được một số đặc trưng của nhạc cụ truyền thống Việt Nam, giới thiệu văn hóa Việt Nam cho bạn bè quốc tế.

Mức độ tự chủ và trách nhiệm
· Tích cực tham dự các lớp tập huấn phù hợp để nâng cao trình độ hiểu biết về văn hóa Việt Nam

· Làm việc độc lập, nghiêm túc khi làm việc nghiên cứu và học tập 

· Có ý thức học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn và vận dụng hiệu quả những hiểu biết và kỹ năng vào cuộc sống.

(5) Cảm thụ nghệ thuật 

Yêu cầu kiến thức
- Nhận biết về Mỹ học 

- Phân tích những giá trị thẩm mỹ của nghệ thuật và cuộc sống 

Yêu cầu kỹ năng
· Giải thích rõ về quan điểm của mình qua việc cảm thụ nghệ thuật và âm nhạc

· Phân tích, đánh giá cái đẹp trong một tác phẩm nghệ thuật cụ thể

Mức độ tự chủ và trách nhiệm
· Có thái độ cầu thị, cầu tiến học hỏi

· Tự chủ trong làm việc, nghiên cứu

· Thân thiện, có tinh thần hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau trong đơn vị    

· Tư học, tự nghiên cứu và vận dụng tốt những hiểu biết và kỹ năng vào cuộc sống 

(6) Tổ chức biểu diễn 

Yêu cầu kiến thức
· Miêu tả các quy trình chuẩn bị cho buổi biểu diễn

· Liệt kê những quy trình liên kết khi biểu diễn

· Trình bày các phần kết hợp giữa nhạc công, diễn viên và các bộ phận hậu đài 

· Thực hiện liên kết được các tiết mục biểu diễn hợp lý.

· Dự báo được các tình huống bất thường xảy ra và cách khắc phục có hiệu quả
Yêu cầu kỹ năng
· Chuẩn bị đảm bảo các khâu 

· Xác định được thời gian, địa điểm và dự báo số lượng khán giả

· Tổ chức và kết thúc được buổi biểu diễn.

· Đảm bảo sự hài lòng của khán giả và người biểu diễn

Mức độ tự chủ và trách nhiệm
· Làm việc độc lập, làm việc nhóm có hiệu quả

· Xâu nối được các khâu của công việc

· Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc

· Có ý thức tự học, tự nghiên cứu và vận dụng tốt kiến thức, kỹ năng trong cuộc sống

(7) Tiếp nhận và xử lý yêu cầu của khán giả

Yêu cầu kiến thức
· Tiếp nhận yêu cầu của khán giả

· Phân loại các thông tin chính thức cần thu nhận từ khán giả

· Giải thích cách duy trì mối quan hệ tích cực và lịch sự với khán giả
Yêu cầu kỹ năng
· Tiếp nhận yêu cầu của khán giả nhẹ nhàng, lịch sự 

· Tư vấn, giới thiệu các nội dung  khác cho khán giả

· Chuyển yêu cầu, xử lý cho khán giả vui vẻ, hài lòng

Mức độ tự chủ và trách nhiệm
· Nhẹ nhàng, cẩn thận, chính xác, nghiêm túc trong quá trình tiếp nhận yêu cầu

· Vui vẻ, thân thiện khi tư vấn các yêu cầu cho khán giả

· Làm việc độc lập, làm việc nhóm có hiệu quả

· Xâu nối được các khâu của công việc

(8) Quảng bá có hiệu quả các chương trình biểu diễn của đơn vị

Yêu cầu kiến thức
· Lựa chon chương trình cụ thể của buổi diễn

· Lựa chọn mục tiêu của các sự kiện quảng bá 

· Xác định được nhu cầu của khán giả

· Thu thập thông tin một cách có hiệu quả

Yêu cầu kỹ năng
· Thực hành triển khai công việc  

· Thiết kế chương trình quảng bá hấp dẫn, có hiệu quả

· Thuyết trình, thu hút được khán giả đến với chương trình
Mức độ tự chủ và trách nhiệm
· Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc trong quá trình quảng bá

· Vui vẻ, thân thiện với khán giả khi quảng bá chương trình 

· Làm việc độc lập, làm việc nhóm có hiệu quả

· Có ý thức tự học, tự nghiên cứu và vận dụng tốt kiến thức, kỹ năng trong cuộc sống

(9) Phát triển mối quan hệ tốt với khán giả

Yêu cầu kiến thức
· Tiếp nhận và chào đón khán giả nồng nhiệt

· Giải thích chủ đề nội dung của vở diễn cho khán giả

· Chỉ ra vị trí, thời gian để khán giả chọn lựa phù hợp điều kiện đón xem. 

Yêu cầu kỹ năng
· Giao tiếp gặp và chào khán giả một cách lịch sự,thân thiện.

· Xử lý các câu hỏi hoặc yêu cầu của khán giả lịch sự, vui vẻ, thân thiện

Mức độ tự chủ và trách nhiệm
· Nghiêm túc trong quá tiếp xúc với khán giả

· Vui vẻ, thân thiện với khán giả 

· Làm việc độc lập, làm việc nhóm có hiệu quả

· Có ý thức tự học, tự nghiên cứu và vận dụng tốt kiến thức kỹ năng trong cuộc sống.
(10) Thực hiện sơ cứu cơ bản

Yêu cầu kiến thức
- Nắm được các tình huống sơ cứu có thể xảy ra tại nơi tập luyện nơi sân khấu biểu diễn

- Hiểu biết về các thao tác sơ cứu, chữa trị và giải pháp phù hợp

- Có kiến thức cơ bản để quản lý và chăm sóc người bị thương trong các trường hợp sơ cứu khác

- Hiểu và phân tích được những biểu hiện và dấu hiệu cho thấy những nguyên nhân bất tỉnh phổ biến nhất

- Có kiến thức cơ bản để giải thích các biện pháp an toàn cần thiết để phòng tránh tai nạn, bệnh tật, chấn thương và nhiễm trùng trong điều kiện đi lưu diễn ở vùng sâu, vùng xa.

Yêu cầu kỹ năng
- Có kỹ năng thực hành được các kỹ thuật cơ bản trong việc tiến hành sơ cứu

- Thực hiện sơ cứu người tại chỗ trong lúc chờ đợi nhân viên y tế

-  Điều chỉnh sơ cứu khi Nhà hát đi biểu diễn xa

Mức độ tự chủ và trách nhiệm

· Nghiêm túc, tự giác, tuân thủ các quy trình của sơ cứu cơ bản.

· Luôn có ý thức học tập, tự rèn luyện nâng cao nhận thức phòng, trách..., an toàn lao động.

c) Các năng lực chuyên môn

(1). Tiếp nhận nội dung công việc

Yêu cầu về kiến thức
· Kiến thức chuyên ngành Ca múa nhạc

· Kiến thức văn hóa lịch sử nghệ thuật Ca múa nhạc vùng miền như trên Biển, miền sông nước, miền đồng bằng hay núi cao của địa phương nơi tổ chức lễ hội Văn hóa Thể thao Du lịch hoặc các sự kiện khác     

· Hiểu biết về đạo diễn, chỉ huy, dàn dựng phối khí.v.v...

Yêu cầu về kỹ năng
· Kỹ năng tiếp nhận nội dung đầy đủ

· Kỹ năng phân tích nội dung chương trình biểu diễn

· Kỹ năng sắp xếp luyện tập cá nhân và tập thể có khoa học

· Kỹ năng hiểu và nắm bắt luyện tập chuyên môn của nhạc sĩ, người dàn dựng âm nhạc yêu cầu

· Kỹ năng giao tiếp ứng xử 

Mức độ tự chủ và trách nhiệm
· Có trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn về lĩnh vực chuyên ngành

· Có trách nhiệm thực hiện đúng và tốt nhất theo yêu cầu của đạo diễn âm nhạc, đạo diễn chương trình.

· Chủ động báo cáo và xin ý kiến đạo diễn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đồng thời đảm bảo tốt nhất vị trí cá nhân về chuyên môn và các nhiệm vụ khác đươc giao theo yêu cầu của tổng đạo diễn chương trình

(2). Tập luyện cá nhân

Yêu cầu về kiến thức
· Tóm tắt được kiến thức về những môn âm nhạc cơ bản

· Lựa chon được phương pháp luyện tập

· Kết hợp xử lý kỹ thuật

· Minh họa được cách xử lý tình cảm trong tác phẩm

Yêu cầu về kỹ năng
· Sử dụng tốt các phương pháp tập luyện

· Ấp dụng tốt các yêu cầu kỹ thuật

· Thể hiện được tình cảm của tác phẩm trên nhạc cụ

· Xử lý tiếng đàn ngọt ngào, sâu lắng miêu tả đúng tinh chất, hình tượng trong tác phẩm âm nhạc

Mức độ tự chủ và trách nhiệm
· Chăm chỉ đam mê, cẩn thận, chính xác, nghiêm túc khi làm việc

· Chịu trách nhiệm về phần việc của mình trong chương trình 

· Tự chịu trách nhiệm trước lãnh đạo đơn vị và tổng đạo diễn chương trình

(3). Tập luyện nhóm

Yêu cầu về kiến thức
· Tóm tắt được kiến thức về những môn âm nhạc cơ bản

· Lựa chon được phương pháp luyện tập

· Kết hợp xử lý kỹ thuật

· Minh họa được cách xử lý tình cảm trong tác phẩm

· Kết hợp hài hòa có hiệu quả bài của cá nhân với nhóm

Yêu cầu về kỹ năng
· Phân tích được kiến thức về những môn âm nhạc cơ bản

· Áp dụng được phương pháp luyện tập

· Minh họa được cách xử lý tình cảm trong tác phẩm

· Xem xét khả năng các thành viên trong nhóm

· Kết hợp biểu diễn, đệm cho ca, múa

Mức độ tự chủ và trách nhiệm
· Chăm chỉ đam mê, cẩn thận, chính xác, nghiêm túc khi làm việc

· Chịu trách nhiệm về phần việc của mình trong chương trình 

· Tự chịu trách nhiệm trước lãnh đạo đơn vị và tổng đạo diễn chương trình

(4). Phối hợp tập luyện các bộ phận
Yêu cầu về kiến thức
· Mô tả được các kiến thức chung về âm nhạc

· Phân biệt được tính chất nội dung các tiết mục

· Liệt kê được công việc cần phải tập luyện kết hợp các bộ phận

· Kết hợp hài hòa có hiệu quả giữa dàn nhạc với diễn viên

Yêu cầu về kỹ năng
· Phân tích được các kiến thức chung về âm nhạc

· Phân tích được tính chất nội dung các tiết mục

· Thiết kế được công việc cần phải tập luyện kết hợp các bộ phận

· Áp dụng hài hòa có hiệu quả giữa dàn nhạc với diễn viên

Mức độ tự chủ và trách nhiệm
· Chịu trách nhiệm về công việc của mình trong chương trình nghệ thuật 

· Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc 

· Hỗ trợ và giúp đỡ đồng nghiệp

(5). Ghép âm thanh ánh sáng sân khấu
Yêu cầu về kiến thức
· Hiểu được trách nhiệm của người tham gia xây dựng và trực tiếp biểu diễn

· Biết cách vận dụng hài hòa của dàn nhạc và viễn viên trên sân khấu

· Hiểu các bộ phận trong chương trình biểu diễn cần sự hỗ trợ của thiết bị âm thanh ánh sáng 

· Hiếu được cách xử lý ánh sáng của sân khấu cho các tiết mục biểu diễn

Yêu cầu về kỹ năng
· Kết hợp hài hòa, có hiệu quả khi có sự hộ trợ của âm thanh ánh sáng

· Kết hợp cùng dàn nhạc hỗ trợ cho bạn diễn trên sân khấu tốt

· Xử lý tiếng đàn ngọt ngào, sâu lắng miêu tả đúng tinh chất, hình tượng trong tác phẩm âm nhạc

· Kết thúc chương trình biểu diễn

Mức độ tự chủ và trách nhiệm
· Chịu trách nhiệm về phần việc của mình trong chương trình biểu diễn 

· Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc 

· Tôn trọng bạn diễn, hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau khi làm việc

(6). Tổng duyệt chương trình

Yêu cầu về kiến thức
· Mô tả đượctác dụng về việc tổng duyệt chương trình

· Nắm được các yêu cầu của việc tổng duyệt

· Nhận biết các ý kiến góp ý

Yêu cầu về kỹ năng
· Kết hợp thực hành biểu diễn tốt, hiệu quả

· Biểu diễn cùng dàn nhạc phối hợp với diễn viên trên sân khấu tốt

· Kết hợp bạn diễn tốt

Mức độ tự chủ và trách nhiệm
· Chịu trách nhiệm về phần việc  của mình trong chương trình biểu diễn 

· Tôn trọng và nghiêm túc thực hiện mệnh lệnh của chỉ huy buổi diễn

· Biết lắng nghe và tự luyện tập để có hiệu quả cao

(7). Đánh giá rút kinh nghiệm
Yêu cầu về kiến thức
· Hiểu được kết quả của chương trình

· Tiếp nhận được các thông tin từ người đánh giá nhận xét

· Phân biệt được mạnh, yếu cần chỉnh sửa

· Giải thích được những việc cần làm ngay

Yêu cầu về kỹ năng
· Đánh giá được kết quả của chương trình qua buổi biểu diễn

· Đưa ra được những yêu cầu chỉnh sửa và những việc cần làm ngay

Mức độ tự chủ và trách nhiệm
· Chịu trách nhiệm về quan điểm và ý kiến của bản thân

· Chịu trách nhiệm về tiết mục của mình và của toàn chương trình trước lãnh đạo và khán giả

· Tự học tập rèn luyện, nghiên cứu tham khảo đồng nghiệp để xây dựng chương trình biểu diễn nghệ thuật lần tiếp theo được tốt hơn

(8). Biểu diễn
Yêu cầu về kiến thức
· Mô tả được cụ thể về các môn âm nhạc cơ bản

· Nhận biết sâu về chuyên ngành

· Phân biệt được bố cục của chương trình

· Có bản lĩnh sân khấu

· Hiểu tính cách nhân vật của bạn diễn

Yêu cầu về kỹ năng
· Biểu diễn thuần thục trên nhạc cụ

· Diễn tả được tâm trạng của nhân vật trong tác phẩm 

· Xử lý tiếng đàn ngọt ngào, sâu lắng

· Có bản lĩnh và sáng tạo

· Phối hợp với bạn diễn có hiệu quả

· Tổ chức, chỉ huy biểu diễn

· Hoàn thành buổi biểu diễn

Mức độ tự chủ và trách nhiệm
· Chịu trách nhiệm về phần việc của mình trong chương trình biểu diễn một cách hoàn hảo 

· Làm việc tập thể

· Tính kỷ luật cao

· Tôn trọng và nghiêm túc thực hiện mệnh lệnh của chỉ huy biểu diễn

· Luôn tự học, nghiên cứu để có trình độ chuyên môn và năng lực hoạt động nghệ thuật chúng được phát triển cao hơn về chất lượng cả về số lượng.

5.  Tổ chức và quản lý các hoạt động văn hóa ở cơ sở
5.1. Mô tả vị trí việc làm:
· Người tốt nghiệp trình độ trung cấp Biểu diễn nhạc cụ truyền thống sẽ đảm nhận vị trí là người tổ chức và quản lý các hoạt động văn hóa ở cơ sở. 

· Là người tổ chức quản lý, xây dựng các chương trình hoạt động ngắn hạn, dài hạn cho cơ quan, đơn vị văn hóa cơ sở huyện, xã, phường...

· Biểu diễn nhạc cụ trong các dịp lễ hội của địa phương.

· Tổ chức và quản lý các hoạt động trong các lĩnh vực âm nhạc, sưu tầm và quảng bá âm nhạc đến quần chúng ở cơ sở.

· Kết hợp với đồng nghiệp tổ chức, dàn dựng các lễ hội, các sự kiện Văn hóa, Văn nghệ, Thể thao và Du lịch ở cơ sở.

· Hướng dẫn và giảng dạy âm nhạc cho quần chúng tại cơ sở.

· Quản lý các di tích văn hóa ở cơ sở

· Chịu trách nhiệm trước cấp trên những kết quả hoạt động

5.1.1. Kiến thức
· Xác định rõ quan điểm đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước

· Tiếp nhận và mô tả được cơ sở văn hóa Việt Nam

· Mô tả được kiến thức cơ bản về âm nhạc như: Lý thuyết, ký xướng âm,phân tích tác phẩm, hòa thanh, lịch sử âm nhạc, nhạc khí.

· Xác định vị trí, vai trò của một một cử nhân âm nhạc làm việc trong đơn vị văn hóa cơ sở.

· Vân dụng, khai thác được tính năng nhạc cụ và sử dụng các loại nhạc cụ trong các hoạt động văn hóa ở cơ sở. 

· Áp dụng các sự kiện để tham gia biểu diễn nhạc cụ thông qua tác phẩm một cách chính xác chuẩn mực, đảm bảo nội dung, tích chất, tình cảm của nhân vật trong chương trình

· Biết tổ chức và quản lý được các hoạt động lễ hội, biểu diễn ...

5.1.2. Kỹ năng
· Có năng lực cảm thụ nghệ thuật

· Biểu diễn thuần thục các kỹ thuật của nhạc cụ chuyên ngành.

· Diễn tả tiếng đàn phù hợp với tính chất, nội dung của tác phẩm

· Giao tiếp lịch sự, thân thiện với khán giả, cấp trên và đồng nghiệp cũng như bạn bè Quốc tế.

· Tổ chức tập hợp và thuyết trình trước quần chúng

· Tổ chức, quản lý các sự kiện và biểu diễn 

· Xử lý các văn bản quản lý nhà nước trong một số lĩnh vực đảm nhận

· Quản các hoạt động văn hóa nghệ thuật, hệ thống karaoke vũ trường ở cơ sở
· Tổ chức và quản lý các hoạt động câu lạc bộ nghệ thuật truyền thống tại cơ sở.

5.1.3. Mức độ tự chủ, trách nhiệm
· Làm việc nghiêm túc, tự tin

· Ý thức học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn

· Trách nhiệm trong việc quản lý sử dụng, bảo quản nhạc cụ được phân công và các tài sản khác trong cơ quan đơn vị.

5.2. Khối lượng kiến thức tối thiểu: 200 Giờ (tương đương 8 tín chỉ)

5.3. Các năng lực của vị trí việc làm
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	TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC
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	Bậc 1
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	Bậc 5

	1. CÁC NĂNG LỰC CƠ BẢN
	

	1.1
	Nhận biết đường lối chính trị, pháp luật, quốc phòng an ninh của Đảng và Nhà nước
	
	x
	
	
	

	1.2
	Sử dụng tin học ở mức độ cơ bản
	x
	
	
	
	

	1.3
	Sử dụng ngoại ngữ đạt trình độ cơ bản theo khung năng lực quy đinh
	x
	
	
	
	

	1.4
	Phán đoán tâm lý và kỹ năng giao tiếp
	x
	
	
	
	

	1.5
	Làm việc hiệu quả trong nhóm
	x
	
	
	
	

	 1.6
	Thực hành rèn luyện sức khỏe
	x
	
	
	
	

	2. CÁC NĂNG LỰC CHUNG
	

	2.1
	Nhận biết được đường lối Văn hóa của Đảng Cộng sản Việt Nam
	x
	
	
	
	

	2.2
	Thực hành các kiến thức cơ bản về âm nhạc 
	
	x
	
	
	

	2.3
	Phân tích tính năng các loại nhạc cụ Truyền thống Việt Nam
	
	x
	
	
	

	2.4
	Tiếp nhận và mô tả sở văn hóa Việt Nam
	x
	
	
	
	

	2.5
	Cảm thụ nghệ thuật 
	
	x
	
	
	

	2.6
	Tổ chức biểu diễn
	
	x
	
	
	

	2.7
	Tiếp nhận và xử lý yêu cầu của quần chúng
	
	x
	
	
	

	2.8
	Quảng bá có hiệu quả các chương trình biểu diễn của đơn vị
	
	x
	
	
	

	2.9
	Phát triển mối quan hệ với quần chúng
	
	x
	
	
	

	2.10
	Thực hành sơ cứu cơ bản
	x
	
	
	
	

	3. CÁC NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN
	

	3.1
	Tiếp nhận nội dung công việc 
	
	x
	
	
	

	3.2
	Xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động 
	
	x
	
	
	

	3.3
	Chọn các điều kiện để tổ chức 
	
	x
	
	
	

	3.4
	Phối hợp tập luyện các bộ phận
	
	x
	
	
	

	3.5
	Tổ chức thực hiện
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	3.7
	 Quản lý các hoạt động văn hóa và di tích văn hóa 
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5.4. Yêu cầu kiến thức, kỹ năng, mức độ tự chủ và trách nhiệm cho từng năng lực

a) Các năng lực cơ bản

(1). Nhận biết đường lối chính trị, pháp luật, quốc phòng an ninh của Đảng và Nhà nước

Yêu cầu kiến thức

- Nhận biết cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư​ tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam.

- Nhận biết cơ bản về đường lối quốc phòng, an ninh của Đảng và Nhà nước

- Nhận biết cơ bản về truyền thống quý báu của dân tộc, của giai cấp công nhân và Công đoàn Việt Nam.

- Phân tích về vị trí của pháp luật trong xã hội, Đánh giá được vai trò của pháp luật trong xã hội 

- Phân tích được các mối quan hệ của pháp luật với kinh tế, chính trị, Nhà nước và các quy phạm xã hội khác

Yêu cầu kỹ năng
· Vận dụng kiến thức đã học để rèn luyện trở thành người lao động mới có phẩm chất chính trị, có đạo đức tốt và năng lực hoàn thành nhiệm vụ.
· Vận dụng kiến thức đã học vào trong việc xử lý các vấn đề liên quan đến pháp luật tại nơi làm việc và trong công đồng dân cư;
· So sánh tính hợp pháp, không hợp pháp của các hành vi biểu hiện trong đời sống hàng ngày.

· Phân tích những trách nhiệm và quyền lợi của người cán bộ văn hóa trong giai đoạn hiện nay

· Biểu diễn, quảng bá những tác phẩm mang tính giáo dục cao

Mức độ tự chủ và trách nhiệm
· Trách nhiệm cao về công việc được giao.

· Làm việc độc lập, làm việc theo nhóm có hiệu quả, hiểu biết lẫn nhau, có tinh thần trách nhiệm, tương trợ, hỗ trợ và phối hợp các thành viên trong nhóm tốt

· Tự học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn và vận dụng hiệu quả trong công việc cũng như trong cuộc sống 

· Có phẩm chất đạo đức, ý thức về nghề nghiệp, trách nhiệm công dân luôn phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ

· Tác phong nghề nghiệp, thái độ phục vụ tốt. Cần cù chịu khó và sáng tạo trong công việc, ý thức tổ chức kỷ luật lao động và tôn trọng nội qui của cơ quan, đơn vị.

· Cập nhật kiến thức, sáng tạo trong công việc

· Chịu trách nhiệm với kết quả công việc của bản thân và nhóm trước lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị.

(2). Sử dụng tin học ở mức độ cơ bản

Yêu cầu kiến thức
· Viết báo cáo mô tả các công việc đã thưc hiện

· Trình bày các bài báo khoa học giới thiệu về âm nhạc

· Quản lý kế hoạch, công việc biểu diễn qua internet

· Chỉ rõ đặc điểm, chức năng của các thiết bị cần thiết cho sự hoạt động của máy tính

Yêu cầu kỹ năng
· Có kỹ năng đọc, hiểu và xử  lý các văn bản trình bày trên máy tính (Word, Excel)

· Có kỹ năng sử dụng và thao tác trên máy tính

· Biết cách trình bày văn bản trên phần mềm Power Point

Mức độ tự chủ và trách nhiệm
· Làm việc độc lập, nghiêm túc khi làm việc nghiên cứu 

· Cẩn thận, chính xác.

· Có ý thức học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ tin học

· Có ý thức tự học, tự nghiên cứu và vận dụng tốt những hiểu biết và kỹ năng vào cuộc sống

(3). Sử dụng ngoại ngữ đạt trình độ cơ bản theo khung năng lực quy đinh
Yêu cầu kiến thức

- Sử dụng ngoại ngữ để tự giới thiệu về bản thân.

- Phân tích kiến thức âm nhạc và nhạc cụ của bản thân sử dụng.

- Trình bày, phân loại được các thuật ngữ chuyên ngành cơ bản

Yêu cầu kỹ năng: 

- Hội thoại ở mức độ đơn giản

- Đáp lại những yêu cầu đơn giản

- Đưa ra những yêu cầu đơn giản

- Thể hiện sở thích bản thân và áp dụng vào chuyên ngành học

Mức độ tự chủ và trách nhiệm

- Lịch sự, tự tin khi giao tiếp bằng ngoại ngữ

- Làm việc độc lập.

- Có ý thức học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn, vận dụng tốt những hiểu biết và kỹ năng vào cuộc sống

(4). Phán đoán tâm lý và kỹ năng giao tiếp

Yêu cầu kiến thức

- Nhận biết tâm lý của quần chúng trong hoạt động văn hóa ở cơ sở.

- Nhận biết cách hợp tác tốt trong quan hệ công việc, giao tiếp ứng xử với quần chúng và khán giả 

- Giải thích cách hành động dựa trên thông tin phản hồi của các thành viên trong đơn vị và quần chúng một cách dễ hiểu      

Yêu cầu kỹ năng

- Xây dựng được mối quan hệ thân thiện với mọi người

- Hỗ trợ các thành viên trong đơn vị để đảm bảo đạt mục tiêu đã đề ra

- Giải quyết các yếu tố về tâm lý vững vàng, có bản lĩnh nghề nghiệp.

Mức độ tự chủ và trách nhiệm

- Thái độ hòa đồng, tự tin trong giao tiếp ứng xử

- Làm việc độc lập, tự chủ

- Thân thiện, có tinh thần hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau trong đơn vị

- Tự học tập, tự rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn 

(5). Làm việc hiệu quả trong nhóm

Yêu cầu kiến thức
· Mô tả trách nhiệm và nhiệm vụ của bản thân trong mối quan hệ với các thành viên trong nhóm, tổ 

· Hợp tác và quan hệ tốt 

· Giải thích cách hành động dựa trên thông tin phản hồi của các thành viên khác trong nhóm, tổ và các thành viên trong đơn vị

· Nêu ví dụ về cách đóng góp cho công việc của nhóm, tổ

· Mô tả cách hỗ trợ các thành viên trong nhóm, tổ đạt được mục tiêu đã đề ra 

· Giải thích cách xử lý hiệu quả các vấn đề và mâu thuẫn 

· Giải thích cách tôn trọng sự khác biệt về giá trị và niềm tin cá nhân 

· Giải thích cách xử lý những khác biệt về ngôn ngữ và văn hóa trong phong cách giao tiếp 

· Liệt kê những vấn đề và mâu thuẫn thường nảy sinh tại nơi làm việc 

· Giải thích cách tiếp nhận sự trợ giúp của các thành viên trong nhóm, tổ khi nảy sinh vấn đề hay mâu thuẫn

Yêu cầu kỹ năng
· Có năng lực xây dựng được mối quan hệ hiệu quả tại nơi làm việc 

· Hỗ trợ các thành viên trong nhóm, bộ phận nhất là dàn nhạc, để đảm bảo đạt mục tiêu đã đề ra

· Đóng góp vào hoạt động của nhóm, tổ có hiệu quả trong Nhà hát

· Chia sẻ thông tin liên quan tới công việc với nhóm, tổ đảm bảo đạt mục tiêu

· Làm việc hiệu quả trong nhóm

Mức độ tự chủ và trách nhiệm
· Làm việc độc lập, tự chủ

· Thân thiện, có tinh thần hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau trong nhóm

· Có ý thức học tập, tự rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn 

· Tự học, tự nghiên cứu và vận dụng tốt những hiểu biết và kỹ năng vào cuộc sống

(6). Thực hành rèn luyện sức khỏe

Yêu cầu kiến thức
· Phân tích các kỹ năng, kỹ thuật, động tác  trong rèn luyện sức khỏe 

· Vận dụng một số kỹ thuật, động tác cơ bản, để trên cơ sở đó tự tập luyện nâng cao sức khỏe cho bản thân

Yêu cầu kỹ năng
· Thực hiện được các kỹ thuật cơ bản của các môn thể thao  để nâng cao kỹ năng thực hành cho bản thân, cho nhóm, 

· Tổng hợp và áp dụng một số tài liệu có liên quan đến việc rèn luyện sức khỏe. 

· Duy trì luyện tập thường xuyên

Mức độ tự chủ và trách nhiệm
· Làm việc độc lập, khắc phục khó khăn, giúp đỡ lẫn nhau trong quá trình tập luyện

· Luôn có ý thức học tập, tự rèn luyện nâng cao sức khỏe bản thân

· Tư học, tự nghiên cứu và vận dụng tốt những hiểu biết và kỹ năng vào cuộc sống

b) Các năng lực chung 
(1) Nhận biết được đường lối Văn hóa của Đảng Cộng sản Việt Nam

Yêu cầu kiến thức

- Nhận biết về văn hóa, văn nghệ, đường lối văn hóa của Đảng, 

- So sánh những giá trị làm nên bản sắc riêng về văn hóa Việt Nam trong sự tiếp thu và phát triển.

- Phân tích những quan điểm về văn hóa phù hợp với thẩm mỹ dân tộc, phù hợp với đường lối văn hóa của Đảng 

Yêu cầu kỹ năng
· Tổ chức sinh hoạt văn hóa và biểu diễn nghệ thuật theo những quan điểm văn hóa đúng đắn

· Phân tích được các quan điểm về đường lối văn hóa của Đảng và được cụ thể hóa trong cuộc sống và công việc hàng ngày

· Vận dụng những tri thức đã học vào hoạt động thực tiễn phục vụ trong ngành văn hóa nói chung, trong công việc của bản thân nói riêng.

· Phát ngôn đúng đắn về văn hóa theo quan điểm của Đảng 

Mức độ tự chủ và trách nhiệm

· Thái độ đúng đắn, chuẩn mực khi làm việc, nghiên cứu và học tập 

· Làm việc độc lập, làm việc theo nhóm có hiệu quả, hiểu biết lẫn nhau, có tinh thần trách nhiệm, tương trợ, hỗ trợ và phối hợp các thành viên trong nhóm tốt

· Tự học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn và vận dụng hiệu quả trong công việc cũng như trong cuộc sống 

· Ý thức về nghề nghiệp, trách nhiệm công dân luôn phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ

· Tác phong nghề nghiệp, thái độ phục vụ tốt. Cần cù chịu khó và sáng tạo trong công việc, ý thức tổ chức kỷ luật lao động và tôn trọng nội qui của cơ quan, đơn vị.

· Cập nhật kiến thức, sáng tạo trong công việc

(2) Thực hành kiến thức cơ bản của âm nhạc 

Yêu cầu kiến thức
- Nhận biết cách đọc và ghi nhạc

- Giải thích kiến thức của lý thuyết âm nhạc cơ bản

- So sánh lịch sử âm nhạc thế giới, âm nhạc cổ truyền Việt Nam

- Tóm tắt cấu trúc các tác phẩm âm nhạc

- Phân tích hòa thanh cơ bản

- Phân tích tính năng của nhạc cụ truyền thống

Yêu cầu kỹ năng
- Thực hành đọc và ghi nhạc chuẩn xác

- Trình bày các kiến thức cụ thể của lý thuyết âm nhạc cơ bản

- Nghe, phân tích và lý giải được các trường phái âm nhạc thế giới, âm nhạc cổ truyền Việt Nam

- Thực hành phân tích được những tác phẩm âm nhạc cụ thể về cấu trúc, nội dung, chủ đề...

- Phối được hòa thanh cơ bản và có chuyển giọng

- Thực hành phân tích, so sánh, đánh giá được các tính năng của các nhạc cụ truyền thống.

- Nêu cụ thể tính năng các nhạc cụ truyền thống áp dụng trong đời sống âm nhạc

Mức độ tự chủ và trách nhiệm
· Làm việc độc lập. 

· Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc

· Có ý thức học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn

· Có ý thức tự học, tự nghiên cứu và vận dụng tốt kiến thức kỹ năng trong cuộc sống

(3) Phân tích tính năng các loại nhạc cụ truyền thống Việt Nam
Yêu cầu kiến thức
· Mô tả các loại nhạc cụ truyền thống Việt Nam 

· Miêu tả tính chất âm thanh của nhạc cụ truyền thống

· Phân biệt được ậm khu của âm thanh các nhạc cụ truyền thống

Yêu cầu kỹ năng
· Sử dụng được một số nhạc cụ ở mức độ sơ cấp

· Lựa chọn tác phẩm phù hợp để hòa tấu có hiệu quả

Mức độ tự chủ và trách nhiệm
· Làm việc độc lập, làm việc nhóm 

· Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc

· Tự học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn

(4) Tiếp nhận và mô tả cơ sở văn hóa Việt Nam

Yêu cầu kiến thức
· Nhận biết cơ bản về văn hóa Việt Nam

· Diễn đạt hệ thống lý luận về văn hóa học.

· Nhận biết được các giá trị đặc trưng của văn hóa dân tộc Việt Nam. 

Yêu cầu kỹ năng
· Phân tích và tổng hợp được các tri thức về văn hóa Việt Nam truyền thống. 

· Lý giải các hiện tượng và giá trị của văn hóa Việt Nam truyền thống để nhận diện, nắm bắt đặc trưng, quy luật phát triển và tiếp biến văn hóa Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa. 

· So sánh các giá trị văn hóa Việt Nam trong các vùng miền với khu vực và thế giới.

· Mô tả, giải thích được một số đặc trưng của nhạc cụ truyền thống Việt Nam, giới thiệu văn hóa Việt Nam cho bạn bè quốc tế.

Mức độ tự chủ và trách nhiệm
· Tích cực tham dự các lớp tập huấn phù hợp để nâng cao trình độ hiểu biết về văn hóa Việt Nam

· Làm việc độc lập, nghiêm túc khi làm việc nghiên cứu và học tập 

· Có ý thức học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn và vận dụng hiệu quả những hiểu biết và kỹ năng vào cuộc sống.

(5) Cảm thụ nghệ thuật 

Yêu cầu kiến thức
· Nhận biết về Mỹ học 

· Phân tích những giá trị thẩm mỹ của nghệ thuật và cuộc sống 

Yêu cầu kỹ năng
· Giải thích rõ về quan điểm của mình qua việc cảm thụ nghệ thuật và âm nhạc

· Phân tích, đánh giá cái đẹp trong một tác phẩm nghệ thuật cụ thể

Mức độ tự chủ và trách nhiệm
· Có thái độ cầu thị, cầu tiến học hỏi

· Tự chủ trong làm việc, nghiên cứu

· Thân thiện, có tinh thần hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau trong đơn vị    

· Tự học, tự nghiên cứu và vận dụng tốt những hiểu biết và kỹ năng vào cuộc sống 

(6) Tổ chức biểu diễn 

Yêu cầu kiến thức
· Miêu tả các quy trình chuẩn bị cho buổi biểu diễn

· Liệt kê những quy trình liên kết khi biểu diễn

· Trình bày các phần kết hợp giữa nhạc công, diễn viên và các bộ phận hậu đài 

· Thực hiện liên kết được các tiết mục biểu diễn hợp lý.

· Dự báo được các tình huống bất thường xảy ra và cách khắc phục có hiệu quả

Yêu cầu kỹ năng
· Chuẩn bị đảm bảo các khâu 

· Xác định được thời gian, địa điểm và dự báo số lượng khán giả

· Tổ chức và kết thúc được buổi biểu diễn.

· Đảm bảo sự hài lòng của khán giả và người biểu diễn

Mức độ tự chủ và trách nhiệm
· Làm việc độc lập, làm việc nhóm có hiệu quả

· Xâu nối được các khâu của công việc

· Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc

· Có ý thức tự học, tự nghiên cứu và vận dụng tốt kiến thức, kỹ năng trong cuộc sống

(7) Tiếp nhận và xử lý yêu cầu của khán giả

Yêu cầu kiến thức
· Tiếp nhận yêu cầu của khán giả

· Phân loại các thông tin chính thức cần thu nhận từ khán giả

· Giải thích cách duy trì mối quan hệ tích cực và lịch sự với khán giả
Yêu cầu kỹ năng
· Tiếp nhận yêu cầu của khán giả nhẹ nhàng, lịch sự 

· Tư vấn, giới thiệu các nội dung  khác cho khán giả

· Chuyển yêu cầu, xử lý cho khán giả vui vẻ, hài lòng

Mức độ tự chủ và trách nhiệm
· Nhẹ nhàng, cẩn thận, chính xác, nghiêm túc trong quá trình tiếp nhận yêu cầu

· Vui vẻ, thân thiện khi tư vấn các yêu cầu cho khán giả

· Làm việc độc lập, làm việc nhóm có hiệu quả

· Xâu nối được các khâu của công việc

(8) Quảng bá có hiệu quả các chương trình biểu diễn của đơn vị

Yêu cầu kiến thức
· Lựa chon chương trình cụ thể của buổi diễn

· Lựa chọn mục tiêu của các sự kiện quảng bá 

· Xác định được nhu cầu của khán giả

· Thu thập thông tin một cách có hiệu quả

Yêu cầu kỹ năng
· Thực hành triển khai công việc  

· Thiết kế chương trình quảng bá hấp dẫn, có hiệu quả

· Thuyết trình, thu hút được khán giả đến với chương trình
Mức độ tự chủ và trách nhiệm
· Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc trong quá trình quảng bá

· Vui vẻ, thân thiện với khán giả khi quảng bá chương trình 

· Làm việc độc lập, làm việc nhóm có hiệu quả

· Xâu nối được các khâu của công việc

· Có ý thức tự học, tự nghiên cứu và vận dụng tốt kiến thức, kỹ năng trong cuộc sống

(9) Phát triển mối quan hệ tốt với khán giả

Yêu cầu kiến thức
· Tiếp nhận và chào đón khán giả nồng nhiệt

· Giải thích chủ đề nội dung của vở diễn cho khán giả

· Chỉ ra vị trí, thời gian để khán giả chọn lựa phù hợp điều kiện đón xem. 

Yêu cầu kỹ năng
· Giao tiếp gặp và chào khán giả một cách lịch sự,thân thiện.

· Xử lý các câu hỏi hoặc yêu cầu của khán giả lịch sự, vui vẻ, thân thiện

Mức độ tự chủ và trách nhiệm
· Nghiêm túc trong quá tiếp xúc với khán giả

· Vui vẻ, thân thiện với khán giả 

· Làm việc độc lập, làm việc nhóm có hiệu quả

· Có ý thức tự học, tự nghiên cứu và vận dụng tốt kiến thức kỹ năng trong cuộc sống.
(10) Thực hiện sơ cứu cơ bản

Yêu cầu kiến thức
· Nắm được các tình huống sơ cứu có thể xảy ra tại nơi tập luyện nơi sân khấu biểu diễn

· Hiểu biết về các thao tác sơ cứu, chữa trị và giải pháp phù hợp

· Có kiến thức cơ bản để quản lý và chăm sóc người bị thương trong các trường hợp sơ cứu khác

· Hiểu và phân tích được những biểu hiện và dấu hiệu cho thấy những nguyên nhân bất tỉnh phổ biến nhất

· Có kiến thức cơ bản để giải thích các biện pháp an toàn cần thiết để phòng tránh tai nạn, bệnh tật, chấn thương và nhiễm trùng trong điều kiện đi lưu diễn ở vùng sâu, vùng xa.

Yêu cầu kỹ năng
· Có kỹ năng thực hành được các kỹ thuật cơ bản trong việc tiến hành sơ cứu

· Thực hiện sơ cứu người tại chỗ trong lúc chờ đợi nhân viên y tế

· Điều chỉnh sơ cứu khi Nhà hát đi biểu diễn xa

Mức độ tự chủ và trách nhiệm

· Nghiêm túc, tự giác, tuân thủ các quy trình của sơ cứu cơ bản.

· Luôn có ý thức học tập, tự rèn luyện nâng cao nhận thức phòng, trách..., an toàn lao động.

c) Các năng lực chuyên môn

(1). Tiếp nhận nội dung công việc

Yêu cầu về kiến thức
· Mô tả được các kiến thức âm nhạc cơ bản

· Biết kết hợp quần chúng

· Nhận biết văn hóa lịch sử đặc trưng của vùng miền như trên Biển, miền sông nước, miền đồng bằng hay núi cao của địa phương nơi tổ chức các haotj động văn hóa hay các sự kiện khác     

Yêu cầu về kỹ năng
· Tiếp nhận nội dung đầy đủ

· Phân tích và xây dựng nội dung hoạt động một buổi sinh hoạt văn hóa

· Xây dựng chương trình hoạt động

· Sắp xếp luyện tập cá nhân và tập thể có khoa học

· Tổ chức tập hợp quần chúng tham gia hoạt động

· Giao tiếp ứng xử lịch sự

Mức độ tự chủ và trách nhiệm
· Có trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ tổ chức các hoạt động cụ thể

· Có trách nhiệm thực hiện đúng và tốt nhất theo yêu cầu của lãnh đạo đơn vị

· Chủ động báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đồng thời đảm bảo tốt nhất vai trò cá nhân về chuyên môn và các nhiệm vụ khác đươc giao theo yêu cầu của cấp trên

(2). Xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động 

Yêu cầu về kiến thức
· Nhận biết cách tổ chức chương trình hoạt động văn hóa, sự kiện 

· Phân biệt đặc điểm của địa phương, đơn vị

· Hiểu và giải thích được phong tục tập quán và các sinh hoạt văn hóa khác

Yêu cầu về kỹ năng
· Phân tích các sự kiện hoạt động

· Xây dựng kế hoạch hoạt động

· Phân tích được phong tục tập quán và các sinh hoạt văn hóa khác

· Đánh giá, lựa chon thời điểm hoạt hợp lý

· Tổ chức thực hiện

· Phối hợp làm việc

· Áp dụng được kinh nghiêm của đồng nghiệp

· Lập kế hoạch thời gian hợp lý

Mức độ tự chủ và trách nhiệm
· Chủ động triển khai các công việc phục vụ chuyên môn sau khi đã có chủ trương

· Phối hợp cùng tập thể luyện tập chương trình và tổ chức thực hiện

· Kịp thời nắm bắt xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện 

· Kỹ năng xử lý tình huống

(3). Chọn các điều kiện để tổ chức 

Yêu cầu về kiến thức
· Mô tả được cách tổ chức một chương trình hoạt đông văn hóa

· Hiểu và phân biệt về đặc điểm của các loại hình nghệ thuật

· Giải thích được đặc trưng văn hóa của địa phương, đơn vị

Yêu cầu về kỹ năng
· Phân tích 

· Đánh giá, lựa chon nội dung và điều kiện tổ chức 

· Giao tiếp 

· Phối hợp làm việc

· Áp dụng kinh nghiêm của đồng nghiệp

· Thiết kế các phương án hợp lý cho việc tổ chức thực hiện

Mức độ tự chủ và trách nhiệm
· Chủ động triển khai các công việc phục vụ chuyên môn sau khi đã có chủ trương

· Phối hợp cùng tập thể luyện tập chuyên môn

· Kịp thời nắm bắt xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện 

· Chịu trách nhiệm về hiệu quả công việc trước lãnh đạo địa phương đơn vị

(4). Phối hợp tập luyện các bộ phận
Yêu cầu về kiến thức
· Mô tả được các kiến thức chung về âm nhạc

· Phân biệt được tính chất nội dung các công việc trong chương trình

· Liệt kê được công việc cần phải tập luyện kết hợp các bộ phận

· Kết hợp hài hòa có hiệu quả giữa các bộ phận

· Tóm tắt được công việc cụ thể của các bộ phận trong chương trình

Yêu cầu về kỹ năng
· Phân tích được các kiến thức chung về âm nhạc

· Phân tích được tính chất nội dung các công việc tham gia

· Lên kế hoạch tập luyện các bộ phận

· Tổ chức phối hợp các bộ phận, các phần trong chương trình

Mức độ tự chủ và trách nhiệm
· Chịu trách nhiệm về công việc của mình trong chương trình 

· Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc

· Hỗ trợ và giúp đỡ đồng nghiệp

· Có ý thức tự học tập nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp

(5). Tổ chức thực hiện
Yêu cầu về kiến thức
· Giải thích rõ về văn hóa học

· Nhận biết về  đặc trưng văn hóa của địa phương

· Giải thích được phong tục tập quán địa phương, vùng miền

· Diễn đạt được chương trình

· Giải thích và động viên quần chúng tham gia

Yêu cầu về kỹ năng
· Tổ chức thực hiện các hoạt động văn hóa

· Xây dựng chương trình 

· Giao tiếp 

· Tập hợp động viên quần chúng tích cực tham gia

· Có bản lĩnh và sáng tạo

· Phối hợp các tổ chức quần chúng để thực hiện

Mức độ tự chủ và trách nhiệm
· Tự chủ làm việc

· Làm việc tập thể

· Tính kỷ luật cao

· Tôn trọng và nghiêm túc thực hiện công việc được giao

· Chịu trách nhiệm về phần việc của mình trước địa phương, đơn vị

· Tự học, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp

(6). Đánh giá rút kinh nghiệm
Yêu cầu về kiến thức
· Hiểu được kết quả của chương trình

· Tiếp nhận được các thông tin từ người đánh giá nhận xét

· Phân biệt được mạnh, yếu cần chỉnh sửa

· Giải thích được những việc cần làm ngay

Yêu cầu về kỹ năng
· Mô tả được kết quả của chương trình qua buổi tổ chức thực hiện

· Giải thích được những yêu cầu chỉnh sửa và những việc cần bổ sung

Mức độ tự chủ và trách nhiệm
· Chịu trách nhiệm về quan điểm và ý kiến của bản thân

· Chịu trách nhiệm về nội dung và cách tổ chức hoạt động trước lãnh đạo và quần chúng nhân dân

· Tự học tập rèn luyện, nghiên cứu tham khảo đồng nghiệp để dàn dựng chương trình và tham gia tổ chức lần tiếp theo được tốt hơn

(7). Quản lý các hoạt động văn hóa và di tích văn hóa 

Yêu cầu về kiến thức
- Giải thích phương pháp tiến hành kiểm tra hàng ngày các công việc, bộ phận

- Mô tả các quy trình kiểm tra hàng ngày như văn bản quản lý nhà nước, tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao, hoạt động quán Karaoke, vũ trường, thị trường băng đĩa, các sự kiện văn hóa, thể thao du lịch và các sự kiện văn hóa, di tích văn hóa ở cơ sở

- Giải thích ý kiến của quần chúng  để cải tiến chất lượng hoạt động văn hóa
     

Yêu cầu về kỹ năng
· Kiểm tra trường xuyên các công việc hoạt động

· Thực hiện các quy trình kiểm tra hàng ngày

· Giám sát việc thực hiện các hoạt động thường xuyên, hoạt động treo chương trình

· Giám sát chất lượng tổ chức các hoạt động văn hóa

· Tham mưu cho cấp trên có hiệu quả về những công việc cá nhân  tổ chức và phụ trách quản lý.

Mức độ tự chủ và trách nhiệm
· Nghiêm túc, công bằng trong đánh giá chất lượng công việc

· Có trách nhiệm với những công việc của bản thân đối với đơn vị

· Báo cáo kịp thời kết quả các hoạt động văn hóa đúng thời gian quy định

· Có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm có hiệu quả, hiểu biết lẫn nhau, có tinh thần trách nhiệm cao. 

· Có phẩm chất đạo đức, ý thức về nghề nghiệp, trách nhiệm công dân luôn phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ

· Tự học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn và vận dụng hiệu quả trong công việc cũng như trong cuộc sống 

6.  Sưu tầm và phục dựng các giá trị âm nhạc truyền thống

6.1 Mô tả vị trí việc làm:
Người tốt nghiệp trình độ trung cấp Biểu diễn nhạc cụ truyền thống sẽ đảm nhận vị trí là một người thực hiện nhiệm vụ sưu tầm, phục dựng các giá trị âm nhạc truyền thống Việt Nam. Làm việc trong các đơn vị của ngành Văn hóa Thể thao và Du lịch, các đơn vị văn hóa cơ sở, các bộ phận sưu tầm của ban quản lý di tích, di sản văn hóa. Là nhân viên đi sưu tầm các giá trị âm nhạc truyền thống và các nhạc cụ do nhân dân tự sáng tạo để sinh hoạt cộng đồng. Trực tiếp ghi âm, đề xuất các phương án phục dựng lại các bản nhạc truyền thống, các làn điệu dân ca trong kho tàng âm nhạc Việt Nam còn lưu truyền trong quần chúng nhân dân.

6.1.1. Kiến thức

· Xác định rõ quan điểm đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước

· Tiếp nhận và mô tả được cơ sở văn hóa Việt Nam

· Mô tả được kiến thức cơ bản về âm nhạc như: Lý thuyết, ký xướng âm,phân tích tác phẩm, hòa thanh, lịch sử âm nhạc, nhạc khí.

· Giải thích rõ các kiến thức chuyên ngành, say mê nghề nghiệp

· Nhận biết về các nét đặc trưng văn hóa của nhạc cụ truyền thống

· Phân tích thực trạng đặc trưng âm nhạc của vùng miền

· Lựa chọn cách tổng hợp, đánh giá

· Tóm tắt được cách điều tra, khảo sát, sưu tầm

· Biết cách sử dụng một số dụng cụ cơ bản cho công tác sưu tầm

· Sưu tầm và vận động quần chúng sưu tầm, tiếp nhận và xử lý các sản phẩm sưu tầm từ các cơ quan đoàn thể, cá nhân

1.1.2. Kỹ năng
· Phân tích tổng hợp

· Đánh giá, so sánh

· Kết hợp làm việc nhóm

· Tổ chức truyên truyền quảng bá 

· Áp dụng các tour du lịch để quảng bá âm nhạc truyền thống và bản sắc văn hóa Việt Nam

· Giao tiếp lịch sự, thân thiện với đồng nghiệp, cấp trên và bàn bè Quốc tế.

· Tổ chức tuyên truyền vận động quần chúng tham gia hưởng ứng việc giữ gìn bản sắc văn hóa đặc trưng của các vùng miền

· Tổ chức báo cáo các sản phẩm sưu tầm

· Đề xuất các giải pháp và phương án phục dựng

1.1.3. Mức độ tự chủ, trách nhiệm
· Phẩm chất đạo đức, ý thức về nghề nghiệp, trách nhiệm công dân luôn phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ

· Tác phong nghề nghiệp, thái độ phục vụ tốt. Cần cù chịu khó và sáng tạo trong công việc, ý thức tổ chức kỷ luật lao động và tôn trọng nội qui của cơ quan, đơn vị.

· Ý thức luôn cập nhật, rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn

· Trách nhiệm cao trong việc sử dụng, giứ gìn các vật dụng được phân công và các tài sản khác trong cơ quan đơn vị.

· Biết lắng nghe và phân tích tổng hợp

6.2. Khối lượng kiến thức tối thiểu: 200 Giờ (tương đương 8 tín chỉ)
6.3. Các đơn vị năng lực của vị trí việc làm
	STT
	TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC
	BẬC

	
	
	Bậc 1
	Bậc 2
	Bậc 3
	Bậc 4
	Bậc 5

	1. CÁC NĂNG LỰC CƠ BẢN
	

	1.1
	Nhận biết đường lối chính trị, pháp luật, quốc phòng an ninh của Đảng và Nhà nước
	
	x
	
	
	

	1.2
	Sử dụng tin học ở mức độ cơ bản
	x
	
	
	
	

	1.3
	Sử dụng ngoại ngữ đạt trình độ cơ bản theo khung năng lực quy đinh
	x
	
	
	
	

	1.4
	Phán đoán tâm lý và kỹ năng giao tiếp
	x
	
	
	
	

	1.5
	Làm việc hiệu quả trong nhóm
	x
	
	
	
	

	 1.6
	Thực hành rèn luyện sức khỏe
	x
	
	
	
	

	2. CÁC NĂNG LỰC CHUNG
	

	2.1
	Nhận biết được đường lối Văn hóa của Đảng Cộng sản Việt Nam
	x
	
	
	
	

	2.2
	Thực hành các kiến thức cơ bản về âm nhạc 
	
	x
	
	
	

	2.3
	Phân tích tính năng các loại nhạc cụ Truyền thống Việt Nam
	
	x
	
	
	

	2.4
	Tiếp nhận và mô tả sở văn hóa Việt Nam
	x
	
	
	
	

	2.5
	Cảm thụ nghệ thuật 
	
	x
	
	
	

	2.6
	Quảng bá có hiệu quả các chương trình hoạt động của đơn vị
	
	x
	
	
	

	2.7
	Phát triển mối quan hệ tốt với quần chúng
	
	x
	
	
	

	2.8
	Tư vấn, thuyết phục, đàm phán, thương lượng, tư duy và trình bày vấn đề một cách rõ ràng, bằng cảc văn bản và lời nói
	
	x
	
	
	

	2.9
	Thực hành sơ cứu cơ bản
	x
	
	
	
	

	3. CÁC NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN
	

	3.1
	Sử dụng thuần thục nhạc cụ chuyên ngành
	
	
	x
	
	

	3.2
	Nghe và ghi âm chuẩn xác
	
	
	x
	
	

	3.3
	Phân tích tính năng các nhạc cụ truyền thống 
	
	x
	
	
	

	3.4
	Tiệp nhận nội dung công việc sưu tầm
	
	x
	
	
	

	3.5
	Lập kế hoạch sưu tầm
	x
	
	
	
	

	3.6
	Sử dụng thiết bị phục vụ sưu tầm
	x
	
	
	
	

	3.7
	Sưu tầm
	
	x
	
	
	

	3.8
	Tiếp nhận và xử lý tài liệu 
	
	x
	
	
	

	3.9
	Quản lý bảo dưỡng các giá trị âm nhạc truyền thống được sưu tầm
	
	x
	
	
	

	3.10
	Tổ chức báo báo kết quả các sản phẩm sưu tầm
	
	
	x
	
	

	3.11
	Đề xuất giải pháp và phương án phục dựng
	
	
	x
	
	


6.4. Yêu cầu kiến thức, kỹ năng, mức độ tự chủ và trách nhiệm cho từng năng lực

a) Các năng lực cơ bản

(1). Nhận biết đường lối chính trị, pháp luật, quốc phòng an ninh của Đảng và Nhà nước

Yêu cầu kiến thức

- Nhận biết cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư​ tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam.

- Nhận biết cơ bản về đường lối quốc phòng, an ninh của Đảng và Nhà nước

· Nhận biết cơ bản về truyền thống quý báu của dân tộc, của giai cấp công nhân và Công đoàn Việt Nam.

· Phân tích về vị trí của pháp luật trong xã hội, Đánh giá được vai trò của pháp luật trong xã hội 

· Phân tích được các mối quan hệ của pháp luật với kinh tế, chính trị, Nhà nước và các quy phạm xã hội khác

Yêu cầu kỹ năng
· Vận dụng kiến thức đã học để rèn luyện trở thành người lao động mới có phẩm chất chính trị, có đạo đức tốt và năng lực hoàn thành nhiệm vụ.

· Vận dụng kiến thức đã học vào trong việc xử lý các vấn đề liên quan đến pháp luật tại nơi làm việc và trong công đồng dân cư;

· So sánh tính hợp pháp, không hợp pháp của các hành vi biểu hiện trong đời sống hàng ngày.

· Phân tích những trách nhiệm và quyền lợi của người cán bộ văn hóa trong giai đoạn hiện nay

· Biểu diễn, quảng bá những tác phẩm mang tính giáo dục cao

Mức độ tự chủ và trách nhiệm
· Trách nhiệm cao về công việc được giao.

· Làm việc độc lập, làm việc theo nhóm có hiệu quả, hiểu biết lẫn nhau, có tinh thần trách nhiệm, tương trợ, hỗ trợ và phối hợp các thành viên trong nhóm tốt

· Tự học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn và vận dụng hiệu quả trong công việc cũng như trong cuộc sống 

· Có phẩm chất đạo đức, ý thức về nghề nghiệp, trách nhiệm công dân luôn phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ

· Tác phong nghề nghiệp, thái độ phục vụ tốt. Cần cù chịu khó và sáng tạo trong công việc, ý thức tổ chức kỷ luật lao động và tôn trọng nội qui của cơ quan, đơn vị.

· Cập nhật kiến thức, sáng tạo trong công việc

· Chịu trách nhiệm với kết quả công việc của bản thân và nhóm trước lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị.

(2). Sử dụng tin học ở mức độ cơ bản

Yêu cầu kiến thức
· Viết báo cáo mô tả các công việc đã thưc hiện

· Trình bày các bài báo khoa học giới thiệu về âm nhạc

· Quản lý kế hoạch, công việc biểu diễn qua internet

· Chỉ rõ đặc điểm, chức năng của các thiết bị cần thiết cho sự hoạt động của máy tính

Yêu cầu kỹ năng
· Có kỹ năng đọc, hiểu và xử  lý các văn bản trình bày trên máy tính (Word, Excel)

· Có kỹ năng sử dụng và thao tác trên máy tính

· Biết cách trình bày văn bản trên phần mềm Power Point

Mức độ tự chủ và trách nhiệm
· Làm việc độc lập, nghiêm túc khi làm việc nghiên cứu 

· Cẩn thận, chính xác.

· Có ý thức học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ tin học

· Có ý thức tự học, tự nghiên cứu và vận dụng tốt những hiểu biết và kỹ năng vào cuộc sống

(3). Sử dụng ngoại ngữ đạt trình độ cơ bản theo khung năng lực quy đinh
Yêu cầu kiến thức

- Sử dụng ngoại ngữ để tự giới thiệu về bản thân.

- Phân tích kiến thức âm nhạc và nhạc cụ của bản thân sử dụng.

- Trình bày, phân loại được các thuật ngữ chuyên ngành cơ bản

Yêu cầu kỹ năng: 

- Hội thoại ở mức độ đơn giản

- Đáp lại những yêu cầu đơn giản

- Đưa ra những yêu cầu đơn giản

- Thể hiện sở thích bản thân và áp dụng vào chuyên ngành học

Mức độ tự chủ và trách nhiệm

- Lịch sự, tự tin khi giao tiếp bằng ngoại ngữ

- Làm việc độc lập.

- Có ý thức học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn, vận dụng tốt những hiểu biết và kỹ năng vào cuộc sống

(4). Phán đoán tâm lý và kỹ năng giao tiếp

Yêu cầu kiến thức

- Nhận biết tâm lý của đồng nghiệp và quần chúng trong xử lý công việc

- Nhận biết cách hợp tác tốt trong quan hệ công việc,  giao tiếp ứng xử với quần chúng và đồng nghiệp

- Giải thích cách hành động dựa trên thông tin phản hồi của các thành viên trong đơn vị và quần chúng một cách dễ hiểu      

Yêu cầu kỹ năng

- Xây dựng được mối quan hệ thân thiện với mọi người

- Hỗ trợ các thành viên trong đơn vị để đảm bảo đạt mục tiêu đã đề ra

- Giải quyết các yếu tố về tâm lý vững vàng, có bản lĩnh nghề nghiệp.

Mức độ tự chủ và trách nhiệm

- Thái độ hòa đồng, tự tin trong quan hệ giao tiếp

- Làm việc độc lập, tự chủ

- Thân thiện, có tinh thần hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau trong đơn vị

- Tự học tập, tự rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn 

(5). Làm việc hiệu quả trong nhóm

Yêu cầu kiến thức
· Mô tả trách nhiệm và nhiệm vụ của bản thân trong mối quan hệ với các thành viên trong nhóm, tổ 

· Hợp tác và quan hệ tốt 

· Giải thích cách hành động dựa trên thông tin phản hồi của các thành viên khác trong nhóm, tổ và các thành viên trong đơn vị

· Nêu ví dụ về cách đóng góp cho công việc của nhóm, tổ

· Mô tả cách hỗ trợ các thành viên trong nhóm, tổ đạt được mục tiêu đã đề ra 

· Giải thích cách xử lý hiệu quả các vấn đề và mâu thuẫn 

· Giải thích cách tôn trọng sự khác biệt về giá trị và niềm tin cá nhân 

· Giải thích cách xử lý những khác biệt về ngôn ngữ và văn hóa trong phong cách giao tiếp 

· Liệt kê những vấn đề và mâu thuẫn thường nảy sinh tại nơi làm việc 

· Giải thích cách tiếp nhận sự trợ giúp của các thành viên trong nhóm, tổ khi nảy sinh vấn đề hay mâu thuẫn

Yêu cầu kỹ năng
· Có năng lực xây dựng được mối quan hệ hiệu quả tại nơi làm việc 

· Hỗ trợ các thành viên trong nhóm, bộ phận nhất là dàn nhạc, để đảm bảo đạt mục tiêu đã đề ra

· Đóng góp vào hoạt động của nhóm, tổ có hiệu quả trong Nhà hát

· Chia sẻ thông tin liên quan tới công việc với nhóm, tổ đảm bảo đạt mục tiêu

· Làm việc hiệu quả trong nhóm

Mức độ tự chủ và trách nhiệm
· Làm việc độc lập, tự chủ

· Thân thiện, có tinh thần hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau trong nhóm

· Có ý thức học tập, tự rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn 

· Tự học, tự nghiên cứu và vận dụng tốt những hiểu biết và kỹ năng vào cuộc sống

(6). Thực hành rèn luyện sức khỏe

Yêu cầu kiến thức
- Phân tích các kỹ năng, kỹ thuật, động tác  trong rèn luyện sức khỏe 

- Vận dụng một số kỹ thuật, động tác cơ bản, để trên cơ sở đó tự tập luyện nâng cao sức khỏe cho bản thân

Yêu cầu kỹ năng
- Thực hiện được các kỹ thuật cơ bản của các môn thể thao  để nâng cao kỹ năng thực hành cho bản thân, cho nhóm, 

- Tổng hợp và áp dụng một số tài liệu có liên quan đến việc rèn luyện sức khỏe. 

- Duy trì luyện tập thường xuyên

Mức độ tự chủ và trách nhiệm
· Làm việc độc lập, khắc phục khó khăn, giúp đỡ lẫn nhau trong quá trình tập luyện

· Luôn có ý thức học tập, tự rèn luyện nâng cao sức khỏe bản thân

· Tự học, tự nghiên cứu và vận dụng tốt những hiểu biết và kỹ năng vào cuộc sống.
- Chịu trách nhiệm đánh giá chất lượng  công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của bản thân và các thành viên trong nhóm.
b) Các năng lực chung 
(1) Nhận biết được đường lối Văn hóa của Đảng Cộng sản Việt Nam

Yêu cầu kiến thức

- Nhận biết về văn hóa, văn nghệ, đường lối văn hóa của Đảng, 

- So sánh những giá trị làm nên bản sắc riêng về văn hóa Việt Nam trong sự tiếp thu và phát triển.

- Phân tích những quan điểm về văn hóa phù hợp với thẩm mỹ dân tộc, phù hợp với đường lối văn hóa của Đảng 

Yêu cầu kỹ năng
· Tổ chức sinh hoạt văn hóa và biểu diễn nghệ thuật theo những quan điểm văn hóa đúng đắn

· Phân tích được các quan điểm về đường lối văn hóa của Đảng và được cụ thể hóa trong cuộc sống và công việc hàng ngày

· Vận dụng những tri thức đã học vào hoạt động thực tiễn phục vụ trong ngành văn hóa nói chung, trong công việc của bản thân nói riêng.

· Phát ngôn đúng đắn về văn hóa theo quan điểm của Đảng 

Mức độ tự chủ và trách nhiệm

· Thái độ đúng đắn, chuẩn mực khi làm việc, nghiên cứu và học tập 

· Làm việc độc lập, làm việc theo nhóm có hiệu quả, hiểu biết lẫn nhau, có tinh thần trách nhiệm, tương trợ, hỗ trợ và phối hợp các thành viên trong nhóm tốt

· Tự học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn và vận dụng hiệu quả trong công việc cũng như trong cuộc sống 

· Ý thức về nghề nghiệp, trách nhiệm công dân luôn phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ

· Tác phong nghề nghiệp, thái độ phục vụ tốt. Cần cù chịu khó và sáng tạo trong công việc, ý thức tổ chức kỷ luật lao động và tôn trọng nội qui của cơ quan, đơn vị.

· Cập nhật kiến thức, sáng tạo trong công việc

(2) Thực hành kiến thức cơ bản của âm nhạc 

Yêu cầu kiến thức
- Nhận biết cách đọc và ghi nhạc

- Giải thích kiến thức của lý thuyết âm nhạc cơ bản

- So sánh lịch sử âm nhạc thế giới, âm nhạc cổ truyền Việt Nam

- Tóm tắt cấu trúc các tác phẩm âm nhạc

- Phân tích tính năng của nhạc cụ truyền thống

Yêu cầu kỹ năng
- Thực hành đọc và ghi nhạc chuẩn xác

- Trình bày các kiến thức cụ thể của lý thuyết âm nhạc cơ bản

- Nghe, phân tích và lý giải được các trường phái âm nhạc thế giới, âm nhạc cổ truyền Việt Nam

- Thực hành phân tích được những tác phẩm âm nhạc cụ thể về cấu trúc, nội dung, chủ đề...

- Thực hành phân tích, so sánh, đánh giá được các tính năng của các nhạc cụ truyền thống.

- Nêu cụ thể tính năng các nhạc cụ truyền thống áp dụng trong đời sống âm nhạc

Mức độ tự chủ và trách nhiệm
· Làm việc độc lập
· Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc

· Có ý thức học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn

· Có ý thức tự học, tự nghiên cứu và vận dụng tốt kiến thức kỹ năng trong cuộc sống

(3) Phân tích tính năng các loại nhạc cụ truyền thống Việt Nam.

Yêu cầu kiến thức
· Mô tả các loại nhạc cụ truyền thống Việt Nam 

· Miêu tả tính chất âm thanh của nhạc cụ truyền thống

· Phân biệt được âm khu của âm thanh các nhạc cụ truyền thống

Yêu cầu kỹ năng
· Sử dụng được một số nhạc cụ ở mức độ sơ cấp

· Lựa chọn tác phẩm phù hợp để hòa tấu có hiệu quả

Mức độ tự chủ và trách nhiệm
· Làm việc độc lập, làm việc nhóm 

· Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc

· Tự học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn

(4) Tiếp nhận và mô tả cơ sở văn hóa Việt Nam

Yêu cầu kiến thức
- Nhận biết cơ bản về văn hóa Việt Nam

-  Diễn đạt hệ thống lý luận về văn hóa học.

-  Nhận biết được các giá trị đặc trưng của văn hóa dân tộc Việt Nam. 

Yêu cầu kỹ năng
- Phân tích và tổng hợp được các tri thức về văn hóa Việt Nam truyền thống. 

- Lý giải các hiện tượng và giá trị của văn hóa Việt Nam truyền thống để nhận diện, nắm bắt đặc trưng, quy luật phát triển và tiếp biến văn hóa Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa. 

- So sánh các giá trị văn hóa Việt Nam trong các vùng miền với khu vực và thế giới.

- Mô tả, giải thích được một số đặc trưng của nhạc cụ truyền thống Việt Nam, giới thiệu văn hóa Việt Nam cho bạn bè quốc tế.

Mức độ tự chủ và trách nhiệm
· Tích cực tham dự các lớp tập huấn phù hợp để nâng cao trình độ hiểu biết về văn hóa Việt Nam

· Làm việc độc lập, nghiêm túc khi làm việc nghiên cứu và học tập 

· Có ý thức học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn và vận dụng hiệu quả những hiểu biết và kỹ năng vào cuộc sống.

(5) Cảm thụ nghệ thuật
Yêu cầu kiến thức
· Nhận biết về Mỹ học 

· Phân tích những giá trị thẩm mỹ của nghệ thuật và cuộc sống 

Yêu cầu kỹ năng
· Giải thích rõ về quan điểm của mình qua việc cảm thụ nghệ thuật và âm nhạc

· Phân tích, đánh giá cái đẹp trong một tác phẩm nghệ thuật cụ thể

Mức độ tự chủ và trách nhiệm
· Có thái độ cầu thị, cầu tiến học hỏi

· Tự chủ trong làm việc, nghiên cứu

· Thân thiện, có tinh thần hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau trong đơn vị    

· Tư học, tự nghiên cứu và vận dụng tốt những hiểu biết và kỹ năng vào cuộc sống 

(6) Quảng bá có hiệu quả các chương trình hoạt động của đơn vị

Yêu cầu kiến thức
· Lựa chon chương trình hoạt động cụ thể

· Lựa chọn mục tiêu của các sự kiện quảng bá 

· Xác định được nhu cầu của khán giả

· Thu thập thông tin một cách có hiệu quả

Yêu cầu kỹ năng
· Thực hành triển khai công việc  

· Thiết kế chương trình quảng bá hấp dẫn, có hiệu quả

· Thuyết trình, thu hút được khán giả đến với chương trình

Mức độ tự chủ và trách nhiệm
· Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc trong quá trình quảng bá

· Vui vẻ, thân thiện với khán giả khi quảng bá chương trình 

· Làm việc độc lập, làm việc nhóm có hiệu quả

· Xâu nối được các khâu của công việc

· Có ý thức tự học, tự nghiên cứu và vận dụng tốt kiến thức, kỹ năng trong cuộc sống

(7) Phát triển mối quan hệ tốt với quần chúng

Yêu cầu kiến thức
· Tiếp nhận và chào đón quần chúng thân thiện

· Giải thích chủ đề nội dung của công việc để thu hát quần chúng hưởng ứng

· Chỉ ra vị trí, thời gian để quần chúng chọn lựa phù hợp điều kiện tham gia. 

Yêu cầu kỹ năng
· Giao tiếp gặp và chào đón mọi người một cách lịch sự,thân thiện.

· Xử lý các câu hỏi hoặc yêu cầu của quần chúng vui vẻ, dễ hiểu

Mức độ tự chủ và trách nhiệm
· Nghiêm túc trong quá tiếp xúc với quần chúng

· Vui vẻ, thân thiện động viên mọi người 

· Làm việc độc lập, làm việc nhóm có hiệu quả

· Có ý thức tự học, tự nghiên cứu và vận dụng tốt kiến thức kỹ năng trong cuộc sống

(8) Tư vấn, thuyết phục, đàm phán, thương lượng, tư duy và trình bày vấn đề một cách rõ ràng, bằng cả văn bản và lời nói

Yêu cầu kiến thức
· Xác định được các vấn đề liên quan tới sở hữu trí tuệ, bản quyền tác giả tác phẩm và các quy định cấp phép

· Mô tả cụ thể các thể loại trong âm nhạc truyền thống, 

Yêu cầu kỹ năng
· Giải thích cho mọi người rõ ràng các kế hoạch và công việc cần thực hiện

· Sử dụng tốt những kỹ năng thuyết trình, phân tích, mô tả cho quần chúng hiểu để hưởng ứng công việc

· Giao tiếp lịch sự, trình bày dễ hiểu

Mức độ tự chủ và trách nhiệm
· Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc

· Có trách nhiệm, tôn trọng sở hữu, bản quyền của tác giả.

· Có ý thức tự học, tự nghiên cứu và vận dụng tốt kiến thức kỹ năng trong cuộc sống.
(9) Thực hiện sơ cứu cơ bản

Yêu cầu kiến thức
- Nắm được các tình huống sơ cứu có thể xảy ra tại nơi tập luyện nơi sân khấu biểu diễn

- Hiểu biết về các thao tác sơ cứu, chữa trị và giải pháp phù hợp

- Có kiến thức cơ bản để quản lý và chăm sóc người bị thương trong các trường hợp sơ cứu khác

- Hiểu và phân tích được những biểu hiện và dấu hiệu cho thấy những nguyên nhân bất tỉnh phổ biến nhất

- Có kiến thức cơ bản để giải thích các biện pháp an toàn cần thiết để phòng tránh tai nạn, bệnh tật, chấn thương và nhiễm trùng trong điều kiện đi lưu diễn ở vùng sâu, vùng xa.

Yêu cầu kỹ năng
- Có kỹ năng thực hành được các kỹ thuật cơ bản trong việc tiến hành sơ cứu

- Thực hiện sơ cứu người tại chỗ trong lúc chờ đợi nhân viên y tế

- Điều chỉnh sơ cứu khi Nhà hát đi biểu diễn xa

Mức độ tự chủ và trách nhiệm

· Nghiêm túc, tự giác, tuân thủ các quy trình của sơ cứu cơ bản.

· Luôn có ý thức học tập, tự rèn luyện nâng cao nhận thức phòng, trách..., an toàn lao động.

c) Các năng lực chuyên môn

(1). Sử dụng thuần thục nhạc cụ chuyên ngành

Yêu cầu về kiến thức
· Hiểu và giải thích rõ các kiến thức cơ bản về âm nhạc

· Nhận biết kỹ các tính chất chức năng của nhạc cụ truyền thống Việt Nam

· Diễn đạt rõ những kỹ thuật của nhạc cụ:, kỹ thuật thế tay, ngón đàn, cách lên dây đàn, âm vực âm thanh và những tác phẩm viết cho nhạc cụ biểu diễn cũng như năng lực biểu diễn của bản thân trên nhạc cụ chuyên ngành.
Yêu cầu về kỹ năng
· Biểu diễn thuần thục nhạc cụ chuyên ngành

· Xử lý kỹ thuật, sắc thái trên nhạc cụ thông qua tác phẩm biểu diễn

· Biểu diễn hòa tấu, đệm cho ca, múa

· Có năng lực sáng tạo

Mức độ tự chủ và trách nhiệm
· Cẩn thận, chính xác, cần cù chịu khó

· Làm việc độc lập, làm việc nhóm

· Tự học tập, nghiên cứu có sáng tạo

(2). Nghe và ghi âm chuẩn xác

Yêu cầu về kiến thức
· Phân biệt rõ các kiến thức nhạc lý cơ bản

· Nhận biết rõ về xướng âm, ghi âm 

· Hiểu biết cách lên dây, định âm của các nhạc cụ truyền thống

· Nhận biết được âm thanh các loại nhạc cụ truyền thống

Yêu cầu về kỹ năng
· Phân biệt được âm thanh của các loại nhạc cụ khác nhau

· Nghe âm thanh chuẩn

· Ghi âm chuẩn

· Lên đây chuẩn cho một số nhạc cụ truyền thống

· Sáng tạo

Mức độ tự chủ và trách nhiệm 
· Chịu trách nhiệm về độ chính xác của âm thanh thu nhận được

· Cẩn thận, chính xác, cần cù chịu khó

· Làm việc độc lập, làm việc nhóm

· Tự học tập, nghiên cứu có sáng tạo trong công việc

(3). Phân tích được tính năng các loại nhạc cụ truyền thống 

Yêu cầu về kiến thức
· Hiểu và phân biệt được các loại nhạc cụ truyền thống Việt Nam 

· Diễn đạt được các tính chất âm thanh của nhạc cụ truyền thống

· Phân biệt được ậm khu của âm thanh các nhạc cụ truyền thống

Yêu cầu về kỹ năng
· Sử dụng được một số nhạc cụ ở mức độ sơ cấp trở lên

· Phân tích và đánh giá tính chất một số loại nhạc cụ truyền thống thường dùng

· Đánh giá mức độ sử dụng trong đời sống âm nhạc hiện nay

Mức độ tự chủ và trách nhiệm
· Có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm có hiệu quả, hiểu biết lẫn nhau, có tinh thần trách nhiệm, tương trợ, hỗ trợ và phối hợp các thành viên trong nhóm tốt

· Có ý thức học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn và vận dụng hiệu quả trong công việc cũng như trong cuộc sống 
(4). Tiếp nhận nội dung công việc sưu tầm

Yêu cầu về kiến thức
· Mô tả rõ các kiến thức âm nhạc cơ bản

· Tóm tắt được phương pháp sưu tầm

· Nhận biết các nội dung, thông tin từ người giao việc

Yêu cầu về kỹ năng
· Tiếp nhận nội dung đầy đủ

· Phân tíc, đánh giá

· Mô tả các bước cần phải làm

· Giao tiếp ứng xử lịch sự

Mức độ tự chủ và trách nhiệm
· Có trách nhiệm thực hiện đúng yêu cầu của lãnh đạo đơn vị

· Chủ động thực hiện nhiệm vụ, đồng thời đảm bảo tốt nhất vai trò cá nhân về chuyên môn và các nhiệm vụ khác đươc giao theo yêu cầu của cấp trên

(5). Lập kế hoạch sưu tầm 

Yêu cầu về kiến thức
· Lựa chọn được cách tổ chức hoạt động nhóm 

· Phân biệt được đặc điểm của địa phương, vùng miền

· Hiểu và giải thích được các phong tục tập quán và các sinh hoạt văn hóa khác của địa phương, vùng miền

Yêu cầu về kỹ năng
· Xây dựng được kế hoạch

· Phân tích, đánh giá, lựa chon thời điểm sưu tầm hợp lý

· Tổ chức thực hiện sưu tầm

· Phối kết hợp làm việc 

· Áp dụng kinh nghiệm của đồng nghiệp

· Lập kế hoạch thời gian hợp lý

Mức độ tự chủ và trách nhiệm
· Chủ động lập kế hoạch cho việc phục vụ sưu tầm sau khi đã có chủ trương

· Phối hợp cùng tập thể, nhóm để thông báo kế hoạch cụ thể 

· Kịp thời nắm bắt xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện 

· Chủ động xử lý tình huống

(6). Sử dụng thiết bị phục vụ sưu tầm

Yêu cầu về kiến thức
· Có kiến thức cơ bản về âm nhạc

· Phân biệt được các tác dụng của các dụng cụ phục vụ việc sưu tầm như máy ghi âm, máy ảnh và một số trang thiết bị khác

· Duy trì mối quan hệ tích cực và lịch sự với người cung cấp vật dụng phục vụ sưu tầm

Yêu cầu về kỹ năng
· Sử dụng hợp lý dụng cụ sưu tầm 

· Áp dụng được tất cả các phương tiện kỹ thuật âm thanh cho công tác sưu tầm.

· Áp dụng được các phương tiện kỹ thuật hình ảnh.

· Tập hợp, bảo quản thiết bị và các dụng cụ khác

Mức độ tự chủ và trách nhiệm
· Nhẹ nhàng, cẩn thận, chính xác, nghiêm túc trong quá trình dùng thiết bi

· Làm việc độc lập, làm việc nhóm có hiệu quả

· Kết nối được các bộ phận , các phần việc riêng trở thành một khối thống nhất.

· Có ý thức tự học, tự nghiên cứu và vận dụng tốt kiến thức, kỹ năng trong cuộc sống.

(7). Sưu tầm 

Yêu cầu về kiến thức
· Liệt kê được quy trình thực hiện điền dã, sưu tầm

· Giải thích được các kỹ năng cần thiết cho cuộc điền dã, sưu tầm

· Tóm tắt được các bước sưu tầm, tiếp nhận thông tin

· Giải thích được  các phong tục tập quán của địa phương đến sưu tầm

Yêu cầu về kỹ năng
· Thực hành điền dã sưu tầm

· Thực hành phỏng vấn 

· Thực hành ghi chép, ghi âm

· Sử dụng các phương tiện kỹ thuật để lấy thông tin

· Xử lý được các tình huống phát sinh trong quá trình sưu tầm

Mức độ tự chủ và trách nhiệm
· Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc 

· Nhanh nhẹn, có khả năng xử lý tình huống phát sinh.

· Chịu khó, cần cù, đam mê công việc

· Tự học, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp

(8). Tiếp nhận và xử lý tài liệu

Yêu cầu về kiến thức
· Lựa chọn được phương pháp nghiên cứu khoa học

· Nắm vững kiến thức Lịch sử âm nhạc phương Đông, Lịch sử âm nhạc Việt Nam

· Kiến thức sâu về  Lý thuyết âm nhạc cơ bản và  kiến thức về âm nhạc truyền thống Việt Nam

Yêu cầu về kỹ năng
· Vận dụng kiến thức đã học vào trong việc tìm ra đề tài và nhận đề tài, xác định nội dung cần sưu tầm. 

· Phân tích tính hợp pháp, không hợp pháp của từng nội dung sưu tầm, từ đó quyết định cho việc tiếp nhận nội dung sưu tầm.

· Xây dựng đề cương trình bày mục đích và nội dung sưu tầm.

Mức độ tự chủ và trách nhiệm
· Có thái độ hòa đồng, tự tin trong quan hệ giao tiếp

· Làm việc độc lập, tự chủ, làm việc nhóm

· Thân thiện, có tinh thần hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau trong nhóm

· Có ý thức học tập, tự rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn

(9). Quản lý, bảo dưỡng các giá trị âm nhạc truyền thống được sưu tầm

Yêu cầu về kiến thức
· Phân biệt được cơ bản tất cả các phương tiện kỹ thuật để lưu dữ bảo quản các tư liệu sưu tầm

· Nhận biết được tác dung các phương tiện kỹ thuật phục vụ lưu giữ và bảo quản

· Kết hợp hài hòa có hiệu quả với các phương tiện kỹ thuật khác

Yêu cầu về kỹ năng
· Xử lý âm thanh hoàn chỉnh với các thiết bị chuyên dụng

· Xử lý hình ảnh rõ ràng, chính xác thông qua các thiết bị máy ảnh có chất lượng

· Xử lý hình ảnh và âm thanh ổn định, sáng, sạch

· Lưu trữ nội dung sưu tầm một cách cẩn thận, có sắp xếp một cách khoa học.

Mức độ tự chủ và trách nhiệm
· Có thái độ hòa đồng, tự tin trong quan hệ giao tiếp

· Làm việc độc lập, tự chủ. Làm việc nhóm có hiệu quả

· Thân thiện, có tinh thần hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau 

· Có ý thức học tập, tự rèn luyện và nâng cao trình độ ,kỹ năng chuyên môn

(10). Tổ chức báo báo kết quả các sản phẩm sưu tầm

Yêu cầu về kiến thức
· Nhận biết về lý thuyết vùng và văn hóa vùng

· Giải thíc cụ thể về Lý thuyết âm nhạc

· Mô tả được đặc trưng  các thể loại âm nhạc từng vùng, miền.

· Giải thích rõ công việc sưu tầm và phục dựng

· Lựa chọn được cách tổ chức hội nghị hội thảo

Yêu cầu về kỹ năng
· Phân tích được các thể loại âm nhạc Việt Nam

· Mô tả cơ bản về cơ sở văn hóa Việt Nam

· Thiết kế và chọn lựa đề tài, chọn lựa nội dung phù hợp

· Đánh giá mức độ cần thiết của việc sưu tầm và phục dựng một đối tượng cụ thể.

· Tổ chức báo cáo từng phần việc đã sưu tầm

· Tổ chức báo cáo tất cả nội dung đã sưu tầm 
Mức độ tự chủ và trách nhiệm
· Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc 

· Làm việc độc lập, làm việc nhóm có hiệu quả

· Thân thiện, có tinh thần hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau 

· Chịu trách nhiệm về những kết quả sưu tầm trước lãnh đạo đơn vị

· Hoàn thành buổi báo cáo

(11).  Đề xuất giải pháp và phương án phục dựng

Yêu cầu về kiến thức
· Nắm vững kiến thức Lịch sử âm nhạc Việt Nam 

· Mô tả được đặc trưng các thể loại âm nhạc từng vùng, miền.

· Nhận biêt các biểu mẫu về đề án và kết quả nội dung sưu tầm

· Tóm tắt được các phương pháp về nghiên cứu khoa học

· Giải thích và minh họa các phương án phục dựng
Yêu cầu về kỹ năng
· Phân tích nội dung sưu tầm

· Thực hành các văn bản tổng hợp

· Tổng hợp các biểu mẫu về đề án và kết quả nội dung sưu tầm

· Áp dụng các cấp độ so sánh và sàng lọc nội dung sưu tầm.

· Thiết kế được các phương án phục dựng.

Mức độ tự chủ và trách nhiệm
· Chủ động trong công việc được giao

· Kết hợp và lắng nghe ý kiến đồng nghiệp

· Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc 

· Làm việc độc lập, làm việc nhóm có hiệu quả

· Chịu trách nhiệm về những kết quả công việc trước lãnh đạo đơn vị

· Có ý thức tự học, tự nghiên cứu và vận dụng tốt kiến thức, kỹ năng trong công việc. 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

QUY ĐỊNH KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TỐI THIỂU VÀ YÊU CẦU VỀ NĂNG LỰC MÀ NGƯỜI HỌC PHẢI ĐẠT ĐƯỢC SAU KHI TỐT NGHIỆP
1. Giới thiệu tổng quan về quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ Trung cấp ngành Biểu diễn nhạc cụ truyền thống
Chuẩn đầu ra ngành Biểu diễn nhạc cụ truyền thống trình độ Trung cấp là sự công khai hóa các tiêu chí, tiêu chuẩn nhằm bảo đảm và khẳng định về chất lượng đào tạo nguồn nhân lực cả về kiến thức, kỹ năng, mức độ tự chủ và trách nhiệm, vị trí và khả năng đảm đương công việc của người tốt nghiệp. Chuẩn đầu ra ngành Biểu diễn nhạc cụ truyền thống là cơ sở để xây dựng chương trình, thiết kế nội dung và tổ chức các hoạt động đào tạo và cam kết về chất lượng đầu ra của quá trình đào tạo đó. Chuẩn đầu ra ngành Biểu diễn nhạc cụ truyền thống chung được ban hành sẽ tạo khung tiêu chuẩn thiết yếu giúp cho các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp xây dựng chuẩn đầu ra cho từng môn học, mô đun hoặc cho các chuyên ngành chuyên sâu, đặc thù. Việc xây dựng  chuẩn đầu ra cũng làm cơ sở cho việc đánh giá kết quả học tập của người học, đặc biệt là xác định và đánh giá những gì người học thể hiện.
Khối lượng kiến thức tối thiểu yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ Trung cấp ngành Biểu diễn nhạc cụ truyền thống với tổng số 2104 giờ tương đương với 85 tín chỉ (tương đương 3 năm đào tạo theo niên chế) đã bao gồm thời lượng của các môn học chung. Mỗi vị trí việc làm đều có thời lượng của các môn học chung, tuy nhiên khi cộng tổng thời lượng của cả chương trình chỉ cộng thời lượng các môn học chung của một vị trí việc làm. Một tín chỉ bằng 15 tiết lý thuyết, 30 tiết thực hành, 45 giờ thực tập.

2. Ứng dụng/tác dụng/mục tiêu quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp của ngành Biểu diễn nhạc cụ truyền thống.
- Đối với các cơ quan quản lý về GDNN, cơ quan quản lý chuyên ngành

Xây dựng chuẩn đầu ra ngành Biểu diễn nhạc cụ truyền thống còn giúp cho việc tổ chức, thiết kế toàn bộ trình độ GDNN, bảo đảm tính thống nhất và sự liên thông giữa các bậc đào tạo từ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng, đại học và sau đại học. Đồng thời, chuẩn đầu ra ngành Biểu diễn nhạc cụ truyền thống còn làm cơ sở đánh giá và chứng nhận chất lượng đào tạo của các cơ sở GDNN.

Có thể nói, chuẩn đầu ra ngành Biểu diễn nhạc cụ truyền thống là yêu cầu tối thiểu về kiến thức, kỹ năng, thái độ, trách nhiệm nghề nghiệp và những phẩm chất khác mà người học cần phải đạt được sau khi hoàn thành chương trình đào tạo trình độ Trung cấp được cơ sở GDNN cam kết với người học, xã hội và công bố công khai cùng với các điều kiện đảm bảo thực hiện.

- Đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Căn cứ vào chuẩn đầu ra đã ban hành, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp xây dựng chương trình đào tạo, xác định mục tiêu đào tạo, xác định các học phần, nội dung và thời lượng cho các học phần để đảm bảo được chuẩn đầu ra.

Chuẩn đầu ra công bố công khai với xã hội về năng lực đào tạo và các điều kiện đảm bảo chất lượng của trường để: Người học, phụ huynh, nhà tuyển dụng biết và giám sát; Thực hiện cam kết của nhà trường với xã hội về chất lượng đào tạo để cán bộ quản lý, giảng viên và người học nỗ lực vươn lên trong giảng dạy và học tập; Đổi mới công tác quản lý đào tạo, đổi mới phương pháp giảng dạy, phương pháp kiểm tra đánh giá và đổi mới phương phương pháp học tập; Đồng thời, xác định rõ nghĩa vụ và nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên trong các hoạt động giảng dạy, phục vụ giảng dạy và quản lý nhằm giúp người học vươn lên trong học tập và tự học để đạt chuẩn đầu ra.
Trên cơ sở chuẩn đầu ra đã được công bố công khai, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp  cần tập trung củng cố và tăng cường các điều kiện đảm bảo chất lượng để thực hiện đúng cam kết theo chuẩn đầu ra, cụ thể là đảm bảo các chuẩn về: chương trình đào tạo, thư viện giáo trình, cơ sở vật chất thiết bị, thí nghiệm, thực hành, thực tập, đội ngũ giảng viên, phương pháp giảng dạy, thi kiểm tra, đánh giá, liên kết giữa trường với doanh nghiệp và các hoạt động xã hội nghề nghiệp khác. 

Do đặc thù đào tạo các ngành nghề văn hóa nghệ thuật kết hợp giữa đào tạo nghệ thuật với đào tạo văn hóa nên dựa vào yêu cầu về năng lực mà người học phải đạt được sau khi tốt nghiệp trình đào tạo trình độ trung cấp, các cơ sở đào tạo có thể thiết kế các chương trình với thời gian đào tạo 3 năm, để khuyến khích được nhiều người tham gia học tập, đáp ứng kịp thời nguồn nhân lực phục vụ cho xã hội, cho địa phương vùng miền, hoặc có thể đào tạo 4 năm, 5 năm, 6 năm với độ tuổi bắt đầu học từ 13,14,15  nhằm phát hiện và bồi dưỡng sớm những tài năng nghệ thuật để đào tạo phục vụ cho đất nước, nâng cao chất lượng giá trị thẩm mỹ nghệ thuật trong cuộc sống nhưng vẫn đảm bảo chuẩn yêu cầu về năng lực sau khi tốt nghiệp.
Chuẩn đầu ra được sử dụng làm cơ sở để thiết kế (hoặc điều chỉnh) chương trình đào tạo, tổ chức thực thi chương trình đào tạo và đánh giá kết quả đào tạo.
 - Đối với người học

Chuẩn đầu ra được công bố giúp người học biết được các kiến thức sẽ được trang bị sau khi tốt nghiệp ngành Biểu diễn nhạc cụ truyền thống trình độ Trung cấp về chuẩn năng lực nghề nghiệp, về kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành, khả năng nhận thức và giải quyết vấn đề, công việc mà người học có thể đảm nhận sau khi tốt nghiệp. 

Căn cứ vào chuẩn đầu ra, người học định hướng được các vị trí việc làm sau tốt nghiệp ngành Biểu diễn nhạc cụ truyền thống .

Người học có thể tự theo dõi và đánh giá kết quả học của mình theo chuẩn đầu ra đã công bố.

-  Đối với cơ quan đơn vị, người sử dụng lao động 

Chuẩn đầu ra giúp cho các cơ quan đơn vị biết được nguồn tuyển dụng theo nhu cầu; Tuyển dụng hiệu quả nguồn nhân lực theo chuẩn đầu ra; Đánh giá khả năng cung ứng nhân lực để quyết định đầu tư; Tạo cơ hội tăng cường hợp tác, gắn kết giữa nhà trường và cơ quan đơn vị trong đào tạo và sử dụng nhân lực cho xã hội, đáp ứng yêu cầu của các nhà sử dụng lao động. 

3. Hướng dẫn sử dụng Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp của ngành Biểu diễn nhạc cụ truyền thống để làm căn cứ xây dựng, điều chỉnh chương trình đào tạo của ngành/nghề, ở trình độ tương ứng.

Chuẩn đầu ra phải được rà soát, điều chỉnh và bổ sung định kỳ, nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu ngày càng cao của xã hội, của người sử dụng lao động.
Hằng năm, cơ sở GDNN rà soát, điều chỉnh chuẩn đầu ra cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn, sự phát triển của khoa học, công nghệ và đặc biệt là đáp ứng nhu cầu xã hội, yêu cầu của các nhà tuyển dụng theo từng thời kỳ. 

DANH SÁCH BAN CHỦ NHIỆM

Ngành, nghề: BIỂU DIỄN NHẠC CỤ TRUYỀN THỐNG
(Kèm theo quyết định số: 256/QĐ-TCGDNN ngày 11 tháng 04 năm 2018
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